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			TRƯỜNG THCS ……..


TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI


			ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


Năm học: 2023 - 2024


Môn: Ngữ văn 7


Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)








MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 



			TT


			Kĩ



năng


			Nội dung/ đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng


			Tổng


%



điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			


			





			


			


			


			Số



câu


			T.gi



an


			TL


			Số



câu


			T.



gian


			T



L


			Số



câu


			T.



gian


			T



L


			Số



câu


			T.



gian


			T



L


			Số



câu


			T.



gian


			





			1


			Đọc


hiểu


			Thơ (bốn chữ, năm chữ)


			6


			15P


			30



%


			1


			15P


			10



%


			1


			15 P


			20



%


			


			


			


			8


			45p


			60%





			2


			Viết


			Viết bài văn nghị luận


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1


			45p


			40



%


			1


			45p


			40%





			Số



câu


			


			


			6


			


			


			1


			


			


			1


			


			


			1


			


			


			9


			


			





			Số



điểm


			


			


			3,0


			


			


			1,0


			


			


			2,0


			


			


			4,0


			


			


			10


			


			





			Tổng tỉ lệ %


			30%


			10%


			20%


			40%


			


			90p


			100%





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			








BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA



			TT


			Chương/


Chủ đề


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng



cao





			1


			Đọc hiểu


			Thơ bốn chữ, năm chữ



(ngoài chương trình)


			- Nhận biết được từ ngữ, thể thơ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ, cụm từ được sử dụng trong bài thơ…



- Nhận biết được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.



- Xác định được số từ,…


			-Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.



- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.






			- Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của bản thân về vai trò của tình cảm gia đình đối với mỗi con người.





			





			2


			Viết


			Viết bài văn nghị luận


			


			


			


			Viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật mà em yêu thích.





			Tỉ lệ %


			30%


			10%


			20%


			40%





			Số câu (9 câu)


			6


			1


			1


			1





			Số điểm (10 điểm)


			3,0


			1,0


			2,0


			4,0





			Tỉ lệ chung


			60 %


			40%








C. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI 



Phần I: ĐỌC - HIỂU (6,0 điểm)


Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu:



Sang năm con lên bảy



			“Sang năm con lên bảy


Cha đưa con đến trường


Giờ con đang lon ton


Khắp sân vườn chạy nhảy


Chỉ mình con nghe thấy


Tiếng muôn loài với con


			Mai rồi con lớn khôn


Chim không còn biết nói


Gió chỉ còn biết thổi


Cây chỉ còn là cây


Đại bàng chẳng về đây


Đậu trên cành khế nữa


Chuyện ngày xưa, ngày xửa


Chỉ là chuyện ngày xưa


			Đi qua thời ấu thơ


Bao điều bay đi mất


Chỉ còn trong đời thật


Tiếng người nói với con


Hạnh phúc khó khăn hơn


Mọi điều con đã thấy


Nhưng là con giành lấy


Từ hai bàn tay con”








(Vũ Đình Minh, Theo https: //www.thivien.net/)


Câu 1 (0,5 điểm): Bài thơ trên viết theo thể thơ gì?



Câu 2 (0,5 điểm): Nêu phương thức biểu đạt chính của bài thơ?



Câu 3 (0,5 điểm): Bài thơ trên chủ yếu được gieo vần gì?



Câu 4 (0,5 điểm): Tổ hợp từ “đưa con đến trường” trong câu thơ Cha đưa con đến trường, thuộc cụm từ gì?



Câu 5 (0,5 điểm): Các sự việc, nhân vật được nhắc đến trong khổ thơ thứ hai gợi cho em nhớ đến câu chuyện cổ tích nào đã học?



Câu 6 (0,5 điểm): Xác định số từ được sử dụng trong bài thơ.


Câu 7 (1,0 điểm): Nêu nội dung chính của bài thơ trên?



Câu 8 (2,0 điểm): Từ nội dung của bài thơ, em hãy viết đoạn văn từ 3 – 5 câu nêu suy nghĩ của em về vai trò của tình cảm gia đình đối với mỗi con người.



Phần II: TẠO LẬP VĂN BẢN (4,0 điểm)


Trong các bài học vừa qua, em đã được làm quen với nhiều nhân vật văn học thú vị. Đó là các bạn nhỏ với tâm hồn trong sáng, tinh tế, nhân hậu như Mên, Mon (Bầy chim chìa vôi), An, Cò (Đi lấy mật) … và cả những người cha (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ), người thầy (Người thầy đầu tiên),…hết lòng yêu thương con trẻ. Những nhân vật ấy chắc hẳn đã mang đến cho em nhiều cảm xúc và ấn tượng.



Từ ấn tượng về các nhân vật trên, hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật mà em yêu thích.



_______________HẾT_______________



D. HƯỚNG DẪN CHẤM



Phần I:


Câu 1 (0.5 điểm): Bài thơ viết theo thể thơ năm chữ.



Câu 2 (0.5 điểm): Bài thơ sử dụng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm.



Câu 3 (0.5 điểm): Bài thơ chủ yếu được gieo vần chân.



Câu 4 (0.5 điểm): Tổ hợp từ “đưa con đến trường” trong câu thơ Cha đưa con đến trường, là cụm động từ.



Câu 5 (0.5 điểm): Các sự việc, nhân vật được nhắc đến trong các dòng thơ sau gợi cho em nhớ đến câu chuyện cổ tích Cây khế.


Câu 6 (0.5 điểm): Số từ được sử dụng trong bài thơ: bảy (số từ chỉ thứ tự), hai (số từ chỉ lượng xác định)



Câu 7 (1,0 điểm): Nội dung chính của bài thơ:



Bài thơ là khúc tâm tình người cha muốn nhắn nhủ với con của mình: Khi con lên bảy tuổi, con sẽ đi học, những truyện cổ tích và thế giới trẻ thơ sẽ nhường bước cho một thế giới mới, nhiều khó khăn nhưng cũng đầy thú vị mà tự con sẽ khám phá, con phải giành lấy hạnh phúc bằng lao động, công sức và trí tuệ (bàn tay khối óc) của chính bản thân minh.



Câu 8 (2,0 điểm): Học sinh viết đoạn văn theo cảm nhận của bản thân:



* Gợi ý:


- Gia đình có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi con người, là điểm tựa tinh thần giúp con người ta yêu đời, lạc quan, tiếp thêm sức mạnh giúp chúng ta có động lực vươn lên trong cuộc sống



- Gia đình là cái nôi cơ sở nền tảng bồi dưỡng để hình thành nên nhân cách con người



- Tình cảm gia đình có thể giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Nó là nơi cho ta sự an ủi, niềm tin, sự hi vọng để vượt qua những khó khăn một cách dễ dàng



- Xã hội phát triển thì có rất nhiều mối quan hệ nhưng không có mối quan hệ nào đáng giá bằng tình cảm gia đình, nó luôn chiếm vị trí cao trong đời sống tinh thần của con người



Phần II (4,0 điểm): 


			Hướng dẫn chấm


			Điểm





			*Hình thức: xác định đúng yêu cầu đề và cấu trúc của bài văn, đảm bảo bố cục 3 phần, vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.


			





			Mở bài:


- Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật mà em có ấn tượng sâu sắc cùng ấn tượng khái quát về nhân vật.


			0,5









			Thân bài:


- Phân tích đặc điểm của nhân vật (dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm) và nhận xét, đánh giá nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.



- Nêu ý nghĩa của hình tượng nhân vật.


			3,0









			Kết bài:


- Nêu ấn tượng sâu đậm và đánh giá về nhân vật.


			0,5





			* Biểu điểm chung:


- Điểm 4: Xác định được ngôi viết phù hợp, đảm bảo đúng yêu cầu của bài văn nghị luận, đảm bảo bố cục đủ 3 phần; Có nhiều cách diễn đạt độc đáo và sáng tạo, mạch lạc, liên kết.



- Điểm 2 - 3: Bố cục rõ ràng, đảm bảo đúng yêu cầu bài văn nghị luận nhưng còn mắc một vài lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.



- Điểm 1: Chưa đảm bảo yêu cầu.


			








…..., ngày    tháng 10 năm 2023



			DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN



TỔ TRƯỞNG


			NGƯỜI RA ĐỀ
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			     PHÒNG GD & ĐT ….



TRƯỜNG THCS ============


			KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I



Môn: Ngữ văn 7



Ngày kiểm tra:    / 11/ 2023



Thời gian: 90 phút








I. MA TRẬN ĐỀ :



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 



MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7


			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng



% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1






			Đọc hiểu






			Thơ 5 chữ Ngữ liệu “Dặn con” trong tập (“Hạt lại gieo” – Huy Cận).


			3c


			0


			4c


			0


			0


			2c


			0


			


			60





			Số điểm


			


			1,5


			


			2,5


			


			


			2.0


			


			


			





			2


			Viết






			Phân tích nhân vật trong một tpvh.


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			15


			5


			25


			15


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			20


			40%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			








II. BẢNG ĐẶC TẢ



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT



			TT


			Chương/



Chủ đề


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu






			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1






			Đọc hiểu


			


			


			3 TN






			4 TN






			2TL






			





			


			


			Thơ năm chữ:



Ngữ liệu “Dặn con” 



(“Hạt lại gieo” -Huy Cận)


			Nhận biết:



- Nhận biết được từ ngữ, tiếng, vần, các biện pháp tu từ trong bài thơ.



- Nhận biết được những hình ảnh tiêu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.



- Xác định được số từ, phó từ.


Thông hiểu:



- Hiểu được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.



- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.



Vận dụng:



- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 


- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.


			


			


			


			





			2


			Viết


			Phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học.


			Nhận biết:  



Thông hiểu: 



Vận dụng: 



Vận dụng cao: 



Viết được đoạn văn trình bày cảm xúc của bản thân về một bài thơ. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, trình bày được cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ dựa trên những chi tiết, từ ngữ và hình ảnh thơ. 


			1*






			1*






			1*






			1TL*









			Tổng


			


			3 TN


			4 TN


			2 TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			20


			40


			30


			10





			Tỉ lệ chung


			


			60


			40








III. ĐỀ KIỂM TRA



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn Ngữ văn lớp  7



Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề





I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)



Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới



                                                                   DẶN CON


  Con lớn lên, con ơi
Yêu đời và yêu người
Yêu tình yêu say đắm
Nghìn năm mặn muối đời;












*



   Yêu tạo vật thiên nhiên



Yêu tổ tiên đất nước
  Yêu mộng đẹp nối liền
 Tuổi trẻ, già sau trước.



*



 Lòng con rồi tha thiết
    Cha đoán chẳng sai đâu!



Cứ lòng cha cha biết
    Yêu người đến khổ đau.



*



    Nhưng con ơi, cha dặn
Trong trái tim vô hạn
       Dành riêng chỗ, con nghe
   Cho chói ngời tình bạn.



                   *



 Lớn lên con sẽ rõ
     Tình đó chẳng có nhiều
     Lại càng nên chăm chút
     Cho đời thêm phì nhiêu.



 *   



    Cha làm thơ dặn con
    Mà cũng là tặng bạn
      Ôi tình nghĩa vẹn tròn
        Chẳng bao giờ nứt rạn.



                                                                           (Huy Cận, Hạt lại gieo, NXB Văn học, 1984)



* Khoanh tròn chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 tới câu 4 (chọn đúng mỗi đáp án được 0,25 điểm).



Câu 1: Mỗi dòng trong văn bản có mấy tiếng?


Ba tiếng             B.  Bốn tiếng            C. Năm tiếng                D. Sáu tiếng 


Câu 2: Chỉ ra cách gieo vần trong khổ thơ cuối . 


      A. Vần chân, vần cách       B. Vần lưng, vần liền      C. Vần chân, vần liền      D. Vần lưng, vần cách 



Câu 3: Theo em, hình ảnh nào là hình ảnh thể hiện chủ đề bài thơ?



Hình ảnh  tổ tiên   



Hình ảnh thiên nhiên 



Hình ảnh đất nước  



Hình ảnh “trái tim vô hạn”


Câu 4: Hình ảnh của người cha trong bài thơ hiện lên như thế nào? 



Người cha đang ngồi bên con âu yếm, thủ thỉ những lời dạy bảo có ý nghĩa  làm rung động trái tim người đọc.


Người cha đang ngồi bên con dạy con đọc bài làm rung động trái tim người đọc.



Người cha đang ngồi bên con dạy con viết chữ làm rung động trái tim người đọc.



Người cha đang ngồi bên con hát ru con ngủ làm rung động trái tim người đọc.



Câu 5 (1.0 điểm): Điền vào chỗ trống(…)  những từ ngữ thích hợp để chỉ rõ đặc điểm của bài thơ được thể hiện trong đoạn trích trên.



A.  Bài thơ trên được viết theo thể (1) ……….. Vì được gọi tên theo (2)………….. trong mỗi dòng thơ.



B. Nhân vật trữ tình trong bài thơ là (3)…………………. đã thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình  thông qua yếu tố tự sự và (4)…………….. trong bài thơ.


Câu 6 (1.0 điểm): Hãy khoanh tròn từ Đúng (Đ) hoặc sai (S) tương ứng với từng ý kiến nhận xét về nội dung và ý nghĩa của bài thơ trong bảng sau: 



			Nội dung


			Nhận xét





			A. Văn bản  viết về  lời dạy bảo ân cần của cha dành cho con bằng giọng kể giản dị, chân thành đã để lại nhiều cảm xúc cho người đọc. 


			Đ


			S





			B. Người con trong bài thơ đã không nghe lời cha nên người cha phải dặn con. 


			Đ


			S





			C. Qua bài thơ, chúng ta cảm nhận được tình yêu thương con thắm thiết của người cha. 


			Đ


			S





			D."Dặn con" không đơn thuần chỉ là lời nhắn gửi cha dành cho con mà đó còn là bức thông điệp cuộc sống cho tất cả chúng ta. 


			Đ


			S








Câu 7( 1.0 điểm):   Nối cột A và cột B có ở bài thơ trên cho phù hợp.


			Cột A 


			Nối 


			Cột B 





			1. Yếu tố tự sự trong bài thơ có tác dụng.


			1 với …


			A. Làm rõ nghĩa hơn về những lời cha dặn con nên chăm chút… 





			2. Điệp từ “yêu” trong bài thơ có tác dụng.


			2 với…


			B. Nhấn mạnh lời nhắc nhở của cha với con thể hiện tình cảm người cha dành cho con.





			3. Phó từ “ lại, càng” trong câu thơ  trên có tác dụng.


			3 với …


			C.  Thể hiện những đối tượng mà người cha dặn dò con phải yêu thương.





			4. Những hình ảnh “thiên nhiên, tổ tiên, đất nước, bạn bè…” trong bài thơ


			4 với …


			D. Giúp người đọc cảm nhận được tình cảm gần gũi tha thiết giữa người cha và người con,  câu truyện thêm thêm sinh động.  





			


			


			E.Nhắc nhở con phải luôn yêu thương và kính trọng cha








Trả lời câu hỏi: 



Câu 8  (1.0 điểm): Từ tình cảm của người cha đối với con trong bài thơ, em thấy mình cần phải thể hiện tình cảm như thế nào đối với cha của mình?


Câu 9 (1.0 điểm): Trình bày thông điệp và bài học rút ra từ bài thơ?


II. VIẾT: (4,0 điểm) 


Đề bài: Hãy viết đoạn văn trình bày cảm xúc của em sau khi học xong văn bản "Gặp lá cơm nếp"



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn: Ngữ văn lớp 7


			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			C


			0,25





			


			2


			A


			0,25





			


			3


			D


			0,25





			


			4


			A


			0,25





			


			5


			Điền đúng vào mỗi chỗ trống (…)  những từ ngữ thích hợp được 0,25 điểm ( 4x 0,25 = 1.0đ)



(1): thơ năm chữ;  (2): số chữ/ tiếng ;  (3): người cha;  (4): ngôn ngữ hoặc hình ảnh


			`1.0





			


			6


			Khoanh tròn mỗi ý đúng: 0,25 điểm (4 ý x 0,25 = 1.0 điểm)



A: Đúng ; B: Sai ; C: Đúng ; D: Đúng


			1.0





			


			7


			 Nối đúng mỗi ý đạt 0,25 điểm (4 ý x 0,25 = 1.0 điểm)



1 nối với  D;  2 với B; 3 với A; 4 với C


			1.0





			


			8


			- Tình yêu thương của cha dành cho con là vô bờ bến, cha như người thầy vĩ đại; vì thế chúng ta phải yêu kính, quý trọng, biết vâng lời cha và thể hiện lòng hiếu thảo bằng những hành động cụ thể. 



- HS có thể có nhiều kết quả khác nhau. GV chấp nhận tất cả những kết quả được cho là đúng, hợp lý.


			1.0





			


			9


			- Lời dạy bảo như lời tâm tình, thủ thỉ, để từ đó ta sống tốt hơn, biết yêu thương tất cả những gì gần gũi quanh ta.



- Tình yêu trong trái tim mỗi người là vô hạn. Hãy yêu thương tất cả để cuộc sống tốt đẹp hơn.



HS có thể có nhiều kết quả khác nhau. GV chấp nhận tất cả những kết quả được cho là đúng, hợp lý.


			1.0








			II


			


			VIẾT


			4,0





			


			


			a. Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn



Mở đọan, Thân đoạn, Kết đoạn.


			0,25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề.



Viết đoạn văn trình bày cảm xúc sau khi học xong văn bản "Gặp lá cơm nếp"


			0,25





			


			


			c. Triển khai nội dung



HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt yếu tố biểu cảm; đảm bảo các yêu cầu sau:


			





			


			


			- Giới thiệu tác giả và bài thơ; nêu ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ. (0,5đ)



- Nêu cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. (1,5đ)



- Khái quát cảm xúc về bài thơ. ( 0,5đ)


			2,5





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 


			0,5





			


			


			e. Sáng tạo: Thể hiện sự cảm nhận sâu sắc của bản thân về nội dung và nghệ thuật của bài thơ; trình bày rõ ràng mạch lạc, lời văn trong sáng chân thật.


			0,5
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


Môn: Ngữ văn 7


[bookmark: _GoBack]Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)


Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:


Cuộc hành trình của tha thứ


Hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến đi, giữa hai người xảy ra một cuộc tranh luận. Một người nổi nóng đã buông lời miệt thị người kia. Tuy bị xúc phạm nhưng người bạn không nói gì, chỉ lẳng lặng viết lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”.


	Họ đi tiếp và tìm thấy một ốc đảo, họ quyết định đi bơi. Người bạn bị miệt thị lúc nãy bị sa lầy và lún dần xuống. Người bạn kia đã cố gắng cứu anh. Thoát khỏi vũng lầy, anh vui vẻ lấy một miếng kim loại khắc lên đá: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi”.


	Người bạn hỏi anh: “Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá?”


[bookmark: _Hlk117288769]	Anh ta trả lời: “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người”.


	Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá. Niềm vui và tình người sẽ thật sự bền vững khi bạn biết tha thứ, biết quan tâm đến người khác như đã từng quan tâm đến bản thân mình. 


(Hạt giống tâm hồn, Nhà xuất bản Tổng hợp)


Câu 1. Ngôi kể của truyện?


A. Ngôi thứ hai	       B. Ngôi thứ nhất              C. Ngôi thứ ba         D. Ngôi thứ tư


Câu 2. Cụm từ “Trong chuyến đi” trong câu “Trong chuyến đi, giữa hai người có xảy ra một cuộc tranh luận” là thành phần:


A. Vị ngữ		B. Thành phần giải thích	         C. Chủ ngữ                D. Trạng ngữ     


Câu 3. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích:


A. Tự sự                  B. Miêu tả                            C. Biểu cảm                 D. Nghị luận 


Câu 4. Từ “lẳng lặng” trong câu “…chỉ lẳng lặng viết lên cát” là từ:


A. Từ láy	            B. Từ ghép		                C. Từ đơn                    D. Cụm từ	


Câu 5. Người bạn đã có thái độ và hành động gì khi bị miệt thị?


A. Im lặng chịu đựng.


B. Lặng lẽ bước đi.


C. Người bạn không nói gì, chỉ viết lên cát: “Hôm nay, người bạn tốt nhất của tôi đã làm khác đi những gì tôi nghĩ”


D. Người bạn buồn rầu và viết lên cát. 


Câu 6. Nghĩa của từ “miệt thị” trong câu: “Một người nổi nóng đã buông lời miệt thị người kia” là gì?


A. Tự cho mình hơn người nên cao ngạo, kiêu căng.	


B. Tỏ thái độ khinh rẻ, coi thường người khác.


C. Tức giận, phẫn nộ.	


D. Không tốt đẹp.	


Câu 7. Người bạn bị miệt thị trong câu chuyện là một người như thế nào?


A. Là một người biết tha thứ và biết trân trọng những điều tốt đẹp.


B. Là một người tự ti, mặc cảm.


C. Là một người khiêm tốn.


D. Là một người cao ngạo, đầy bản lĩnh. 


Câu 8. Vì sao người bạn viết nỗi buồn lên cát và niềm vui tạc trên đá?


A. Vì muốn ghi lại những cảm xúc vừa trải qua. 


B. Vì muốn nhớ mãi những điều đã qua.


C. Vì trên sa mạc chỉ có cát và đá.


D. Vì những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đã được ghi tạc trên đá, trong lòng người.


Câu 9. Em có đồng ý với cách ứng xử và hành động của người bạn (bị miệt thị) không? Vì sao?  (Trình bày bằng đoạn văn từ 3 đến 5 câu)


Câu 10. Qua câu chuyện trên, em rút ra cho mình bài học gì có ý nghĩa nhất?  (Trình bày bằng đoạn văn từ 5 đến 7 câu)


II. VIẾT (4.0 điểm)


Viết đoạn văn cảm nhận của em về một bài thơ 4 chữ hoặc 5 chữ đã học, đã đọc.
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Môn: Ngữ văn lớp 7


			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			C


			0,5





			


			2


			D


			0,5





			


			3


			A


			0,5





			


			4


			A


			0,5





			


			5


			C


			0,5





			


			6


			B


			0,5





			


			7


			A


			0,5





			


			8


			D


			0,5





			


			9


			- Nêu được quan điểm: đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần.


- Lí giải được lí do lựa chọn quan điểm của bản thân.


(Quan điểm và lý giải phải phù hợp chuẩn mực đạo đức và lối sống)


Gợi ý: Đồng ý vì người bạn đã biết nhẫn nhịn để giữ gìn được những điều tốt đẹp trong lòng mình và bỏ qua, xóa nhòa những gì không vui vẻ, tốt đẹp. Đây là cách sống cần phải học hỏi, phát huy. 


			1,0





			


			10


			Đây là dạng câu hỏi mở, mỗi học sinh có thể rút ra được những bài học nhận thức riêng cho bản thân nhưng cần phù hợp với chuẩn mực đạo đức.


Gợi ý


- Không nên chấp nhặt những điều làm tổn thương mình và người khác. Hoặc: cần nhìn nhận mọi việc trong cái nhìn của sự bao dung, sống phải biết tha thứ và trân trọng những điều tốt đẹp.  


- Lý giải: Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải đối mặt với nhiều cảm xúc, nếu cứ chấp nhặt những điều đau buồn, ta sẽ không còn chỗ để chứa đựng những điều hạnh phúc, yêu thương. Hãy tha thứ cho những lỗi lầm và ghi nhận những điều tốt đẹp. Vì “Niềm vui và tình người sẽ thật sự bền vững khi bạn biết tha thứ, biết quan tâm đến người khác như đã từng quan tâm đến bản thân mình.” 


			1,0





			II


			


			LÀM VĂN


			4,0





			


			


			a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn cảm nhận


			0,25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề: viết đoạn văn cảm nhận một bài thơ 4 chữ (5 chữ) đã học hoặc đã đọc.


			0,25





			


			


			c. Cảm nhận bài thơ: 


HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:


			       3,0





			


			


			- Mở đoạn : Giới thiệu bài thơ của tác giả nào, nội dung bài thơ hướng tới điều gì sâu sắc ?


- Thân đoạn:


+ Ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ.


+ Diễn tả cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ. 


+ Từ nội dung, nghệ thuật của đoạn thơ thấy được tâm tình gì của tác giả ?


· Kết đoạn : Khái quát cảm xúc về bài thơ


			0,5


2.0








0,5





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp


Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.


			0,25





			


			


			e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, chặt chẽ, sáng tạo.


			0,25
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			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng



% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1






			Đọc hiểu






			Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)





			4


			0


			2


			0


			0


			2


			0


			


			50





			2


			Viết






			Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			50





			Tổng


			20


			10


			10


			15


			0


			30


			0


			1,5


			100





			Tỉ lệ %


			30%


			25%


			30%


			15%


			





			Tỉ lệ chung


			55%


			45%
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			TT


			Chương/



Chủ đề


			Nội dung/ Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu






			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1


			Đọc hiểu


			- Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)





			Nhận biết:


- Nhận biết được từ ngữ, vần, thể thơ, nhịp thơ các và các biện pháp tu từ trong bài thơ.



- Nhận biết được bố cục, những hình ảnh tiêu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.



- Xác định được số từ, phó từ.


Thông hiểu:



- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.



- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.



- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng.


Vận dụng:



- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được bài  ứng xử cho bản thân. 


- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu. 


			4TN






			2TN






			2TL






			





			2


			Viết


			Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử


			Nhận biết:  



Thông hiểu: 



Vận dụng: 



Vận dụng cao: 



Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.


			


			


			


			1TL*









			Tổng


			


			4TN


			2TN


			1TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			20


			10


			10


			60





			Tỉ lệ chung


			


			           30 


			70








ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 7



 Thời gian làm bài: 90 phút



I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) Đọc văn bản sau:



Mưa rơi tí tách
Hạt trước hạt sau
Không xô đẩy nhau
Xếp hàng lần lượt




Mưa vẽ trên sân
Mưa dàn trên lá
Mưa rơi trắng xóa
Bong bóng phập phồng




Mưa nâng cánh hoa
Mưa gọi chồi biếc
Mưa rửa sạch bụi
Như em lau nhà.




Mưa rơi, mưa rơi
Mưa là bạn tôi
Mưa là nốt nhạc
Tôi hát thành lời…








(Trích Mưa, Nguyễn Diệu, Thư viện thơ, 2019)



Thực hiện các yêu cầu:



Câu 1. Bài thơ “Mưa” thuộc thể thơ gì? (Biết)



A. Bốn chữ




B. Năm chữ




C. Lục bát


          D. Tự do



Câu 2. Em hãy cho biết khổ thơ thứ hai được ngắt nhịp như thế nào? (Biết)


A. Nhịp 1/1/2



B. Nhịp 2/1/1



C. Nhịp 2/2



D. Nhịp 1/2/1



Câu 3. Đối tượng nào được nhắc đến nhiều nhất trong bài thơ? (Biết)



A. Cánh hoa




B. Hạt mưa




  C. Chồi biếc



            D. Chiếc lá



Câu 4. Theo em biện pháp tu từ nào được sử dụng trong khổ thơ thứ nhất? (Biết)



A. Ẩn dụ




B. Hoán dụ



C. So sánh



          D. Nhân hóa



Câu 5. Xác định chủ đề của bài thơ “Mưa”? (Hiểu)



A. Tình yêu thiên nhiên




B. Tình yêu đất nước




C. Tình yêu quê hương



          D. Tình yêu gia đình



Câu 6. Theo em đáp án nào đúng nhất về tình cảm của tác giả đối với mưa? (Hiểu)




A. Yêu quý, trân trọng




B. Hờ hững, lạnh lùng




C. Nhớ mong, chờ đợi



          D. Bình thản, yêu mến



Câu 7. Em hãy nêu 2 lợi ích của mưa đối với đời sống con người và các sinh vật trên Trái đất. 



Câu 8. Từ những lợi ích của mưa, em hãy nêu ít nhất 2 biện pháp để bảo vệ môi trường trong sạch.(Vận dụng)


II. Viết (6,0 điểm)



Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu. (Vận dụng cao)


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn: Ngữ văn lớp 7



			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			5,0





			


			1


			A


			0,5





			


			2


			C


			0,5





			


			3


			B


			0,5





			


			4


			D


			0,5





			


			5


			A


			0,5





			


			6


			A


			0,5





			


			7


			HS trả lời hợp lý 2lợi ích của mưa đối với đời sống con người và các sinh vật trên Trái đất.



-
Lợi ích của mưa: cung cấp nước để phục vụ đời sống  của con người và động thực vật; làm cho không khí sạch và trong lành hơn


			1,0









			


			8


			Biện pháp bảo vệ môi trường: không xả rác bừa bãi, trồng cây, không xả xác động vật xuống ao hồ


			1,0





			II


			


			VIẾT


			5,0





			


			


			a. Đảm bảo cấu trúc bài văn: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 


			0,5





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề: HS chọn được sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.


			0,5





			


			


			c. Triển khai vấn đề thành các luận điểm



HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; sau đây là một số gợi ý:


			





			


			


			- Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử mà văn bản sẽ thuật lại.



- Nêu lí do hay hoàn cảnh, người viết thu thập tư liệu liên quan.



- Gợi lại bối cảnh, câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật/sự kiện.



- Thuật lại nội dung/diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/ sự kiện lịch sử.



- Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật/sự kiện lịch sử.



- Khẳng định ý nghĩa của sự việc hoặc nêu cảm nhận của người viết về sự việc.


			3.0





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.


			0,5





			


			


			e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.


			0,5
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MA TRẬN



			TT


			Chương/



Chủ đề


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1.


			Đọc hiểu


			 Truyện ngắn





			- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.



- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.



- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.



- Xác định được từ láy, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).


- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.



- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.


			3 TN






			5TN






			1TL






			





			2


			Viết


			Viết bài văn nghị luận


			Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. Nêu được vấn đề và suy nghĩ, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến.


			


			


			


			1TL*









			Tổng


			


			3 TN


			5 TN


			1 TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			20


			40


			30


			10





			Tỉ lệ chung


			


			60


			40








ĐỀ BÀI



I. ĐỌC HIỂU



Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:



GIÁ TRỊ CỦA HÒN ĐÁ



Có một học trò hỏi thầy mình rằng:



- Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ?



Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn:



- Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu.



Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá một đồng. Người học trò mang hòn đá về và than thở:



- Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua với giá một đồng thầy ạ.
Người thầy mỉm cười và nói:



- Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán.
Người học trò rất bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá là 500 đồng. Anh háo hức hỏi thầy tại sao lại như vậy. Người thầy cười và nói:



- Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ. Nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi.



Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói:



- Hòn đá thực chất chính là một khối ngọc cổ quý giá, đáng cả một gia tài, và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu, còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống.



Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:



A. Biểu cảm


B. Miêu tả


C. Tự sự


D. Nghị luận


Câu 2. Chủ đề của văn bản trên là:



A. Giá trị cuộc sống


B. Lòng biết ơn


C. Đức tính trung thực


D. Lòng hiếu thảo


Câu 3. Câu chuyện trong tác phẩm là lời kể của ai?



A. Người học trò


B. Người kể chuyện


C. Hòn đá


D. Người thầy


Câu 4. Vì sao người thầy trong câu chuyện lại yêu cầu học trò của mình mang hòn đá xấu xí đi hỏi giá mà lại không bán?



A. Để người học trò hiểu được giá trị to lớn của hòn đá.


B. Để người học trò biết được hòn đá là một viên ngọc quý, tuyệt đối không được bán.


C. Để người học trò nhận ra giá trị của hòn đá thông qua cách định giá của những người hiểu và không hiểu về nó, từ đó rút ra bài học về cách nhìn nhận về cuộc sống.


D. Để người học trò nhận ra giá trị của hòn đá. Tuy bề ngoài xấu xí nhưng thực chất nó là một khối ngọc quý đáng giá cả một gia tài.


Câu 5. Những từ nào sau đây là từ láy bộ phận?



A. Xem xét, nhìn nhận, xấu xí


B. Than thở, xem xét, háo hức


C. Háo hức, xem xét, nhìn nhận


D. Xấu xí, than thở, háo hức


Câu 6. Chi tiết tiêu biểu trong văn bản trên là:



A. Hòn đá


B. Người học trò


C. Người thầy


D. Chủ tiệm đồ cổ


Câu 7. Cụm từ ngồi cả ngày trong câu văn: Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá một đồng là thành phần mở rộng câu bởi?



A. Trạng ngữ


B. Cụm danh từ


C. Cụm động từ


D. Cụm tính từ


Câu 8. Tác dụng của điệp từ bán, mua trong văn bản trên có tác dụng gì?



A. Thể hiện công việc mà người học trò phải làm theo lời dặn của thầy, qua đó phê phán sự thiếu chủ động, thiếu tích cực trong cách sống, cách làm việc của cậu học trò.


B. Thể hiện công việc của người học trò làm theo lời dặn của thầy để người học trò nhận ra giá trị của hòn đá, từ đó rút ra bài học về cách nhìn nhận cuộc sống.


C. Thể hiện sự thiếu chủ động, tích cực của người học trò trong học tập và cuộc sống.


D. Thể hiện công việc của người học trò làm theo lời dặn của thầy, qua đó nhấn mạnh giá trị của hòn đá.


Câu 9. Thông điệp mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản trên là gì?



II. VIẾT (4,0 điểm)



Em hãy trình bày ý kiến về việc thực hiện tốt 5K trong thời đại dịch Covid 19?



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn: Ngữ văn lớp 7



			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			C


			0,5





			


			2


			A


			0,5





			


			3


			B


			0,5





			


			4


			C


			0,5





			


			5


			D


			0,5





			


			6


			A


			0,5





			


			7


			C


			0,5





			


			8


			B


			0,5





			


			9


			HS viết đoạn văn 8-10 dòng nêu được cụ thể thông điệp, lí do chọn thông điệp.



HS có thể lựa chọn những thông điệp sau:



- Mỗi người có một cách “định giá” khác nhau về thành công hay hạnh phúc. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho đời mình trở nên giá trị theo cách của mình. Chỉ có bạn mới quyết đinh được cuộc sống của bạn.



- Hãy trân trọng những gì mình đang có bởi cuộc sống tốt đẹp hay không là do cách bạn suy nghĩ và cảm nhận.


			2,0





			II


			


			LÀM VĂN


			4,0





			


			


			a. Hình thức: Viết đúng hình thức bài văn nghị luận, đủ bố cục 3 phần, trình bày sạch đẹp, khoa học, diễn đạt lưu loát.


			0,5





			


			


			b. Nội dung:



* Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: việc thực hiện tốt 5K trong thời đại dịch Covid 19.



* Thân bài: Lần lượt trình bày ý kiến theo một trình tự hợp lí.



HS có thể trình bày những ý kiến sau:



- Ý kiến 1: Tình hình dịch bệnh Covid 19 hiện nay và việc thực hiện 5K của người dân.



+ Lí lẽ 1.1: Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp



Dẫn chứng: (….)



+ Lí lẽ 1.2: Thực trạng về việc thực hiện 5K của người dân: Giải thích 5K là gì.



Dẫn chứng (…)



- Ý kiến 2: Tác dụng của việc thực hiện tốt 5K



+ Lí lẽ: Thực hiện tốt 5K sẽ giúp phòng tránh dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh.



+ Dẫn chứng:



Phòng tránh dịch bệnh cho bản thân: 



Phòng tránh dịch bệnh cho những người xung quanh: 



- Ý kiến 3: Tác hại của việc không thực hiện tốt 5K



+ Lí lẽ: gây ra tình trạng dịch bệnh lây lan cho bản thân và những người xung quanh => tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường,…



+ Dẫn chứng: 



- Ý kiến 4: Nguyên nhân của việc không thực hiện tốt 5K



+ Lí lẽ: Ý thức của mỗi người chưa tốt khi thực hiện theo khuyến cáo của Bộ y tế.



+ Dẫn chứng:



=> Bày tỏ suy nghĩ của bản thân.



* Kết bài:



- Khẳng định lại tầm quan trọng của việc thực hiện tốt 5K trong thời đại dịch Covid 19.



- Liên hệ bản thân.


			0,5



2,5



0,5
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Tiết 35,36: KIỂM TRA GIỮA KÌ I


I. Mục đích đề kiểm tra: 


· Kiểm tra yêu cầu cần đạt Trong học kì I


· Thông qua bài kiểm tra giúp học sinh hoàn thiện hơn năng lực đọc, hiểu văn bản, biết vận dụng một số kiến thức Tiếng Việt đã học để tạo lập văn bản


· Qua bài kiểm tra, học sinh đánh giá được năng lực của mình về mặt kiến thức và khả năng diễn đạt.


·  Đánh giá năng lực tự học, tạo lập văn bản của HS.


II. Hình thức kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận 


III. Thiết lập ma trận, bảng đặc tả đề kiểm tra  


 MA TRẬN ĐỀ :


                        MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 


MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7





			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng


% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1


			Đọc hiểu


			Thơ 4 chữ, 5 chữ


			4


			0


			4


			0


			0


			2


			0


			


			60





			2


			Viết





			Viết đoạn văn trình bày cảm xúc về 1 bài thơ 5 chữ


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			20


			5


			20


			15


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			25%


			35%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			

















BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT


			TT


			Chương/


Chủ đề


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu





			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1


			Đọc hiểu


			Truyện ngắn/ Thơ (thơ 4 chữ, thơ 5 chữ)

































































			* Nhận biết:


- Nhận biết được đặc điểm của thơ: thể thơ, từ ngữ, vần nhịp, bố cục, những hình ảnh tiêu biểu; các yếu tự sự, miêu tả được sử dụng trong thơ.


- Nhận biết được biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.


- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); các thành phần của câu (thành phần câu được mở rộng)


- Xác định được nghĩa của từ.


 * Thông hiểu:


- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ; rút ra chủ đề, thông điệp của tác phẩm; phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, biện pháp tu từ, công dụng của dấu chấm lửng…


* Vận dụng:


- Thể hiện được ý kiến, quan điểm về những vấn đề đặt ra trong ngữ liệu.


- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.


- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.


- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.


			4 TN





















































			


4TN
























































			2TL





















































			





			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Viết


			Viết đoạn văn trình bày cảm xúc về 1 bài thơ 5 chữ


			Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn trình bày cảm xúc về 1 bài thơ 5 chữ


Thông hiểu: Viết đúng về kiểu bài, về nội dung, hình thức


Vận dụng: Viết được bài văn trình bày cảm xúc về 1 bài thơ 5 chữ Bố cục rõ ràng, mạch lạc, ngôn ngữ trong sáng, nêu bật được cảm xúc, ấn tượng của mình.


Vận dụng cao: 


 Viết được bài trình bày cảm xúc về 1 bài thơ 5 chữ có thể có những liên tưởng độc đáo thú vị riêng có của bản thân về bài thơ. Liên tưởng đến 1 số cách miêu tả trăng của các tác giả khác…


			


			


			


			








1TL*

















			Tổng


			


			4 TN


			4TN


			2 TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			25


			35


			30


			10





			Tỉ lệ chung


			


			60


			40






























ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


Môn Ngữ văn lớp 7


Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề





I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)


Đọc văn bản sau:


TRĂNG ƠI… TỪ ĐÂU ĐẾN?


                                                                  Trần Đăng Khoa





			Trăng ơi… từ đâu đến? 


Hay từ cánh rừng xa


Trăng hồng như quả chín


Lửng lơ lên trước nhà





Trăng ơi… từ đâu đến? 


Hay biển xanh diệu kì


Trăng tròn như mắt cá


Chẳng bao giờ chớp mi


			Trăng ơi… từ đâu đến? 


Hay từ một sân chơi


Trăng bay như quả bóng


Bạn nào đá lên trời





Trăng ơi… từ đâu đến? 


Hay từ lời mẹ ru


Thương Cuội không được học


Hú gọi trâu đến giờ


			Trăng ơi… từ đâu đến? 


Hay từ đường hành quân


Trăng soi chú bộ đội


Và soi vàng góc sân





Trăng ơi… từ đâu đến? 


Trăng đi khắp mọi miền


Trăng ơi có nơi nào


Sáng hơn đất nước em…











							                  1968


						(Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời,


							NXB Văn hóa dân tộc)


Trả lời các câu hỏi sau:


Câu 1. Bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” được viết theo thể thơ nào?


A. Tự do. 	B. Lục bát.    C. Bốn chữ. 	   D. Năm chữ.


Câu 2. Bài thơ có cách gieo vần như thế nào?


A. Gieo vần lưng.		                                 B. Gieo vần chân.


C. Gieo vần lưng kết hợp vần chân.		C. Gieo vần linh hoạt.


Câu 3. Ở khổ thơ thứ nhất, trăng được so sánh với hình ảnh nào?


A. Quả chín.


B. Mắt cá.


C. Quả bóng.


D. Cánh rừng xa.


Câu 4. Từ “Lửng lơ” thuộc loại từ nào?


	A. Từ ghép.


	B. Từ láy.


	C. Từ đồng nghĩa.


	D. Từ trái nghĩa.


Câu 5. Hình ảnh vầng trăng gắn liền với các sự vật (quả chín, mắt cá, quả bóng…) cho em biết vầng trăng được nhìn dưới con mắt của ai?


	A. Bà nội.


	B. Người mẹ.


	C. Cô giáo.


	D. Trẻ thơ.


Câu 6. Tác dụng chủ yếu của phép tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ: “Trăng bay như quả bóng” là gì ?


	A. Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người.


	B. Giúp người đọc hình dung cụ thể đối tượng được nói đến trong câu thơ.


	C. Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm.


	D. Làm cho câu thơ giàu nhịp điệu, có hồn.


Câu 7. Theo em, việc lặp lại câu thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?”  ở đầu mỗi khổ thơ là sử dụng biện pháp tu từ nào?


	


			A. So sánh


			B. Điệp ngữ


			C. Nhân hoá


			D. Nói giảm nói tránh











Câu 8. Ý nghĩa của bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” là gì ?


	A. Nhân vật trữ tình yêu trăng theo cách độc đáo.	


B. Trăng ở quê hương của nhân vật trữ tình là đẹp nhất.


	C. Yêu mến trăng, từ đó bộc lộ niềm tự hào về đất nước của nhân vật trữ tình.


	D. Ánh trăng ở quê hương nhân vật trữ tình đặc biệt, không giống ở nơi khác.


Câu 9. Em hiểu như thế nào về câu thơ “Trăng ơi có nơi nào. Sáng hơn đất nước em…”?


Câu 10. Nhân vật trữ tình trong bài thơ thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua hình ảnh cụ thể là trăng. Còn em, hình ảnh nào của quê em để lại trong em ấn tượng sâu sắc nhất ? Hãy bày tỏ tình cảm đó bằng  đoạn văn 3 đến 5 câu.


II. VIẾT (4.0 điểm)


Trình bày cảm xúc của em về bài thơ trên bằng 1 đoạn văn khoảng 15 câu.









HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


Môn: Ngữ văn lớp 7


			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			




















I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			D


			0,5





			


			2


			B


			0,5





			


			3


			A


			0,5





			


			4


			B


			0,5





			


			5


			D


			0,5





			


			6


			B


			0,5





			


			7


			B


			0,5





			


			8


			C


			0,5





			


			9


			  HS có thể nêu cách hiểu khác nhau theo quan điểm của cá nhân, nhưng cần đảm bảo ý: Qua hình ảnh trăng, nhân vật tin rằng trăng trên đất nước mình là đẹp nhất. Nhân vật trữ tình tự hào về hình ảnh ánh trăng sáng lung linh cùng những cảnh vật tuyệt đẹp, những con người bình dị, gần gũi của đất nước mình.


			1,0





			


			10


			HS nêu được những tình cảm yêu mến, tự hào về quê hương của mình bằng yêu cảnh vật, con người cụ thể


Yêu cầu


- Đảm bảo thể thức yêu cầu 1 đoạn văn biểu cảm.


- Đảm bảo nội dung:


+Nêu được hình ảnh ấn tượng là gì.


+Cảm xúc về ấn tượng đó như thế nào.


			1,0








0,25


0,75





			II


			


			VIẾT


			4,0





			


			


			a. Đảm bảo bố cục đoạn văn biểu cảm: Mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.


			0.25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề: trình bày cảm xúc về bài thơ 5 chữ


			0.25





			


			


			c. Học sinh có thể có nhiều cách diễn đạt nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:


* Mở đoạn(khoảng 1-2 câu): 


- Giới thiệu tên bài thơ, tác giả


- Nêu khái quát ấn tượng về bài thơ”Trăng…đến”


* Thân đoạn(khoảng 10-11 câu): 


- Lần lượt trình bày cảm xúc của mình về các nghệ thuật


+Nhân hoá: Trăng ơi-> Trăng như 1 người bạn gần gũi, thân thương


+So sánh: Trăng như quả chín, mắt cá-> độc đáo, ngộ nghĩnh, đáng yêu.


Điệp ngữ: ”Trăng…đến”->Nhấn mạnh sự tò mò, thắc mắc rất trẻ con nhưng rất đáng yêu… 


+Sự liên tưởng, tưởng tượng phong phú về nguồn gốc của trăng: từ cánh rừng, từ biển xanh,là quả bóng mà lũ trẻ hay chơi…


* Kết đoạn(khoảng 1-2 câu): Khẳng định lại cảm xúc. Nêu sức sống bài thơ.


			3.0





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp


Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.


			0.25





			


			


			d e. Sáng tạo


Có những liên hệ hợp lí; bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.


			0,25





			


			


			


			











HƯỚNG DẪN HỌC BÀI


· Xem lại bài làm và trao đổi với các bạn.


· CBB: THTV: Phó từ
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7- THỜI GIAN 90 PHÚT



			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng



% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1






			Đọc hiểu






			- Truyện ngụ ngôn






			5


			0


			3


			0


			0


			2


			0


			


			60





			2


			Viết






			Kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu. 


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			25


			5


			15


			15


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			30%


			30%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			








* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT



			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu






			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1






			Đọc hiểu


			Truyện ngụ ngôn


			Nhận biết:



- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.



- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện.



- Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn.



- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ)


Thông hiểu:



- Tóm tắt được cốt truyện.



- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.



- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 



- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.



Vận dụng:



- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.


- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm.


			5 TN






			3TN






			2TL






			





			2


			Viết


			1. Kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 


			Nhận biết:



Thông hiểu:



Vận dụng:



Vận dụng cao:




Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.


			1*






			1*






			1*






			1TL*









			Tổng số câu


			5 TN


			3TN


			2 TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			30


			30


			30


			10








* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn Ngữ văn lớp 7



Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)



Đọc văn bản sau:



CÂU CHUYỆN RÙA VÀ THỎ



Một buổi sáng trời mát mẻ, bên bờ hồ trong xanh, Rùa đang hì hục tập chạy.



Thỏ đi qua, nhìn thấy vậy thì phá lên cười, nhạo báng:



– Cậu nên thôi cái việc vô ích ấy đi. Khắp cả khu rừng này, ai chả biết họ nhà cậu là giống loài chậm chạm nhất.



Rùa ngẩng lên, đáp:



– Tôi tập chạy cho khỏe.



Thỏ nói:



– Tôi nói thật đấy! Dù cậu có dành cả đời tập chạy, cũng không bao giờ theo kịp được tôi.



Rùa bực mình vì vẻ ngạo mạn của Thỏ, trả lời lại:



– Nếu vậy tôi với anh thử chạy thi xem ai trong chúng ta sẽ về đích trước.



Thỏ phá lên cười, bảo rằng:



– Sao cậu không rủ Sên thi cùng ấy. Chắc chắn cậu sẽ thắng!



Rùa nói chắc nịch:



– Anh đừng có chế giễu tôi. Chúng ta cứ thử thi xem sao. Chưa biết ai thua cuộc đâu!



Thỏ nhíu mày, vểnh đôi tai lên tự đắc:



– Được thôi! Tôi sẽ cho cậu thấy



Rùa và Thỏ quy ước lấy gốc cây cổ thụ bên kia hồ làm đích rồi cả hai vào vạch xuất phát.



Thỏ vẫn ngạo nghễ:



– Tôi chấp cậu chạy trước nửa đường luôn đấy!



Biết mình chậm chạm, Rùa không nói gì, chỉ tập trung dồn sức chạy thật nhanh. Thỏ nhìn theo mỉm cười, vỗ tay cổ vũ Rùa.



Thỏ nghĩ: “Giờ mà chạy có thắng cậu ta cũng chả vẻ vang gì. Để lúc nào Rùa gần tới nơi, mình phóng lên cán đích trước càng khiến cậu ta nể phục.” Thế là Thỏ nhởn nhơ gặm cỏ, đuổi theo vui đùa cùng lũ bướm ven đường. Mải chơi, Thỏ quên mất cả cuộc thi. Thỏ đang khoan thai nằm lim dim ngắm bầu trời trong xanh, mây trôi nhè nhẹ. Bỗng bật dậy nhớ tới cuộc thi. Ngước đầu lên thì Rùa đã gần tới đích. Thỏ cắm đầu cắm cổ chạy miết nhưng không kịp nữa. Rùa đã cán đích trước Thỏ một đoạn đường dài.



(Câu chuyện Rùa và Thỏ – Truyện ngụ ngôn La Phông-ten
– NXB Văn học)


 Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8



Câu 1. Nhân vật chính trong câu chuyện trên là những nhân vật nào?(Nhận biết- Nhận diện được nhân vật)


A. Thỏ và Cáo



B. Cáo và Rùa



C. Thỏ và Sên



D. Thỏ và Rùa



Câu 2. Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai? (Nhận biết - Ngôi kể)


A. Lời của nhân vật Rùa.

B. Lời của người kể chuyện.


C. Lời của nhân vật Thỏ.

C. Lời của nhân vật Sên.



Câu 3. Trong văn bản Câu chuyện Rùa và Thỏ, Rùa đang tập chạy ở đâu ? (Nhận biết - Không gian) 



A. Bên bờ suối


B. Bên bờ hồ


C. Bên bờ sông


D. Bên bìa rừng



Câu 4: Trong văn bản  Câu chuyện Rùa và Thỏ, Thỏ chấp Rùa chạy trước bao nhiêu quãng đường? (Nhận biết - Thời gian)


A. 1/2 quãng đường


B. 1/3 quãng đường


C. 1/4 quãng đường


D. 1/5 quãng đường



Câu 5. Tìm phó từ trong câu sau: “Một buổi sáng trời mát mẻ, bên bờ hồ trong xanh, Rùa đang hì hục tập chạy.” (Nhận biết - Phó từ)


A. trời             
                                                    B. bên



C. đang                                                                      D. Một


Câu 6. Vì sao trong cuộc thi, Thỏ không xuất phát cùng lúc với Rùa? (Thông hiểu- Nhận diện tình huống)


A. Thỏ thích ngắm cảnh đẹp trên đường

          B. Thỏ thích thể hiện mình



C. Thỏ ngạo mạn, coi thường Rùa
                               D. Rùa muốn Thỏ nhường mình


Câu 7. Vì sao Rùa chiến thắng trong cuộc thi chạy? (Thông hiểu - Phân tích, lí giải được chi tiết tiêu biểu)


A. Rùa luôn tỉnh táo, không ham chơi             
 B. Rùa có ý chí, kiên trì, biết nỗ lực, biết cố gắng


C. Rùa may mắn hơn Thỏ                                          D. Thỏ nhường Rùa thắng



Câu 8. Trong câu: “Rùa bực mình vì vẻ ngạo mạn của Thỏ”, từ ngạo mạn có nghĩa là gì? (Thông hiểu - Nghĩa của từ trong ngữ cảnh)


Tự tin, biết tự lượng sức mình



 Nhiệt tình, biết chừng mực



 Khiêm tốn, tự tin về bản thân



 Kiêu ngạo, tự tin thái quá về bản thân


Câu 9. Bài học em rút ra từ câu chuyện Rùa và Thỏ là gì? (Vận dụng - Rút ra bài học)


Câu 10. Nếu em là nhân vật Thỏ trong câu chuyện trên, em sẽ tham gia cuộc thi chạy với Rùa như thế nào? Vì sao em lựa chọn như thế? (Viết câu trả lời khoảng 3 - 5 câu văn)  (Vận dụng - Thể hiện thái độ)


II. VIẾT (4.0 điểm)



 Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.  (Vận dụng cao)


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN NGỮ VĂN LỚP 7, THỜI GIAN 90 PHÚT



			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I. Đọc



hiểu


			1


			D


			0,5





			


			2


			B


			0,5





			


			3


			B


			0,5





			


			4


			A


			0,5





			


			5


			C


			0,5





			


			6


			C


			0,5





			


			7


			B


			0,5





			


			8


			D


			0,5





			


			


			


			





			


			9


			- Bài học rút ra từ câu truyện ngụ ngôn đó.



- HS nêu được ý nghĩa của truyện ngụ ngôn đối với đời sống con người.


			1,0





			


			10


			- Nêu được lựa chọn của mình khi hóa thân thành nhân vật Thỏ trong cuộc thi chạy.



- Giải thích được lí do vì sao lựa chọn cách tham gia cuộc thi chạy như thế.


			1,0





			II. Viết


			a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự


			0,25





			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một sự kiện có thật liên quan đến nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu


			0,25





			


			c. Kể lại một sự kiện có thật liên quan đến nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu


HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:



Nội dung:



- Giới thiệu được một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.



- Trình bày được sự việc tiêu biểu liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử được nhắc đến nhằm gợi nhớ hình ảnh, công trạng của nhân vật lịch sử.



- Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật / sự kiện lịch sử.



Nghệ thuật:



- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.


- Vận dụng linh hoạt yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong bài viết.


			2.5





			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.


			0,5





			


			e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, tình cảm sâu sắc, mang tính nhân văn.


			0,5
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[bookmark: _GoBack]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 


MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7


			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng


% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1








			Đọc hiểu








			Truyện ngắn


			3


			0


			5


			0


			0


			2


			


			


			60





			


			


			Thơ 4 chữ, 5 chữ


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Viết





			Viết bài văn phân tích nhân vật trong tác phẩm văn học 


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			15


			5


			25


			15


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			20


			40%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			
































BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT


			TT


			Chương/


Chủ đề


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu





			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1


			Đọc hiểu


			Truyện ngắn


			Nhận biết:


- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.


- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.


- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.


- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).


Thông hiểu:


- Tóm tắt được cốt truyện.


- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.


- Hiểu và nêu được tình cảm, cảm xúc, thái độ của người kể chuyện thông qua ngôn ngữ, giọng điệu kể và cách kể.


- Nêu được tác dụng của việc thay đổi người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba) trong một truyện kể.


- Chỉ ra và phân tích được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện và / hoặc lời của các nhân vật khác. 


- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.


Vận dụng:


- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 


- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.


			
































3 TN


















































			5TN





			2TL





			





			


			


			Thơ 


			Nhận biết:


- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.


- Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.


- Xác định được số từ, phó từ.


Thông hiểu:


- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.


- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.


- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.


- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng.


Vận dụng:


- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 


- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.


			


			


			


			





			2


			Viết


			Phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học


			Nhận biết:


Thông hiểu:


Vận dụng:


Vận dụng cao:


Viết được bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.


			


			


			


			1TL*





			Tổng


			


			3TN


			5TN


			2TL


			1TL*





			Tỷ lệ


			


			20


			40


			30


			10





			Tỷ lệ chung


			


			60


			40

















































































ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


Môn Ngữ văn lớp 7


Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề





Phần I: Đọc hiểu (6 điểm)


Đọc văn bản sau:  THẦY PHỤ GIÁO


Bố mình nói đúng. Thầy Pec-bô-ni mà nóng nảy là vì thầy ốm. Quả vậy, từ ba hôm nay, thầy phụ giáo đến thay thầy (thầy phụ giáo này người bé nhỏ và không có râu, trông trẻ măng). Sáng hôm nay đã xẩy ra một việc rất bậy đối với thầy phụ giáo này. Ngày thứ nhất và thứ hai học trò đã  làm ồn trong lớp vì thầy phụ giáo quá hiền lành và chỉ biết nói: “Yên lặng, tôi yêu cầu các cậu!” mà không hề phạt. Nhưng sáng hôm nay người ta đã đi quá trớn. Học sinh làm ầm ĩ đến nỗi không còn ai nghe tiếng nói nữa. Thầy yêu cầu, thầy van vỉ, chỉ công toi. Hai lần thầy hiệu trưởng phải đến lớp nhưng thầy vừa đi khuất là tiếng ồn ào lại nổi lên, như ngoài chợ vậy. Ga-rô-nê và Đê-Rốt-xi quay lại ra hiệu, yêu cầu các bạn yên lặng, như muốn nói với họ là phải ngoan ngoãn, và hạnh kiểm của họ thật đáng hổ thẹn, nhưng đều vô hiệu. Chẳng ai thèm để ý cả. Chỉ mình Xtac-đi là ngồi yên, hai khuỷu tay chống bàn, đôi nắm tay tì vào thái dương, có lẽ đang nghĩ đến cái tủ sách trứ danh của mình; và Ga-rô-phi, anh học trò chơi tem thì đang bận lập danh sách những người góp tiền mua vé xổ số, mỗi vé hai xu, mà cậu ta đứng ra tổ chức, ai trúng thì được một lọ mực nhỏ đút túi. Nhưng kẻ khác thì hét và cười, lấy bút gõ xuống bàn và vo giấy làm đạn, rồi gỡ những sợi dây chun buộc bít tất ra mà bắn nhau. 


Thầy phụ giáo thì nắm cánh tay cậu này, cậu kia, lay họ, bắt một cậu đứng vào tường, mà vẫn không lấy lại được im lặng và trật tự. Thầy không biết cầu cứu ai được nữa. 


- Nhưng tại sao các cậu lại làm thế? - Thầy nói, - Các cậu muốn tôi bị khiển trách hay sao?


Thầy nắm tay đấm bàn, thét lên, giọng vừa đe doạ, vừa cầu khẩn: 


- Im lặng! Im lặng! 


Nghe thật là não lòng. Nhưng tiếng ầm ĩ vẫn mỗi lúc một tăng!


Phran-ti gấp một mũi tên bằng giấy ném vào thầy, kẻ thì nhại mèo kêu, kẻ tung mũ lưỡi trai lên không; cảnh rối loạn om sòm không tài nào tả xiết. Bỗng người gác cổng bươc vào nói: 


- Mời thầy lên thầy hiệu trưởng hỏi.


Thầy phụ giáo đứng dậy vẻ tuyệt vọng và vội vàng bước ra.


Thế là tiếng ầm ĩ lại tăng lên. Nhưng Ga-rô-nê đứng dậy, mặt biến sắc, tay nắm chặt và hét giọng run lên vì giận dữ.


“Thôi đi! Đồ ngốc tất cả! Các cậu lạm dụng lòng tốt của thầy phụ giáo; giá thầy ấy nghiến nát tay các cậu, và thầy đủ sức để nghiến thì các câụ đã run sợ trước mặt thầy; nhưng thầy thương hại các cậu; việc làm của các cậu hèn nhát lắm hiểu chưa? Thầy trở vào mà câụ nào trước tiên cất tiếng làm ồn hay méo mặt một tí, là sẽ biết tay tôi tức thời sau khi tan học. Dù có bố đến đấy tôi cũng làm đúng như tôi đã nói; và tôi tin chắc rằng ông bố sẽ cho là tôi làm đúng”.


Mọi người làm thinh. À! Ga-rô-nê, bấy giờ trông cậu thật đẹp, đôi mắt nảy lửa, chẳng khác nào một con sư tử con đang tức giận. Cậu ta nhìn vào mặt những anh chàng táo tợn nhất, hết anh này đến anh khác, và tất cả đều cúi đầu xuống. 


Khi thầy phụ giáo vào, đôi mắt đỏ hoe, trong lớp không nghe một hơi thở. Trước thầy ngạc nhiên, rồi thấy Ga-rô-nê còn run vì giận, thầy hiểu và nói với cậu, giọng xúc động như nói với một người anh em: “Cảm ơn, Ga-rô-nê!”.


Thế là cả lớp vỗ tay. Và qua việc ấy tôi hiểu là một người con trai quả cảm có thể làm được gì? 


(Những tấm lòng cao cả, Edomodo De Amicis, NXB Văn học, 2001, Tr.90-92)








Thực hiện các yêu cầu sau: 


Câu 1: Truyện ngắn trên sử dụng ngôi kể thứ mấy?


A. Thứ nhất       			   B. Thứ ba.            


Câu 2: Sự việc trong câu chuyện xẩy ra trong không gian, thời gian nào?


A. Trường học, sáng hôm nay


B. Lớp học, sáng hôm nay


C. Ngoài trường học, sáng hôm nay


D. Ngoài lớp học, ngày hôm qua 


Câu 3: Chỉ ra thành phần chủ ngữ trong câu văn: Thầy phụ giáo thì nắm cánh tay cậu này, cậu kia, lay họ, bắt một cậu đứng vào tường, mà vẫn không lấy lại được im lặng và trật tự.


……………………………………………………………………………………………………….


Câu 4: Giải nghĩa từ “quả cảm”: 


……………………………………………………………………………………………………….


Câu 5: Em đồng tình với nhận xét nào sau đây về nhân vật Thầy phụ giáo?


A. Thầy giáo trẻ, hiền lành, bệnh tật


B. Thầy giáo trẻ, nghiêm khắc, kỷ luật


C. Thầy gíao trẻ, hiền lành, tôn trọng trò


D. Thầy giáo trẻ, thờ ơ lạnh nhạt với trò


Câu 6: Trong câu chuyện trên, chi tiết nào thể hiện rõ nhất tinh thần quả cảm của nhân vật Ga-rô-nê? 


A. Ga-rô-nê ra hiệu yêu cầu các bạn yên lặng nhưng các bạn vẫn ồn ào


B. Ga-rô-nê đã đứng lên, quát thẳng vào mặt những cậu học sinh ồn ào và yêu cầu họ yên lặng


C. Ga-rô-nê đã an ủi, động viên thầy giáo, cảm ơn thây giáo vì đã cố gắng hết sức


D. Ga-rô-nê gấp máy bay, ném về phía bàn thầy giáo 


Câu 7: Em đồng tình với nhận xét nào sau đây về nhân vật Ga-rô-nê? 


A. Cậu học sinh dữ tợn, luôn quát mắng ức hiếp bạn bè


B. Câu học sinh chăm ngoan học giỏi


C. Câu học sinh  lễ phép, kỷ luật và quả cảm


D. Câu học sinh hiền lành, chăm chỉ, hiểu thầy giáo


Câu 8: Dòng nào sau đây thể hiện đúng cảm nhận của “tôi” về cậu bạn Ga-rô-nê? 


A. “tôi” rất yêu mến, quý trọng, thấu hiểu cho Ga-rô-nê


B. “tôi” thấy Ga-rô-nê thật đẹp, quả cảm, đáng ngưỡng mộ


C. “tôi” thờ ơ không quan tâm những việc Ga-rô-nê đã làm


D. “tôi” thấy ghen tỵ với những điều mà Ga-rô-nê đã làm được


Câu 9: Nếu em là một học sinh trong lớp học ở câu chuyện trên? Em sẽ như thế nào? 


Câu 10: Câu chuyện gợi cho em suy nghĩ gì về cách ứng xử với thầy cô, bạn bè ở trường học? 


Phần II: Viết (4 điểm)


Viết bài văn phân tích nhân vật trong một truyện ngắn mà em thích! 
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			Tỉ lệ %


			20


			40%


			30%


			10%
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MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT


			TT


			Chương/


Chủ đề


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu





			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1


			Đọc hiểu


			Truyện ngắn


			Nhận biết:


- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.


- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.


- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.


- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).


Thông hiểu:


- Tóm tắt được cốt truyện.


- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.


- Hiểu và nêu được tình cảm, cảm xúc, thái độ của người kể chuyện thông qua ngôn ngữ, giọng điệu kể và cách kể.


- Nêu được tác dụng của việc thay đổi người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba) trong một truyện kể.


- Chỉ ra và phân tích được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện và / hoặc lời của các nhân vật khác. 


- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.


Vận dụng:


- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 


- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.


			


















































			
























































			


















































			





			


			


			Thơ 


			Nhận biết:


- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.


- Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.


- Xác định được số từ, phó từ.


Thông hiểu:


- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.


- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.


- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.


- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng.


Vận dụng:


- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 


- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
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Thông hiểu:


Vận dụng:


Vận dụng cao:


Viết được bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.


			


			


			


			1TL*





			Tổng


			


			3TN


			5TN


			2TL


			1TL*





			Tỷ lệ


			


			20


			40


			30


			10





			Tỷ lệ chung


			


			60


			40

















































































ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


Môn Ngữ văn lớp 7


Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề





Phần I: Đọc hiểu (6 điểm)


Đọc văn bản sau:


TIẾNG GÀ TRƯA


			Trên đường hành quân xa


Dừng chân bên xóm nhỏ


Tiếng gà ai nhảy ổ


“Cục… cục tác cục ta”


Nghe xao động nắng trưa


Nghe bàn chân đỡ mỏi


Nghe gọi về tuổi thơ…





Tiếng gà trưa


Ổ rơm hồng những trứng


Ngày con gà mái mơ


Khắp mình hoa đốm trắng


Này con gà mái vàng


Lông óng như màu nắng





Tiếng gà trưa


Có tiếng bà vẫn mắng:


- Gà đẻ mà mày nhìn


Rồi sau này lang mặt


Con về lấy gương soi


Lòng dại thơ lo lắng





Tiếng gà trưa


Tay bà khum soi trứng


Dành từng quả chắt chiu


Cho con gà mái ấp


			Cứ hàng năm hàng năm


Khi gió mùa đông tới


Bà lo đàn gà toi! 


Mong trời đừng sương muối


Để cuối năm bán gà


Cháu được quần áo mới


Ôi cái quần chéo go


Ống rộng dài quét đất


Cái áo cánh chúc bâu


Đi qua nghe sột soạt





Tiếng gà trưa


Mang bao nhiêu hạnh phúc


Đêm cháu về nằm mơ


Giấc ngủ hồng sắc trứng





Cháu chiến đấu hôm nay


Vì lòng yêu tổ quốc


Vì xóm làng thân thuộc


Bà ơi, cũng vì bà


Vì tiếng gà tục tác


Ổ rơm hồng tuổi thơ


(Xuân Quỳnh)











Thực hiện các yêu cầu: 


Câu 1: Khổ thơ thứ 2 của bài thơ sử dụng loại vần gì? 


A. Vần lưng.          B. Vần chân cách.         C. Vần chân liền.          D. Không vần


Câu 2: Nối các cột tương ứng


			Cột A


			


			Cột B





			Cháu nhớ về hình ảnh đàn gà của bà


			


			Khổ cuối





			Cháu nhớ kỉ niệm bà chắt chiu từng quả trứng


			


			Khổ 2





			Cháu nhớ về bà để có thêm sức mạnh tinh thần chiến đấu


			


			Khổ 4














Câu 3: Trong khổ thơ thứ ba, tác giả kết hợp sử dụng yếu tố nào nổi bật: 


A. Thông tin.         B. Miêu tả.         C. Tự sự.           D. Nghị luận


Câu 4: Dòng nào nêu đúng tác dụng của biện pháp tu từ điệp từ “nghe” trong khổ thơ đầu? 


A. Diễn tả dòng cảm xúc thiết tha của người cháu chiến sỹ khi chợt nghe thấy tiếng gà trưa trên đường hành quân, âm thanh gợi về tuổi thơ.


B. Làm nổi bật tấm lòng của người cháu chiến sỹ hướng về quê hương, tha thiết, sâu đậm, khi nghe tiếng gà trưa thức dậy trong lòng.


C. Nhấn mạnh được cảm xúc  thổn thức, xúc động của người chiến sỹ trên đường hành quân khi chợt nghe tiếng gà trưa, gợi nhớ kí ức tuổi thơ, kí ức về bà.


D. Nhấn mạnh được âm thanh khơi nguồn cảm xúc xuyên suốt bài thơ.


Câu 5: Theo em, người cháu đã bộc lộ tình cảm thái độ gì khi nhớ về những kí ức tuổi thơ với bà và đàn gà? 


A. Nhớ nhung, thương yêu, trân trọng, biết ơn


B. Nhớ thương, yêu mến, bao dung, xúc động


C. Nhớ nhung, thương yêu, cao thượng, biết ơn


D. Xúc động, yêu nhớ, mong chờ, biết ơn


Câu 6: Kỉ niệm “Tay bà khum soi trứng/Dành từng quả chắt chiu” cho ta hiểu điều gì về bà? 


A. Người bà siêng năng cần cù, đảm đang


B. Người bà tần tảo, chắt chiu, chăm lo cho cháu


C. Người bà đảm đang, anh dũng trong cuộc sống và chiến đấu


D. Người bà thương yêu, nhớ cháu


Câu 7: Nghĩa của câu thơ “ổ rơm hồng tuổi thơ” được hiểu như thế nào? 


A. Ổ rơm lót cho gà đẻ có màu hồng


B. Ổ rơm tuổi thơ của cháu khi ở nhà


C. Biểu tượng cho kí ức tuổi thơ ấm áp 


D. Hình ảnh cháu nhớ về quê nhà, về đàn gà


Câu 8: Dòng nào sau đây phát biểu đúng về chủ đề bài thơ


A. Bài thơ là những dòng tâm sự của người cháu chiến sỹ dành cho bà, cho đàn gà, cho quê hương. Bộc lộ tình yêu quê hương da diết


B. Bài thơ là dòng cảm xúc nhớ thương của người cháu chiến sỹ khi nghe tiếng gà trưa, âm thanh gợi nhắc kỉ niệm tuổi thơ bên bà. Bộc lộ tình yêu quê hương đất nước


C. Bài thơ là tiếng lòng yêu mến thiết tha của người cháu chiến sỹ trên chiến trường, cháu nguyện chiến đấu vì quê hương đất nước, hi sinh anh dũng


D. Bài thơ là tình yêu quê hương, gia đình, hướng về nguồn cội, thể hiện sự gắn bó của mỗi người với xứ sở


Câu 9: Em có nhận xét gì về người cháu chiến sỹ trong bài thơ? 


Câu 10: Bài thơ gợi nhắc cho em điều gì? 


Phần II. Viết (4 điểm)


Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một truyện ngắn yêu thích mà em vừa đọc gần đây!
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NGỮ VĂN 7


NĂM HỌC 2023 - 2024


			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng


% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1


			Đọc hiểu


			Truyện ngắn


			3


			0


			5


			0


			0


			2


			0


			


			60





			


			


			Thơ (4 chữ, 5 chữ)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Viết


			Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			15


			5


			25


			15


			0


			30


			0


			10


			100%





			Tỉ lệ %


			20%


			40%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			











BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NGỮ VĂN 7


			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận Dụng


			Vận dụng cao





			1


			Đọc hiểu


			


			


			3TN


			5TN


			2TL


			





			


			


			Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)


			Nhận biết:


- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.


- Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.


- Xác định được biện pháp tu từ, từ láy.


Thông hiểu:


- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.


- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.


- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.


Vận dụng:


- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.


- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.


			


			


			


			





			2.


			Viết


			Viết văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học


			Nhận biết:


Thông hiểu:


Vận dụng:


Vận dụng cao:


Viết được bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.


			1*


			1*


			1*


			1 TL*





			Tổng


			


			3 TN


			5TN


			2 TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			20


			40


			30


			10





			Tỉ lệ chung


			


			60


			40





























































































     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


                                             Môn Ngữ văn lớp 7


                              ( Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề )





I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)


     Đọc văn bản sau:


                                                   LƯỢM





Ngày Huế đổ máu


Chú Hà Nội về,


Tình cờ chú cháu,


Gặp nhau Hàng Bè.





Chú bé loắt choắt,
Cái xắc xinh xinh,
Cái chân thoăn thoắt,
Cái đầu nghênh nghênh,





Ca-lô đội lệch,
Mồm huýt sáo vang,
Như con chim chích,
Nhảy trên đường vàng…





- “Cháu đi liên lạc,
Vui lắm chú à.
Ở đồn Mang Cá,
Thích hơn ở nhà!”


Cháu cười híp mí,
Má đỏ bồ quân:
- “Thôi, chào đồng chí!”
Cháu đi xa dần…


Cháu đi đường cháu,
Chú lên đường ra,
Ðến nay tháng sáu,
Chợt nghe tin nhà.


Ra thế,
Lượm ơi!...














Một hôm nào đó


Như bao hôm nào


Chú đồng chí nhỏ


Bỏ thư vào bao


Vụt qua mặt trận,
Ðạn bay vèo vèo,
Thư đề “Thượng khẩn”,
Sợ chi hiểm nghèo!


Ðường quê vắng vẻ,
Lúa trổ đòng đòng,
Ca-lô chú bé,
Nhấp nhô trên đồng…


Bỗng loè chớp đỏ


Thôi rồi, Lượm ơi!


Chú đồng chí nhỏ 


Một dòng máu tươi!





Cháu nằm trên lúa 


Tay nắm chặt bông


Lúa thơm mùi sữa 


Hồn bay giữa đồng…





Lượm ơi, còn không?


Chú bé loắt choắt,
Cái xắc xinh xinh,
Cái chân thoăn thoắt,
Cái đầu nghênh nghênh,





Ca-lô đội lệch,
Mồm huýt sáo vang,
Như con chim chích,
Nhảy trên đường vàng…





                         1949 


( Tố Hữu, Thơ, NXB Giáo dục, 1994)                               





Lựa chọn đáp án đúng nhất:


Câu 1. Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại nào?


A. Thơ tự do. 	   B. Thơ bốn chữ.            C. Thơ năm chữ. 	             D. Thơ lục bát.


Câu 2. Tác giả sử dụng biện pháp tu từ nào trong bốn câu thơ sau:


Ca-lô đội lệch,
Mồm huýt sáo vang,
Như con chim chích,
Nhảy trên đường vàng…


A. Nhân hoá.               B. Hoán dụ.                     C. So sánh.                              D. Ẩn dụ.


Câu 3. Chú bé trong bài thơ làm công việc gì?


A. Du kích.                 B. Dân công.                     C. Liên lạc.                             D. Bộ đội.


Câu 4. Những câu, khổ thơ có cấu tạo đặc biệt (Ra thế/Lượm ơi!...; Thôi rồi, Lượm ơi !) thể hiện cảm xúc gì ở người chú?


A. Sự hồi hộp, lo lắng.                                          B. Sự bàng hoàng, xót xa


C. Sự ngạc nhiên, bất ngờ                                     D. Sự đau đớn, sửng sốt đến lặng người.


Câu 5. Hình ảnh và công việc của chú bé Lượm trong bài thơ gần giống với nhân vật  nào sau đây?


A. Lê Văn Tám.          B. Võ Thị Sáu.             C. Bế Văn Đàn.                D. Kim Đồng.


Câu 6. Trong khổ thơ sau có bao nhiêu từ láy?


Chú bé loắt choắt,


Cái xắc xinh xinh,
    Cái chân thoăn thoắt,
        Cái đầu nghênh nghênh,


A. 3.                          B. 4.                              C. 5.                                                D. 6.


Câu 7. Nhân vật Lượm trong bài thơ được tác giả khắc họa như thế nào?


A. Hồn nhiên, vui tươi, hăng hái và dũng cảm.


B. Hồn nhiên, vui tươi và siêng năng.


C. Yêu đời, yêu thiên nhiên và con người.


D. Có tính tự lập, biết cống hiến sức mình cho đất nước.


Câu 8. Bài thơ Lượm được sáng tác vào thời kì nào?


A. Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945.


B. Thời kì kháng chiến chống đế quốc Mỹ.


C. Thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.


D. Sau khi đất nước thống nhất.


Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:


Câu 9. Nêu suy nghĩ của em về nhân vật Lượm?


Câu 10. Là người đội viên, em cần phải làm gì để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước? 


II. VIẾT (4.0 điểm)


Em hãy viết bài văn phân tích đặc điểm một nhân vật mà em yêu thích trong một văn bản đã học hoặc đã đọc.





------------------------- Hết -------------------------


[bookmark: _GoBack]


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


Môn: Ngữ văn lớp 7


			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			B


			0,5





			


			2


			C


			0,5





			


			3


			C


			0,5





			


			4


			D


			0,5





			


			5


			D


			0,5





			


			6


			B


			0,5





			


			7


			A


			0,5





			


			8


			C


			0,5





			


			9


			- HS trả lời bằng cảm nhận của mình(trả có hoặc không)


- Lí giải được lý do vì sao.


			1,0





			


			10


			- HS có thể trả lời nhiều ý khác nhau, có thể trả lời các ý sau:


+ Cố gắng học tập thật tốt để đưa đất nước  "sánh vai với các cường quốc năm châu". Ngoài ra cần rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Tránh xa các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật.


+ Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ, phấn đấu lớn lên là công dân tốt .





			1,0





			II


			


			VIẾT


			4,0





			


			


			a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận


Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.


			0,25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề.


Phân tích đặc điểm của một nhân vật văn học mà em yêu thích.


			0,25





			


			


			c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm


HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:


			





			


			


			- Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học và nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.


- Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.


- Nhận xét được về nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.


- Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.


			2.5





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp


Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.


			0,5





			


			


			e. Sáng tạo: Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân về đặc điểm nhân vật; bố cục mạch lạc, lời văn thuyết phục.





			0,5
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7



NĂM HỌC: 2023-2024


			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng



% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1






			Đọc hiểu






			Thơ (năm chữ)


			4


			0


			4


			0


			0


			2


			0


			


			60





			2


			Viết






			- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ “Đưa con đi học” của nhà thơ Tế Hanh.






			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			20


			10


			25


			10


			0


			25


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			30%


			35%


			25%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			65%


			35%


			








BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT


			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thônghiểu


			Vận Dụng


			Vận dụng


cao





			1






			Đọc


hiểu






			Thơ (năm chữ)


			Nhận biết:



- Nhận biết được đặc điểm của thơ: thể thơ, vần, các biện pháp tu từ trong bài thơ



- Nhận biệt được những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.



Thông hiểu:


- Hiểu và xác định được phó từ.


- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.



- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Phân tích được giá trị biểu đạt của  biện pháp tu từ sử dụng trong bài thơ.



- Giải thích được nghĩa của từ trong ngữ cảnh.


Vận dụng:



- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 


			4 TN






			4 TN






			2TL


			





			2.


			LÀM VĂN


			- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ “Đưa con đi học” của nhà thơ Tế Hanh.






			Nhận biết:



- Cách viết một đoạn văn có đầy đủ 3 phần: Mở đoạn, Thân đoạn, Kết đoạn.



Thông hiểu:



Triển khai đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:


- Mở đoạn: Giới thiệu được tác giả và bài thơ, nêu ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ.



- Thân đoạn: Nêu cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.



- Kết đoạn: Khái quát được cảm xúc về bài thơ.



Vận dụng:



- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ “Đưa con đi học” của nhà thơ Tế Hanh.



Vận dụng cao:



Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân sau khi đọc  bài thơ năm chữ.



 


			1*






			1*


			1*






			1 TL*









			Tổng


			


			4 TN, 1*TL


			4TN, 1*TL


			2 TL,



1*TL


			1* TL





			Tỉ lệ %


			


			30


			35


			25


			10





			Tỉ lệ chung


			


			65


			35
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Thời gian: 90 phút, không kể thời gian giao đề


			ĐIỂM








I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)



Đọc văn bản sau:



                                     ĐƯA CON ĐI HỌC






                                         Tế Hanh



                                  Sáng nay mùa thu sang



                                  Cha đưa con đi học



                                  Sương đọng cỏ bên đường



                                  Nắng lên ngời hạt ngọc



                                   Lúa đang thì ngậm sữa 



                                  Xanh mướt cao ngập đầu



                                  Con nhìn quanh bỡ ngỡ



                                  Sao chẳng thấy trường đâu?



                                    Hương lúa tỏa bao la 



                                   Như hương thơm đất nước



                                   Con ơi đi với cha



                                   Trường của con phía trước






                                           Thu 1964



                                                    (In trong Khúc ca mới, NXB Văn học)


Lựa chọn đáp án đúng



Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? (Nhận biết)


			A. Tự do


			C. Năm chữ





			B. Lục bát


			D. Bốn chữ








Câu 2. Bài thơ có cách gieo vần như thế nào? (Nhận biết)


			A. Gieo vần lưng


			C. Gieo vần chân





			B. Gieo vần linh hoạt


			D.  Vần lưng kết hợp vần chân








Câu 3. Hãy cho biết hai dòng thơ sau có sử dụng biện pháp tu từ nào? (Nhận biết)



“Hương lúa tỏa bao la 



                                   Như hương thơm đất nước”



			A. So sánh


			C. Nhân hóa





			B. Hoán dụ


			D. Ẩn dụ 








Câu 4. Theo em, hình ảnh  hạt ngọc  được nhắc đến trong bài thơ là hình ảnh nào? 


(Nhận biết)


			A. Nắng mùa thu 


			C. Hương lúa mùa thu





			B. Gió mùa thu 


			D. Sương đọng cỏ bên đường








Câu 5. Dòng thơ nào sau đây có chứa phó từ ?(Thông hiểu)


			A. Lúa đang thì ngậm sữa


			C. Con nhìn quanh bỡ ngỡ





			B. Xanh mướt cao ngập đầu


			D. Sao chẳng thấy trường đâu?








Câu 6. Em hiểu như thế nào là "bỡ ngỡ" trong câu thơ: “Con nhìn quanh bỡ ngỡ”?


(Thông hiểu)


			A. Có cảm giác sợ sệt trước những điều mới lạ


			C. Có cảm giác lạ lẫm, bối rối trước mọi việc





			B. Có cảm giác ngỡ ngàng, lúng túng vì còn mới lạ chưa quen 


			D. Cảm thấy lo lắng không yên tâm về một vấn đề gì đó








Câu 7. Tác dụng chủ yếu của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong câu thơ "Lúa đang thì ngậm sữa" là gì? (Thông hiểu)


			A. Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người


			C. Làm cho câu thơ giàu nhịp điệu, có hồn





			B. Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm


			D. Nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng được nói đến trong câu thơ 








Câu 8. Qua bài thơ, tác giả muốn thể hiện điều gì? (Thông hiểu)


			A. Thể hiện niềm vui được đưa con đến trường của người cha


			C. Ca ngợi tình cảm của cha dành cho con                  





			B. Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước


			D. Thể hiện lòng biết ơn của người con với người cha








Trả lời câu hỏi:



Câu 9. Theo em, người cha muốn nói với con điều gì qua hai câu thơ sau? (Vận dụng thấp)



Con ơi đi với cha


Trường của con phía trước.



Câu 10. Qua bài thơ trên, em  suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của người làm con đối với cha mẹ? (Vận dụng cao)



II. LÀM VĂN (4.0 điểm)




Viết đoạn văn (khoảng 12 đến 15 dòng) ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ “Đưa con đi học” của nhà thơ Tế Hanh.



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I



Môn: Ngữ văn lớp 7



			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			C


			0,5





			


			2


			C


			0,5





			


			3


			A


			0,5





			


			4


			D


			0,5





			


			5


			A


			0,5





			


			6


			B


			0,5





			


			7


			A


			0,5





			


			8


			C


			1,0





			


			9


			Gợi ý:



- Bước đi của con luôn có cha đồng hành, con hãy an tâm, cha sẽ đưa con đến những nơi tốt đẹp.


			0,5





			


			10


			Gợi ý:



- Nêu ra những công lao to lớn mà cha mẹ đã làm cho chúng ta: sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục, chăm sóc,…



- Từ những công lao trên, nêu ra những hành động mà mỗi người con cần làm cho cha mẹ: hiếu thảo, phụng dưỡng, giúp đỡ mọi việc,…



Lưu ý: Tôn trọng ý kiến riêng của học sinh 


			1,0








			II


			


			LÀM VĂN


			4,0





			


			


			a. Đảm bảo cấu trúc một đoạn văn cần có đầy đủ 3 phần: Mở đoạn, Thân đoạn, Kết đoạn.


			0,25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề.



- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ “Đưa con đi học” của nhà thơ Tế Hanh.


			0,25





			


			


			c. Triển khai đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:


			





			


			


			- Mở đoạn: Giới thiệu được tác giả và bài thơ, nêu ấn tượng, cảm xúc chung về bài thơ.



- Thân đoạn: Nêu cảm xúc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ.



- Kết đoạn: Khái quát được cảm xúc về bài thơ.


			2.5





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 


			0,5





			


			


			e. Sáng tạo: Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân sau khi đọc  bài thơ năm chữ.


			0,5








------------------------- Hết -------------------------
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			TRƯỜNG THCS …………….


TỔ NGỮ VĂN


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc














MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7


NĂM HỌC: 2023 - 2024





			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng


% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1








			Đọc hiểu








			- Truyện ngụ ngôn





			5


			0


			3


			0


			0


			2


			0


			


			60





			2


			Viết





			Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			25


			5


			15


			15


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			30%


			30%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			












			TRƯỜNG THCS PHÚ THỨ


TỔ NGỮ VĂN


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc











BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT


NĂM HỌC: 2023- 2024





			TT


			Chương/


Chủ đề


			Nội dung/ Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu





			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1


			Đọc hiểu


			- Truyện ngụ ngôn





			Nhận biết:


- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.


- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện.


- Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn.


- Xác định được phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).


Thông hiểu:


- Tóm tắt được cốt truyện.


- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.


- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.


- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 


- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.


Vận dụng:


- Rút ra được thông điệp /  bài học / lời khuyên cho bản thân và người khác từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.


- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm. 


			5 TN





















































			


3TN
























































			2TL





















































			





			2


			Viết


			Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 





			Nhận biết:  


Thông hiểu: 


Vận dụng: 


Vận dụng cao: 


 Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.


			


			


			


			1TL*























			Tổng


			


			5TN


			3TN


			2 TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			30


			30


			30


			10





			Tỉ lệ chung


			


			60


			40















ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 7


 Thời gian làm bài: 90 phút





I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)


Đọc văn bản sau:


CHÚ LỪA THÔNG MINH


Một hôm, con lừa của bác nông dân nọ chẳng may bị sa xuống một chiếc giếng cạn. Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.


Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc lừa dưới giếng, bởi bác cho rằng nó cũng đã già, không đáng phải tốn công, tốn sức nghĩ cách cứu, hơn nữa còn phải lấp cái giếng này đi. Thế là, bác ta gọi hàng xóm tới cùng xúc đất lấp giếng, chôn sống lừa, tránh cho nó khỏi bị đau khổ dai dẳng.





Khi thấy đất rơi xuống giếng, lừa bắt đầu hiểu ra kết cục của mình. Nó bắt đầu kêu gào thảm thiết. Nhưng chỉ mấy phút sau, không ai nghe thấy lừa kêu la nữa. Bác nông dân rất tò mò, thò cổ xuống xem và thực sự ngạc nhiên bởi cảnh tượng trước mắt. Bác ta thấy lừa dồn đất sang một bên, còn mình thì tránh ở một bên.


Cứ như vậy, mô đất ngày càng cao, còn lừa ngày càng lên gần miệng giếng hơn. Cuối cùng, nó nhảy ra khỏi giếng và chạy đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.





(Theo Bộ sách EQ- trí tuệ cảm xúc, Nhà xuất bản Mỹ thuật, 2008)





Thực hiện các yêu cầu:


Câu 1: Em hãy cho biết văn bản “Chú lừa thông minh” thuộc loại truyện nào? 


	A. Truyện cổ tích


	B. Truyện truyền thuyết


	C. Truyện ngụ ngôn


            D. Truyện cười


Câu 2: Văn bản “Chú lừa thông minh”  được kể theo ngôi thứ mấy? 


A. Ngôi thứ ba


B. Ngôi thứ hai


C. Ngôi thứ nhất số ít


D. Ngôi thứ nhất số nhiều


Câu 3: Ban đầu, khi thấy chú lừa bị sa xuống giếng, bác nông dân đã làm gì? 


A. Tìm cách để không bận tâm đến con lừa nữa


B. Tìm cách để cứu lấy con lừa


	C. Nhờ hàng xóm đến để giúp con lừa


            D. Đến bên giếng và nhìn nó


Câu 4: Có bao nhiêu phó từ chỉ số lượng trong câu: “Bác ta tìm mọi cách để cứu nó lên, nhưng mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn không được, lừa ta vẫn kêu be be thảm thương dưới giếng.”? 


	A. 3


	B. 1


	C. 2


            D. 4


Câu 5: Khi thấy đất rơi xuống giếng, con lừa đã làm gì?


	A. Kêu gào thảm thiết


	B. Đứng im và chờ chết


	C. Cố hết sức nhảy ra khỏi giếng


            D. Bình tĩnh tìm cách


Câu 6: Hãy sắp xếp các chi tiết sau theo trình tự đúng của câu chuyện “Chú lừa thông minh”? 


(1) Con lừa của bác nông dân bị sa chân xuống giếng, bác nông dân tìm cách cứu nó


(2)  Con lừa cố gắng xoay sở


(3) Con lừa thoát ra khỏi cái giếng


(4) Cuối cùng, bác nông dân quyết định bỏ mặc nó


A. (1) (2) (3) (4)


	B. (1) (4) (2) (3)


	C. (3) (1) (4) (2)


            D. (3) (2) (4) (1)


Câu 7: Qua văn bản “Chú lừa thông minh”, em thấy con lừa có tính cách như thế nào? 


	A. Bình tĩnh, thông minh


	B. Nhút nhát, sợ chết


	C. Nóng vội, dũng cảm


            D. Chủ quan, kiêu ngạo


Câu 8: Nội dung của câu chuyện “Chú lừa thông minh” là gì? 


	A. Buông xuôi trước những khó khăn trong cuộc sống


	B. Sự đoàn kết của con người và loài vật


	C. Biết thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt trong cuộc sống


            D. Tình yêu thương giữa con người với loài vật


Câu 9: Em hãy đóng vai chú lừa trong câu chuyện để nói một câu khuyên mọi người sau khi chú thoát chết ? 


Câu 10: Từ câu chuyện “Chú lừa thông minh”, em có đồng tình với cách xử lý của bác nông dân không? Vì sao? 





II. VIẾT (4,0 điểm)


Trãi qua hang nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta chẳng những để lại cho chúng ta một dải non sông tươi đẹp, mà còn cả một trang lịch sử vẻ vang với bao truyền thống anh hung và tấm gương sáng chói. Em hãy viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử của dân tộc mà em được biết. 






			TRƯỜNG THCS …………


TỔ NGỮ VĂN


			CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc











HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 7


			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			C


			0,5





			


			2


			A


			0,5





			


			3


			B


			0,5





			


			4


			C


			0,5





			


			5


			A


			0,5





			


			6


			B


			0,5





			


			7


			A


			0,5





			


			8


			C


			0,5





			


			9


			Học sinh có thể trả lời bằng nhiều cách, nhưng phải đưa ra được 01 lời khuyên


VD: Mọi người cần bình tĩnh tìm cách giải quyết.


			1,0





			


			10


			HS có thể đưa ra quan điểm đồng tình hoặc không đồng tình.


HS phải lí giải hợp lí theo từng quan điểm cá nhân. 


			1,0





			II


			


			VIẾT


			4,0





			


			


			a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự: Mở bài, thân bài, kết bài.


			0,25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Sự việc được kể lại trong văn bản là có thật và liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.


			0,25





			


			


			c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm


HS triển khai sự việc theo trình tự hợp lí, cần vận dụng tốt các phương thức biểu đạt: miêu tả, tự sự.


			





			


			


			- Giới thiệu sự việc có thật có liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.


- Thuật lại quá trình diễn biến của sự việc


- Chỉ ra mối liên quan giữa sự việc với nhân vật và sự kiện lịch sử.


- Khẳng định ý nghĩa của sự việc, nêu cảm nhận của người viết.


			2.5





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.


			0,5





			


			


			e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.


			0,5
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn Ngữ văn lớp 7



Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)



Đọc văn bản sau:



                                     ĐƯA CON ĐI HỌC






                                         Tế Hanh



                                  Sáng nay mùa thu sang



                                  Cha đưa con đi học



                                  Sương đọng cỏ bên đường



                                  Nắng lên ngời hạt ngọc



                                   Lúa đang thì ngậm sữa 



                                  Xanh mướt cao ngập đầu



                                  Con nhìn quanh bỡ ngỡ



                                  Sao chẳng thấy trường đâu?



                                    Hương lúa tỏa bao la 



                                   Như hương thơm đất nước



                                   Con ơi đi với cha



                                   Trường của con phía trước






                           Thu 1964



                                                    (In trong Khúc ca mới, NXB Văn học,)


Trả lời các câu hỏi sau: 



Câu 1. Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?



			A. Tự do


			C. Lục bát





			B. Năm chữ


			D. Bốn chữ








Câu 2. Từ “đường” trong bài thơ trên và từ "đường" trong cụm từ "Ngọt như đường" thuộc loại từ nào?


			A. Từ đồng âm


			C. Từ đồng nghĩa





			B. Từ trái nghĩa


			D. Từ đa nghĩa








Câu 3. Bài thơ có cách gieo vần như thế nào?


			A. Gieo vần lưng


			C. Gieo vần chân





			B. Gieo vần linh hoạt


			D.  Vần lưng kết hợp vần chân








Câu 4. Cụm từ "nhìn quanh bỡ ngỡ" là cụm từ gì?


			A. Cụm danh từ


			C. Cụm động từ





			B. Cụm tính từ


			D. Cụm chủ vị








Câu 5. Em hiểu như thế nào là "bỡ ngỡ" trong câu thơ: “Con nhìn quanh bỡ ngỡ”?



			A. Có cảm giác ngỡ ngàng, lúng túng vì còn mới lạ chưa quen


			C. Có cảm giác lạ lẫm, bối rối trước mọi việc





			B. Có cảm giác sợ sệt trước những điều mới lạ


			D. Cảm thấy lo lắng không yên tâm về một vấn đề gì đó








Câu 6. Tác dụng chủ yếu của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong câu thơ "Lúa đang thì ngậm sữa" là gì?


			A. Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người


			C. Làm cho câu thơ giàu nhịp điệu, có hồn





			B. Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm


			D. Nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng được nói đến trong câu thơ 








Câu 7. Theo em, hình ảnh hạt ngọc được nhắc đến trong bài thơ là hình ảnh nào?



			A. Nắng mùa thu 


			C. Hương lúa mùa thu





			B. Gió mùa thu 


			D. Sương trên cỏ bên đường








Câu 8. Chủ đề của bài thơ là gì ?



			A. Ca ngợi tình cảm của cha dành cho con                  


			C. Thể hiện niềm vui được đưa con đến trường của người cha





			B. Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước


			D. Thể hiện lòng biết ơn của người con với người cha 








Câu 9. Theo em người cha muốn nói điều gì với con qua hai câu thơ sau? 



Con ơi đi với cha


Trường của con phía trước.


Câu 10. Qua bài thơ em cảm nhận được những tình cảm nào?



II. VIẾT (4,0 điểm)



Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường đang trở nên nghiêm trọng. Em hãy đề xuất những giải pháp nhằm làm cho môi trường quanh ta trở nên xanh - sạch - đẹp.


------------------------- Hết -------------------------



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn: Ngữ văn lớp 7



			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			B


			0,5





			


			2


			A


			0,5





			


			3


			C


			0,5





			


			4


			C


			0,5





			


			5


			A


			0,5





			


			6


			A


			0,5





			


			7


			D


			0,5





			


			8


			A


			0,5





			


			9


			Cha muốn nói: 



- Bước chân của con luôn có cha đồng hành, cha sẽ đi cùng con trên mọi chặng đường, đưa con đến những nơi tốt đẹp.



- Cha luôn yêu thương, tin tưởng và hi vọng ở con.


			0,5



  0,5





			


			10


			 Học sinh nêu được những tình cảm mà mình cảm nhận được từ bài thơ. 


			1,0





			II


			


			VIẾT


			4,0





			


			


			a. Đảm bảo bố cục bài văn tự sự gồm 3 phần: MB, TB, KB.


			0,25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề.



Nghị luận về một vấn đề trong đời sống


			0,25





			


			


			c. Nêu ý kiến, quan điểm của bản thân. 



HS trình bày ý kiến của mình về vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay đang trầm trọng, theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:



- Giải thích “môi trường” là gì?



- Trình bày ngắn gọn thực trạng đáng báo động của môi trường sống hiện nay.



+ Môi trường không khí đang bị ô nhiễm hết sức nặng nề. 



+ Ô nhiễm môi trường nước. 



+ Ô nhiễm môi trường đất.


- Các giải pháp để bảo vệ môi trường.


+ Tuyên truyền những thông tin, kiến thức về vấn đề ô nhiễm môi trường để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của mọi người.



+ Áp dụng khoa học công nghệ để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay.



+ Tích cực trồng và bảo vệ cây xanh, không xả rác bừa bãi, sử dụng sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm điện, nước…



+ Có biện pháp xử lí nghiêm minh những trường hợp vi phạm.



…


			3,0



  0,5



  0,5



  2,0





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.


			0,25





			


			


			e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục. 


			0,25








MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 



MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7



			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng



% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1


			Đọc hiểu


			Truyện ngắn/ thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)


			4


			0


			4


			0


			0


			2


			0


			


			60





			2


			Viết






			Nghị luận về một vấn đề trong đời sống


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			20


			5


			20


			15


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ (%)


			25


			35


			30


			10


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			








BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7; THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT



			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu






			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1.


			Đọc hiểu


			Truyện ngắn/ thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)


			* Nhận biết:



- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản; ngôi kể, đặc điểm của lời kể, sự thay đổi ngôi kể; tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.



- Nhận biết được đặc điểm của thơ: thể thơ, từ ngữ, vần nhịp, bố cục, những hình ảnh tiêu biểu; các yếu tự sự, miêu tả được sử dụng trong thơ.



- Nhận biết được biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.



- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); các thành phần của câu (thành phần câu được mở rộng)



- Xác định được nghĩa của từ.



* Thông hiểu:



- Tóm tắt được cốt truyện; nêu được chủ đề, thông điệp của văn bản; hiểu được tình cảm, cảm xúc, thái độ của người kể chuyện thông qua ngôn ngữ, giọng điệu và cách kể; phân tích được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại.



- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ; rút ra chủ đề, thông điệp của tác phẩm; phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, biện pháp tu từ



- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ, một số yếu tố Hán Việt; công dụng của dấu chấm lửng…



* Vận dụng:



- Thể hiện được ý kiến, quan điểm về những vấn đề đặt ra trong ngữ liệu.



- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.



- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.



- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.


			4 TN






			4TN 






			2TL






			





			2


			Viết


			Nghị luận về một vấn đề trong đời sống.


			Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn bản, về vấn đề nghị luận. 



Thông hiểu: Viết đúng về nội dung, về hình thức (từ ngữ, diễn đạt, bố cục văn bản)



Vận dụng: Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống. Lập luận mạch lạc, biết kết hợp giữa lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ vấn đề nghị luận; ngôn ngữ trong sáng, giản dị; thể hiện cảm xúc của bản thân trước sự việc cần bàn luận.



 Vận dụng cao: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.


			


			


			


			1TL*









			Tổng


			


			4 TN


			4TN


			2 TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			25


			35


			30


			10





			Tỉ lệ chung (%)


			


			60


			40
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PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO …………………..



                        MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 



MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7 SÁCH CTST



			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng



% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1






			Đọc hiểu


			Truyện ngắn/Thơ 4 chữ, 5 chữ


			3


			0


			5


			0


			0


			2


			0


			


			60





			2


			Viết






			Viết bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học.


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			15


			5


			25


			15


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			25%


			35%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			








BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT



			TT


			Chương/



Chủ đề


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu






			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1


			Đọc hiểu


			Thơ (thơ 4 chữ, thơ 5 chữ)






			* Nhận biết:



- Nhận biết được đề tài, 



- Nhận biết được đặc điểm của thơ: thể thơ, từ ngữ, vần nhịp, bố cục, những hình ảnh tiêu biểu; các yếu tự sự, miêu tả được sử dụng trong thơ.



- Nhận biết được biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.



- Nhận ra từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy); 



- Xác định được nghĩa của từ.



 * Thông hiểu:



- Nêu được chủ đề, thông điệp của văn bản; 



- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ; rút ra chủ đề, thông điệp của tác phẩm; phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần nhịp, biện pháp tu từ



* Vận dụng:



- Thể hiện được ý kiến, quan điểm về những vấn đề đặt ra trong ngữ liệu.



- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.



- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.


			3 TN






			5TN






			2TL






			





			2


			Viết


			Phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học.


			Nhận biết: Nhận biết được yêu cầu của đề về kiểu văn phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học  



Thông hiểu: Viết đúng về kiểu bài, về nội dung, hình thức



Vận dụng: Viết được bài văn phân tích nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bố cục rõ ràng, mạch lạc, ngôn ngữ trong sáng, làm sáng tỏ nhân vật phân tích.


Vận dụng cao: 



 Viết được bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn Ngữ văn lớp 7



Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)



Đọc văn bản sau:



TRĂNG ƠI… TỪ ĐÂU ĐẾN?



                                                                  Trần Đăng Khoa



			Trăng ơi… từ đâu đến? 



Hay từ cánh rừng xa



Trăng hồng như quả chín



Lửng lơ lên trước nhà



Trăng ơi… từ đâu đến? 



Hay biển xanh diệu kì



Trăng tròn như mắt cá



Chẳng bao giờ chớp mi


			Trăng ơi… từ đâu đến? 



Hay từ một sân chơi



Trăng bay như quả bóng



Bạn nào đá lên trời



Trăng ơi… từ đâu đến? 



Hay từ lời mẹ ru



Thương Cuội không được học



Hú gọi trâu đến giờ


			Trăng ơi… từ đâu đến? 



Hay từ đường hành quân



Trăng soi chú bộ đội



Và soi vàng góc sân



Trăng ơi… từ đâu đến? 



Trăng đi khắp mọi miền



Trăng ơi có nơi nào



Sáng hơn đất nước em…















                  1968









(Trần Đăng Khoa, Góc sân và khoảng trời,










NXB Văn hóa dân tộc)


Trả lời các câu hỏi sau:



Câu 1. Bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” được viết theo thể thơ nào? 



A. Thơ tự do. 
B. Thơ lục bát.    C. Thơ bốn chữ. 
           D. Thơ năm chữ.


Câu 2. Khổ thơ thứ 3 trong bài thơ có cách gieo vần như thế nào? 



A. Gieo vần lưng.

                                 B. Gieo vần chân.


C. Gieo vần lưng kết hợp vần chân.

C. Gieo vần linh hoạt.



Câu 3. Ở khổ thơ thứ nhất, trăng được so sánh với hình ảnh nào?



A. Quả chín.



B. Mắt cá.



C. Quả bóng.



D. Cánh rừng xa.



Câu 4. Em hiểu từ “lửng lơ” Trong câu thơ : « Lửng lơ treo trước nhà » có nghĩa là gì ?




A. Ở trạng thái nửa vời, không xác định rõ.




B. chuyển động nhẹ lưng chừng, không bám vào đâu.




C. Nửa chừng, không tới, không lui.




D. Chần chừ, không dứt khoát, không dám hành động.



Câu 5. Hình ảnh vầng trăng gắn liền với các sự vật (quả chín, mắt cá, quả bóng…) cho em biết vầng trăng được nhìn dưới con mắt của ai?




A. Bà nội.




B. Người mẹ.




C. Cô giáo.




D. Trẻ thơ.



Câu 6. Tác dụng chủ yếu của phép tu từ so sánh được sử dụng trong câu thơ: “Trăng bay như quả bóng” là gì ?



A. Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người.




B. Nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng được nói đến trong câu thơ.




C. Làm cho hình ảnh thơ sinh động, gần gũi, gợi hình, gợi cảm.




D. Làm cho câu thơ giàu nhịp điệu, có hồn.



Câu 7. Điệp ngữ  “Trăng ơi… từ đâu đến?” có tác dụng gì ?




A. Nhấn mạnh câu hỏi của nhân vật trữ tình với vầng trăng.



B. Nhấn mạnh hình ảnh trăng xuất hiện suốt đêm mà nhà thơ không biết từ đâu.




C. Nhấn mạnh nỗi băn khoăn của nhân vật trữ tình về hình ảnh trăng.




D. Nhấn mạnh cảm xúc của nhân vật trữ tình trước hình ảnh trăng.



Câu 8. Ý nghĩa của bài thơ “Trăng ơi… từ đâu đến?” là gì ?



A. Nhân vật trữ tình yêu trăng theo cách độc đáo.




B. Trăng ở quê hương của nhân vật trữ tình là đẹp nhất.




C. Yêu mến trăng, từ đó bộc lộ niềm tự hào về đất nước của nhân vật trữ tình.




D. Ánh trăng ở quê hương nhân vật trữ tình đặc biệt, không giống ở nơi khác.



Câu 9. Hãy nêu cảm nhận của em về ý nghĩa 2 câu thơ : “Trăng ơi có nơi nào. Sáng hơn đất nước em…” 



Câu 10. Từ cảm xúc với trăng trong thơ của Trần Đăng Khoa, em hãy nêu tình cảm, cảm xúc  của em với vầng trăng quê hương mình ?



II. VIẾT (4.0 điểm) 



Trong các bài học vừa qua, em đã được làm quen với nhiều nhân vật văn học thú vị. Đó là các bạn nhỏ với tâm hồn trong sáng, tinh tế, nhân hậu như Mên, Mon (Bầy chim chìa vôi), An, Cò (Đi lấy mật)…và cả những người cha (Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ), người thầy (Người thầy đầu tiên),…hết lòng yêu thương con trẻ. Những nhân vật ấy chắc hẳn đã mang đến cho em nhiều cảm xúc và ấn tượng. 



Em hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật mà em yêu thích. (Lưu ý :Không viết về những nhân vật trong văn bản SGK đã học.)
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			0,5





			


			8
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			0,5





			


			9


			-HS có thể nêu cách hiểu khác nhau theo quan điểm của cá nhân, nhưng cần đảm bảo ý: Qua hình ảnh trăng, nhân vật tin rằng trăng trên đất nước mình là đẹp nhất. Nhân vật trữ tình tự hào về hình ảnh ánh trăng sáng lung linh cùng những cảnh vật tuyệt đẹp, những con người bình dị, gần gũi của đất nước mình.



-HS nêu được 1 ý tương tự như trên.



-HS không trả lời hoặc trả lời sai.


			1,0



0,5



  0.0





			


			10


			HS nêu được những tình cảm riêng của mình với vầng trăng quê hương mà mình cảm nhận được sau khi học xong bài thơ. 



Yêu cầu:



- Đảm bảo thể thức yêu cầu.



- Đảm bảo nội dung theo yêu cầu.


			1,0



0,25



0,75





			II


			


			VIẾT


			4,0





			


			


			a. Đảm bảo bố cục bài văn nghị luận gồm 3 phần MB, TB, KB.


			0.25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề



Nghị luận về nhân vật văn học yêu thích.


			0.25





			


			


			c. Phân tích đặc điểm nhân vật văn học yêu thích



Học sinh có thể chọn một nhân vật văn học mình yêu thích nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:



* Mở bài: 



- Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật phân tích.



- Nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.



* Thân bài: 



- Lần lượt phân tích và làm sáng tỏ các đặc điểm của nhân vật dựa trên các chi tiết trong tác phẩm.



+ Lai lịch: nhân vật đó xuất hiện như thế nào?



+ Ngoại hình



+ Hành động và việc làm của nhân vật.



+ Ngôn ngữ của nhân vật.



+ Những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật.



+ Mối quan hệ của nhân vật đó với các nhân vật khác.



=> Nhận xét, đánh giá về nhân vật (suy nghĩ, cảm xúc,…về các đặc điểm của nhân vật đã phân tích)



- Nhận xét đánh giá về nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.



- Nêu ý nghĩa của hình tượng nhân vật trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm.



* Kết bài: Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật



- Nêu đánh giá khái quát về nhân vật



- Nêu cảm nghĩ, ấn tượng về nhân vật, ý nghĩa của nhân vật với đời sống. Rút ra bài học, liên hệ.


			3.0





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.


			0.25





			


			


			 e. Sáng tạo



Có những liên hệ hợp lí; bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.


			0,25
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 



MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7 SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO



			TT
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			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức
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			Nhận biết
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			Vận dụng
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			TL
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			TL


			





			1






			Đọc 






			 Thơ bốn chữ, năm chữ.
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			2


			0


			


			60





			2


			Viết






			Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kện lịch sử.


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			25


			5


			15


			15


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			30%


			30%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			








BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
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			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu






			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1


			Đọc hiểu


			Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)






			Nhận biết:



- Nhận biết được từ ngữ, thể thơ, các biện pháp tu từ trong bài thơ.



- Nhận diện được bố cục, những hình ảnh tiêu biểu, các yếu tố tự sự và miêu tả được sử dụng trong bài thơ. 



- Xác định được phó từ. 



Thông hiểu: 



- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.



- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đế người đọc.



- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ. 



Vận dụng:



- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được bài học ứng xử cho bản thân



- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về thiên nhiên, con người; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
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			3TN






			2TL






			





			2


			Viết


			Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kện lịch sử.


			Nhận biết:  



Thông hiểu: 



Vận dụng: 



Vận dụng cao: 



 Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.
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			Tổng


			


			5 TN
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			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			30


			30


			30


			10





			Tỉ lệ chung


			


			60


			40
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Môn Ngữ văn lớp 7



Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề





ĐỌC- HIỂU (6.0 điểm) 



Đọc ngữ liệu và thực hiện các yêu cầu dưới đây:



Chiều sông Thương



Đi suốt cả ngày thu



Vẫn chưa về tới ngõ 



Dùng dằng hoa quan họ 



Nở tím bên sông Thương



Nước vẫn nước đôi dòng



Chiều vẫn chiều lưỡi hái



Những gì sông muốn nói



Cánh buồm đang hát lên



Đám mây trên Việt Yên



Rủ bóng về Bố Hả



Lúa cúi mình giấu quả



Ruộng bời con gió xanh



Nước màu đang chảy ngoan



Giữa lòng mương máng nổi



Mạ đã thò lá mới



Trên lớp bùn sếnh sáng



Cho sắc mặt mùa màng



Đất quê mình thịnh vượng



Những gì ta gửi gắm



Sắp vàng hoe bốn bên



Hạt phù sa rất quen



Sao mà như cổ tích



Mấy cô coi máy nước



Mắt dài như dao cau



Ôi con sông màu nâu



Ôi con sông màu biếc



Dâng cho mùa sắp gặt



Bồi cho mùa phôi phai



Nắng thu đang trải đầy



Đã trăng non múi bưởi



Bên cầu con nghé đợi



Cả chiều thu sang sông. 


(Hữu Thỉnh - trong Từ chiến hào đến thành phố, NXB văn học, Hà Nội, 1991)



Câu 1. Bài thơ trên thuộc thể thơ nào? (Nhận biết)


Thơ bốn chữ   



 B. Thơ năm chữ      


C. Thơ sáu chữ


D. Thơ bảy chữ



Câu 2. Xác định biện pháp tu từ có trong khổ thơ sau: (Nhận biết)



“Nước màu đang chảy ngoan



Giữa lòng mương máng nổi



Mạ đã thò lá mới



Trên lớp bùn sếnh sáng”



So sánh


Nhân hóa


Ẩn dụ


D. Hoán dụ



Câu 3. Trong khổ thơ sau có bao nhiêu phó từ?(Nhận biết)


“Nước màu đang chảy ngoan



Giữa lòng mương máng nổi



Mạ đã thò lá mới



Trên lớp bùn sếnh sáng”



1                                                        
C. 3


2






D. 4


Câu 4.  Cảnh vật trong bài thơ được miêu tả qua những màu sắc nào? (Nhận biết)


A. Tím, xanh, vàng, nâu
      

C. Xanh, tím, đen, trắng



B. Đỏ, xanh, vàng, nâu

           D. Trắng, vàng, nâu, tím



Câu 5. Bài thơ nói về mùa nào trong năm? (Nhận biết)


A. Xuân                                             B. Thu



C. Hạ                                                 D.  Đông



Câu 6.  Cảm xúc của nhà thơ được bộc lộ như thế nào qua khổ thơ sau: (Thông hiểu)



“Ôi con sông màu nâu



Ôi con sông màu biếc



Dâng cho mùa sắp gặt



Bồi cho mùa phôi phai”


A. Bồi hồi, xao xuyến




B. Đau đớn, xót xa



C. Nhớ nhung, tiếc nuối



D. Vui mừng, phấn khởi



Câu 7. Giọng điệu chính của bài thơ trên được thể hiện như thế nào? (Thông hiểu)


Sôi nổi, hào hứng


Nhẹ nhàng, trong sáng


Trang trọng, thành kính


D. Thiết tha, xúc động



Câu 8. Em hiểu từ “dùng dằng” trong hai câu thơ sau có nghĩa là gì? (Thông hiểu)



“Dùng dằng hoa quan họ



Nở tím bên sông Thương”




A. Ung dung, thoải mái




B. Rụt rè, ngập ngừng




C. Chậm chạp, thong thả




D. Lưỡng lự, không quyết đoán



Câu 9. Nêu cảm xúc của em sau khi đọc xong bài thơ trên (viết không quá 5 dòng).  (Vận dụng)


Câu 10. Kể ra 2 hành động cụ thể của em để thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước. (Vận dụng)



II. VIẾT (4.0 điểm) 



      Em hãy viết một bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. (Vận dụng cao)


------------------------- Hết -------------------------



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I



Môn: Ngữ văn lớp 7



			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			B


			0,5





			


			2


			B


			0,5





			


			3


			B


			0,5





			


			4


			A


			0,5





			


			5


			B


			0,5





			


			6


			A


			0,5





			


			7


			D


			0,5





			


			8


			D


			0,5





			


			9


			 HS có thể trình bày được những suy nghĩ, nhận thức riêng, song cần xoáy quanh các ý trọng tâm sau:



- Bức tranh đẹp về quê hương



- Cảm xúc yêu quý, tự hào, hãnh diện của nhà thơ về con sông quê hương mình.



- Cảm xúc của HS: yêu quê hương đất nước mình.


			0,5



0,5





			


			10


			HS nêu hành động cụ thể để thể hiện tình yêu đối với quê hương đất nước. Có thể diễn đạt bằng nhiều cách:



- Chăm chỉ học tập và lao động, phấn đấu thành con ngoan trò giỏi.



- Kế thừa và tiếp nối những truyền thống quý báu của dân tộc khi trở thành chủ nhân của đất nước.



-...


			0,5



0,5





			II


			


			VIẾT


			4,0





			


			


			a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự


			0,25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.


			0,25





			


			


			c. Triển khai nộ dung bài văn tự sự



HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, nhưng cần lựa chọn chi tiết, thông tin chọn lọc, tin cậy về sự việc. Đồng thời, vận dụng tốt kĩ năng kể chuyện có kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm trong bài viết; sau đây là một số gợi ý:


			2.5





			


			


			- Giới thiệu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử.



- Nêu được không gian, thời gian diễn ra sự việc.



- Gợi lại bối cảnh câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật/sự kiện 



- Thuật lại nội dung/diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử.



- Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật và sự kiện.



- Khẳng định ý nghĩa của sự việc hoặc nêu cảm nhận của người viết về nhân vật/sự kiện.


			





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.


			0,5





			


			


			e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động,  gợi cảm, sáng tạo.


			0,5
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7- THỜI GIAN 90 PHÚT



			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng



% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1






			Đọc hiểu






			- Truyện ngụ ngôn






			5


			0


			3


			0


			0


			2


			0


			


			60





			2


			Viết






			Kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu. 


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			25


			5


			15


			15


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			30%


			30%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			








* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT



			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu






			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1






			Đọc hiểu


			Truyện ngụ ngôn


			Nhận biết:



- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.



- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện.



- Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn.



- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ)


Thông hiểu:



- Tóm tắt được cốt truyện.



- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.



- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 



- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.



Vận dụng:



- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.


- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm.


			5 TN






			3TN






			2TL






			





			2


			Viết


			1. Kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 


			Nhận biết:



Thông hiểu:



Vận dụng:



Vận dụng cao:




Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.


			1*






			1*






			1*






			1TL*









			Tổng số câu


			5 TN


			3TN


			2 TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			30


			30


			30


			10








* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn Ngữ văn lớp 7



Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)



Đọc văn bản sau:



CÂU CHUYỆN RÙA VÀ THỎ



Một buổi sáng trời mát mẻ, bên bờ hồ trong xanh, Rùa đang hì hục tập chạy.



Thỏ đi qua, nhìn thấy vậy thì phá lên cười, nhạo báng:



– Cậu nên thôi cái việc vô ích ấy đi. Khắp cả khu rừng này, ai chả biết họ nhà cậu là giống loài chậm chạm nhất.



Rùa ngẩng lên, đáp:



– Tôi tập chạy cho khỏe.



Thỏ nói:



– Tôi nói thật đấy! Dù cậu có dành cả đời tập chạy, cũng không bao giờ theo kịp được tôi.



Rùa bực mình vì vẻ ngạo mạn của Thỏ, trả lời lại:



– Nếu vậy tôi với anh thử chạy thi xem ai trong chúng ta sẽ về đích trước.



Thỏ phá lên cười, bảo rằng:



– Sao cậu không rủ Sên thi cùng ấy. Chắc chắn cậu sẽ thắng!



Rùa nói chắc nịch:



– Anh đừng có chế giễu tôi. Chúng ta cứ thử thi xem sao. Chưa biết ai thua cuộc đâu!



Thỏ nhíu mày, vểnh đôi tai lên tự đắc:



– Được thôi! Tôi sẽ cho cậu thấy



Rùa và Thỏ quy ước lấy gốc cây cổ thụ bên kia hồ làm đích rồi cả hai vào vạch xuất phát.



Thỏ vẫn ngạo nghễ:



– Tôi chấp cậu chạy trước nửa đường luôn đấy!



Biết mình chậm chạm, Rùa không nói gì, chỉ tập trung dồn sức chạy thật nhanh. Thỏ nhìn theo mỉm cười, vỗ tay cổ vũ Rùa.



Thỏ nghĩ: “Giờ mà chạy có thắng cậu ta cũng chả vẻ vang gì. Để lúc nào Rùa gần tới nơi, mình phóng lên cán đích trước càng khiến cậu ta nể phục.” Thế là Thỏ nhởn nhơ gặm cỏ, đuổi theo vui đùa cùng lũ bướm ven đường. Mải chơi, Thỏ quên mất cả cuộc thi. Thỏ đang khoan thai nằm lim dim ngắm bầu trời trong xanh, mây trôi nhè nhẹ. Bỗng bật dậy nhớ tới cuộc thi. Ngước đầu lên thì Rùa đã gần tới đích. Thỏ cắm đầu cắm cổ chạy miết nhưng không kịp nữa. Rùa đã cán đích trước Thỏ một đoạn đường dài.



(Câu chuyện Rùa và Thỏ – Truyện ngụ ngôn La Phông-ten
– NXB Văn học)


 Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 8



Câu 1. Nhân vật chính trong câu chuyện trên là những nhân vật nào?(Nhận biết- Nhận diện được nhân vật)


A. Thỏ và Cáo



B. Cáo và Rùa



C. Thỏ và Sên



D. Thỏ và Rùa



Câu 2. Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai? (Nhận biết - Ngôi kể)


A. Lời của nhân vật Rùa.

B. Lời của người kể chuyện.


C. Lời của nhân vật Thỏ.

C. Lời của nhân vật Sên.



Câu 3. Trong văn bản Câu chuyện Rùa và Thỏ, Rùa đang tập chạy ở đâu ? (Nhận biết - Không gian) 



A. Bên bờ suối


B. Bên bờ hồ


C. Bên bờ sông


D. Bên bìa rừng



Câu 4: Trong văn bản  Câu chuyện Rùa và Thỏ, Thỏ chấp Rùa chạy trước bao nhiêu quãng đường? (Nhận biết - Thời gian)


A. 1/2 quãng đường


B. 1/3 quãng đường


C. 1/4 quãng đường


D. 1/5 quãng đường



Câu 5. Tìm phó từ trong câu sau: “Một buổi sáng trời mát mẻ, bên bờ hồ trong xanh, Rùa đang hì hục tập chạy.” (Nhận biết - Phó từ)


A. trời             
                                                    B. bên



C. đang                                                                      D. Một


Câu 6. Vì sao trong cuộc thi, Thỏ không xuất phát cùng lúc với Rùa? (Thông hiểu- Nhận diện tình huống)


A. Thỏ thích ngắm cảnh đẹp trên đường

          B. Thỏ thích thể hiện mình



C. Thỏ ngạo mạn, coi thường Rùa
                               D. Rùa muốn Thỏ nhường mình


Câu 7. Vì sao Rùa chiến thắng trong cuộc thi chạy? (Thông hiểu - Phân tích, lí giải được chi tiết tiêu biểu)


A. Rùa luôn tỉnh táo, không ham chơi             
 B. Rùa có ý chí, kiên trì, biết nỗ lực, biết cố gắng


C. Rùa may mắn hơn Thỏ                                          D. Thỏ nhường Rùa thắng



Câu 8. Trong câu: “Rùa bực mình vì vẻ ngạo mạn của Thỏ”, từ ngạo mạn có nghĩa là gì? (Thông hiểu - Nghĩa của từ trong ngữ cảnh)


Tự tin, biết tự lượng sức mình



 Nhiệt tình, biết chừng mực



 Khiêm tốn, tự tin về bản thân



 Kiêu ngạo, tự tin thái quá về bản thân


Câu 9. Bài học em rút ra từ câu chuyện Rùa và Thỏ là gì? (Vận dụng - Rút ra bài học)


Câu 10. Nếu em là nhân vật Thỏ trong câu chuyện trên, em sẽ tham gia cuộc thi chạy với Rùa như thế nào? Vì sao em lựa chọn như thế? (Viết câu trả lời khoảng 3 - 5 câu văn)  (Vận dụng - Thể hiện thái độ)


II. VIẾT (4.0 điểm)



 Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.  (Vận dụng cao)


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN NGỮ VĂN LỚP 7, THỜI GIAN 90 PHÚT



			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I. Đọc



hiểu


			1


			D


			0,5





			


			2


			B


			0,5





			


			3


			B


			0,5





			


			4


			A


			0,5





			


			5


			C


			0,5





			


			6


			C


			0,5





			


			7


			B


			0,5





			


			8


			D


			0,5





			


			


			


			





			


			9


			- Bài học rút ra từ câu truyện ngụ ngôn đó.



- HS nêu được ý nghĩa của truyện ngụ ngôn đối với đời sống con người.


			1,0





			


			10


			- Nêu được lựa chọn của mình khi hóa thân thành nhân vật Thỏ trong cuộc thi chạy.



- Giải thích được lí do vì sao lựa chọn cách tham gia cuộc thi chạy như thế.


			1,0





			II. Viết


			a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự


			0,25





			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Kể lại một sự kiện có thật liên quan đến nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu


			0,25





			


			c. Kể lại một sự kiện có thật liên quan đến nhân vật hoặc một sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu


HS có thể trình bày theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:



Nội dung:



- Giới thiệu được một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.



- Trình bày được sự việc tiêu biểu liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử được nhắc đến nhằm gợi nhớ hình ảnh, công trạng của nhân vật lịch sử.



- Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật / sự kiện lịch sử.



Nghệ thuật:



- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.


- Vận dụng linh hoạt yếu tố tự sự, miêu tả và biểu cảm trong bài viết.


			2.5





			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.


			0,5





			


			e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, tình cảm sâu sắc, mang tính nhân văn.


			0,5
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7


			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng


% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1








			Đọc hiểu





			Truyện ngắn


			3


			0


			5


			0


			0


			2


			0


			


			60





			


			


			Thơ (4 chữ, 5 chữ)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Viết





			 Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học 


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			15


			5


			25


			15


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			20%


			40%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%
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			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/Đơn vị kiến thức 


			Mức độ đánh giá 


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận Dụng


			Vận dụng cao





			1





			Đọc hiểu





























			Truyện ngắn


			Nhận biết:


- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.


- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.


- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.


- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).


Thông hiểu:


- Tóm tắt được cốt truyện.


- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.


- Hiểu và nêu được tình cảm, cảm xúc, thái độ của người kể chuyện thông qua ngôn ngữ, giọng điệu kể và cách kể.


- Nêu được tác dụng của việc thay đổi người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba) trong một truyện kể.


- Chỉ ra và phân tích được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện và / hoặc lời của các nhân vật khác. 


- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.


Vận dụng:


- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 


- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.


			3TN
























































			5TN





			2TL


			





			


			


			Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)





			Nhận biết:


- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.


- Nhận biệt được bố cục, những hình ảnh tiểu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.


- Xác định được số từ, phó từ.


Thông hiểu:


- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.


- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.


- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.


- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng.


Vận dụng:


- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 


- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu. 


			


			


			


			





			2.


			Viết


			 Viết văn bản phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học 


			 Nhận biết:


Thông hiểu:


Vận dụng:


Vận dụng cao:


Viết được bài phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Bài viết có đủ những thông tin về tác giả, tác phẩm, vị trí của nhân vật trong tác phẩm; phân tích được các đặc điểm của nhân vật dựa trên những chi tiết về lời kể, ngôn ngữ, hành động của nhân vật.


			1*











			1*


			1*
































			1 TL*
































			Tổng


			


			3 TN


			5TN


			2 TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			20


			40


			30


			10





			Tỉ lệ chung


			


			60


			40
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ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


Môn Ngữ văn lớp 7


(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)


Đọc văn bản sau:


CỦ KHOAI NƯỚNG


 	Sau trận mưa rào vòm trời như được rửa sạch, trở nên xanh và cao hơn. Đã chớm hè nhưng trời vẫn lành lạnh, cái lạnh làm người ta hưng phấn và chóng đói. Thường Mạnh đi học về là đi thả trâu. Tối mịt cậu rong trâu về, đầu tưởng tượng đến một nồi cơm bốc khói nghi ngút. 


Nhưng từ giờ đến tối còn lâu và cậu cần phải tìm được một việc gì đó trong khi con trâu đang mải miết gặm cỏ. Cậu bèn ngồi đếm từng con sáo mỏ vàng đang nhảy kiếm ăn trên cánh đồng màu đã thu hoạch. Thỉnh thoảng chúng lại nghiêng ngó nhìn cậu, ý chừng muốn dò la xem "anh bạn khổng lồ" kia có thể chơi được không. Chợt Mạnh phát hiện ra một đám mầm khoai đỏ au, mập mạp, tua tủa hướng lên trời. Kinh nghiệm đủ cho cậu biết bên dưới những chiếc mầm là củ khoai lang sót. Với bất cứ đứa trẻ trâu nào thì điều đó cũng tương đương với một kho báu. Nó bị sót lại từ trước Tết và bây giờ nó sẽ rất ngọt. Để xem, anh bạn to cỡ nào? Không ít trường hợp bên dưới chỉ là một mẩu khoai. Nước miếng đã kịp tứa khắp chân răng khi cậu tưởng tượng đến món khoai nướng. Ruột nó trong như thạch. Những giọt mật trào ra, gặp lửa tạo một thứ hương thơm chết người, nhất là khi trời lại lành lạnh thế này. Thật may là mình đem theo lửa - cậu lẩm bẩm. Sợ niềm hy vọng đi veo mất nên cậu rón rén bới lớp đất mềm lên. Khi cậu hoàn toàn tin nó là một củ khoai thì cậu thọc sâu tay vào đất, sâu nữa cho đến khi những ngón tay cậu ôm gọn củ khoai khá bự, cậu mới từ từ lôi nó lên. Chà, thật tuyệt vời. Nó không chỉ đơn thuần là củ khoai sót. Nó y như quà tặng, một thứ kho báu trời đất ban riêng cho cậu. 


Mạnh đã có việc để làm, mà lại là một việc làm người ta háo hức. Trong chốc lát đống cành khô bén lửa và đợi đến khi nó chỉ còn lớp than hồng rực Mạnh mới vùi củ khoai vào. Cậu ngồi im lắng nghe một sự dịch chuyển vô cùng tinh tế dưới lớp than, cùi trắng muốt đang bị sức nóng ủ cho thành mật. Từng khoảnh khắc với Mạnh lúc này trở nên vô cùng huyền diệu. Rồi có một mùi thơm cứ đậm dần, cứ quánh lại, lan tỏa, xoắn xuýt. Cậu nhớ lại có lần bà kể, nhờ đúng một củ khoai nướng mà ông cậu thoát chết đói và sau đó làm nên sự nghiệp. Chuyện như cổ tích nhưng lại có thật. Nào, để xem sau đây cậu sẽ làm nên công trạng gì.


 Chợt cậu thấy có hai người, một lớn, một bé đang đi tới. Ông già ôm theo bọc tay nải còn cậu bé thì cứ ngoái cổ lại phía làng. Cậu nhận ra hai ông cháu lão ăn mày ở xóm bên. Hôm nay, chẳng có phiên chợ sao ông cháu lão cũng ra khỏi nhà nhỉ. Vài lần giáp mặt cậu bé và thấy mặt mũi nó khá sáng sủa. Bố mẹ nó chết trong một trận lũ quét nên nó chỉ trông cậy vào người ông mù lòa. Mạnh lén trút ra tiếng thở dài khi ông cháu lão ăn mày đã đến rất gần. Có thể thấy rõ cánh mũi lão phập phồng như hà hít tìm thứ mùi vị gì đó. Cậu bé vẫn câm lặng, thỉnh thoảng lén nhìn Mạnh. 


- Mùi gì mà thơm thế - ông cậu bé lên tiếng - Hẳn ai đang nướng khoai. Ngồi nghỉ một lát để ông xin lửa hút điếu thuốc đã cháu. 


Ông lão lần túi lấy gói thuốc lào. Thằng bé giúp ông tháo khỏi lưng chiếc điếu nhỏ xíu. Mùi khoai nướng vẫn ngào ngạt và Mạnh đành ngồi chết gí, không dám động cựa. Chỉ khi ông lão nhờ, cậu mới cúi xuống thổi lửa. Chà, ông cháu lão mà ngồi dai là củ khoai cháy mất. Đã có mùi vỏ cháy. Lửa sẽ lấn dần vào cho đến khi biến củ khoai thành đen thui mới thôi. Dường như đoán được nỗi khó xử của Mạnh, ông lão bảo: 


- Tôi chỉ xin lửa thôi...


 Mạnh như bị bắt quả tang đang làm chuyện vụng trộm, mặt đỏ lên. Nhưng ông lão mắt lòa không thể nhìn thấy còn cậu bé ý tứ nhìn đi chỗ khác.


 - Thôi, chào cậu nhé. Ta đi tiếp đi cháu! 


Ông lật đật đứng dậy, bám vào vai cậu bé, vội vã bước. Cậu bé lặng lẽ nhìn Mạnh như muốn xin lỗi vì đã làm khó cho cậu. Cái nhìn đĩnh đạc của một người tự trọng, không muốn bị thương hại khiến Mạnh vội cúi gằm xuống. Ôi, giá như có ba củ khoai, chí ít cũng là hai củ. Đằng này chỉ có một... Mạnh thấy rõ tiếng chân hai ông cháu xa dần. Nhưng chính khi ấy, khi củ khoai nóng hổi, lớp vỏ răn lại như từng gợn sóng nằm phơi ra trước mắt Mạnh, thì nỗi chờ đón háo hức lúc trước cũng tiêu tan mất. Giờ đây củ khoai như là nhân chứng cho một việc làm đáng hổ thẹn nào đó. Dù Mạnh có dối lòng rằng mình chẳng có lỗi gì sất nhưng cậu vẫn không dám chạm vào củ khoai... Hình như đã có người phải quay mặt đi vì không dám ước có được nó. Có thể ông nội cậu đã từng nhìn củ khoai nướng cho ông làm nên sự nghiệp bằng cái cách đau đớn như vậy. 


Mặc dù rong trâu về từ chiều nhưng mãi tối mịt Mạnh mới vào nhà. Giờ đây mới là lúc cậu sống trọn vẹn với cảm giác ngây ngất của người vừa được ban tặng một món quà vô giá. Cậu nhắm mắt lại mường tượng giây phút cậu bé kia mở gói giấy báo ra. Nửa củ khoai khi đó sẽ khiến cậu ta liên tưởng đến phép lạ, có thể lắm chứ! Và rồi cậu thấy lâng lâng đến mức chính mình tự hỏi liệu đây có phải là giấc mơ? 


							                (Theo truyện ngắn Tạ Duy Anh)


Lựa chọn đáp án đúng:


Câu 1. Câu chuyện xảy ra vào thời điểm nào trong năm?


A. Cuối đông					


B. Chớm hè	


C. Cuối xuân					    


D. Đầu thu


Câu 2. Ai là người kể chuyện?


A. Cậu bé Mạnh					


B. Ông lão ăn mày


C. Một người khác không xuất hiện trong truyện	


D. Cậu bé ăn mày


Câu 3. Đâu là thành phần trạng ngữ trong câu “Sau trận mưa rào vòm trời được rửa sạch, trở nên xanh và cao hơn.”?


A. Sau trận mưa rào				


B. Vòm trời


	C. Rửa sạch						


D. Xanh và cao hơn


Câu 4. Chủ đề của truyện là gì?


	A. Lòng dũng cảm					


B. Tinh thần lạc quan


	C. Tinh thần đoàn kết				


D. Lòng yêu thương con người


Câu 5. Vì sao cậu bé Mạnh lại có “cảm giác ngây ngất của người vừa được ban tặng một món quà vô giá”?


A. Vì cậu đã chia sẻ một phần khoai nướng với cậu bé ăn mày.


B. Vì nhận được lời cảm ơn của ông lão.


C. Vì được thưởng thức món ăn ngon.


D. Vì không bị lão ăn mày làm phiền.


Câu 6. Biện pháp tu từ nào đã được sử dụng trong câu “Những giọt mật trào ra, gặp lửa tạo ra một thứ hương thơm chết người, nhất là khi trời lại lành lạnh thế này.”?


A. So sánh						


B. Nhân hóa


C. Nói qúa					


D. Nói giảm nói tránh


Câu 7. Từ “lật đật” trong câu “Ông lão lật đật đứng dậy.” miêu tả hành động như thế nào?


A. Chậm dãi, thong thả				


B. Mạnh mẽ, dứt khoát


C. Nhẹ nhàng, khoan khoái			


D. Vội vã, tất tưởi


Câu 8. Cậu bé Mạnh có thái độ như thế nào đối với hai ông cháu lão ăn mày?


A. Tôn trọng						


B. Coi thường


C. Biết ơn						


D. Khinh bỉ	


Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:


Câu 9. Nếu em là nhân vật cậu bé Mạnh trong câu chuyện, em có cư xử với hai ông cháu lão ăn mày như nhân vật trong truyện đã làm hay không, vì sao?


Câu 10. Ghi lại một cách ngắn gọn tâm trạng của em sau khi sau khi làm được một việc tốt.


II. VIẾT (4.0 điểm)


Trong các bài học, em đã được làm quen với nhiều nhân vật văn học thú vị. Hãy viết một bài văn phân tích đặc điểm của một nhân vật văn học mà em yêu thích.
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			- Nêu được cách cư xử của Mạnh: Cảm thông, chia sẻ và tôn trọng


- Đưa ra cách cư xử của mình và lí do của cách cư xử ấy
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			- Nêu việc tốt mà em đã làm


- Ghi ngắn gọn tâm trạng sau việc làm ấy 
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			VIẾT
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			a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận


Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.


			0,25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề.


Phân tích đặc điểm của một nhân vật văn học mà em yêu thích.


			0,25





			


			


			c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm


HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:


			





			


			


			- Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học và nêu khái quát ấn tượng về nhân vật.


- Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm.


- Nhận xét được về nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn.


- Nêu ấn tượng và đánh giá về nhân vật.


			2.5





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp


Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt. 


			0,5





			


			


			e. Sáng tạo: Thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của bản thân về đặc điểm nhân vật; bố cục mạch lạc, lời văn thuyết phục.


			0,5
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I. ĐỌC HIỂU


Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:


GIÁ TRỊ CỦA HÒN ĐÁ


Có một học trò hỏi thầy mình rằng:


- Thưa thầy, giá trị của cuộc sống là gì ạ?


Người thầy lấy một hòn đá trao cho người học trò và dặn:


- Con đem hòn đá này ra chợ nhưng không được bán nó đi, chỉ cần để ý xem người ta trả giá bao nhiêu.


[bookmark: _Hlk105681684]Vâng lời thầy, người học trò mang hòn đá ra chợ bán. Mọi người không hiểu tại sao anh lại bán một hòn đá xấu xí như vậy. Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá một đồng. Người học trò mang hòn đá về và than thở:


- Hòn đá xấu xí này chẳng ai thèm mua. Cũng may có người hỏi mua với giá một đồng thầy ạ.
Người thầy mỉm cười và nói:


- Tốt lắm, ngày mai con hãy mang hòn đá vào tiệm vàng và bán cho chủ tiệm, nhớ là dù chủ cửa hàng vàng có mua thì cũng không được bán.
Người học trò rất bất ngờ khi chủ tiệm vàng trả giá hòn đá là 500 đồng. Anh háo hức hỏi thầy tại sao lại như vậy. Người thầy cười và nói:


- Ngày mai con hãy đem nó đến chỗ bán đồ cổ. Nhưng tuyệt đối đừng bán nó, chỉ hỏi giá mà thôi.


Làm theo lời thầy dặn, sau một hồi xem xét thì anh vô cùng ngạc nhiên khi chủ hiệu trả giá hòn đá là cả gia sản hiện có. Anh vẫn nhất quyết không bán và vội về kể lại với thầy. Lúc này người thầy mới chậm rãi nói:


- Hòn đá thực chất chính là một khối ngọc cổ quý giá, đáng cả một gia tài, và giá trị cuộc sống cũng giống như hòn đá kia, có người hiểu và có người không hiểu. Với người không hiểu và không thể cảm nhận thì giá trị cuộc sống chẳng đáng một xu, còn với người hiểu thì nó đáng giá cả một gia tài. Hòn đá vẫn vậy, cuộc sống vẫn thế, điều duy nhất tạo nên sự khác biệt là sự hiểu biết của con và cách con nhìn nhận cuộc sống.


Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là:


A. Biểu cảm


B. Miêu tả


C. Tự sự


D. Nghị luận


Câu 2. Chủ đề của văn bản trên là:


A. Giá trị cuộc sống


B. Lòng biết ơn


C. Đức tính trung thực


D. Lòng hiếu thảo


Câu 3. Câu chuyện trong tác phẩm là lời kể của ai?


A. Người học trò


B. Người kể chuyện


C. Hòn đá


D. Người thầy


Câu 4. Vì sao người thầy trong câu chuyện lại yêu cầu học trò của mình mang hòn đá xấu xí đi hỏi giá mà lại không bán?


A. Để người học trò hiểu được giá trị to lớn của hòn đá.


B. Để người học trò biết được hòn đá là một viên ngọc quý, tuyệt đối không được bán.


C. Để người học trò nhận ra giá trị của hòn đá thông qua cách định giá của những người hiểu và không hiểu về nó, từ đó rút ra bài học về cách nhìn nhận về cuộc sống.


D. Để người học trò nhận ra giá trị của hòn đá. Tuy bề ngoài xấu xí nhưng thực chất nó là một khối ngọc quý đáng giá cả một gia tài.


Câu 5. Những từ nào sau đây là từ láy bộ phận?


A. Xem xét, nhìn nhận, xấu xí


B. Than thở, xem xét, háo hức


C. Háo hức, xem xét, nhìn nhận


D. Xấu xí, than thở, háo hức


Câu 6. Chi tiết tiêu biểu trong văn bản trên là:


A. Hòn đá


B. Người học trò


C. Người thầy


D. Chủ tiệm đồ cổ


[bookmark: _Hlk105681774]Câu 7. Cụm từ ngồi cả ngày trong câu văn: Ngồi cả ngày, một người bán rong thương tình đã đến hỏi và trả giá hòn đá một đồng là thành phần mở rộng câu bởi?


A. Trạng ngữ


B. Cụm danh từ


C. Cụm động từ


D. Cụm tính từ


Câu 8. Tác dụng của điệp từ bán, mua trong văn bản trên có tác dụng gì?


A. Thể hiện công việc mà người học trò phải làm theo lời dặn của thầy, qua đó phê phán sự thiếu chủ động, thiếu tích cực trong cách sống, cách làm việc của cậu học trò.


B. Thể hiện công việc của người học trò làm theo lời dặn của thầy để người học trò nhận ra giá trị của hòn đá, từ đó rút ra bài học về cách nhìn nhận cuộc sống.


C. Thể hiện sự thiếu chủ động, tích cực của người học trò trong học tập và cuộc sống.


D. Thể hiện công việc của người học trò làm theo lời dặn của thầy, qua đó nhấn mạnh giá trị của hòn đá.


Câu 9. Thông điệp mà em tâm đắc nhất sau khi đọc văn bản trên là gì?


II. VIẾT (4,0 điểm)


Em hãy trình bày ý kiến về việc thực hiện tốt 5K trong thời đại dịch Covid 19?









HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


Môn: Ngữ văn lớp 7


			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			C


			0,5





			


			2


			A


			0,5





			


			3


			B


			0,5





			


			4


			C


			0,5





			


			5


			D


			0,5





			


			6


			A


			0,5





			


			7


			C


			0,5





			


			8


			B


			0,5





			


			9


			HS viết đoạn văn 8-10 dòng nêu được cụ thể thông điệp, lí do chọn thông điệp.


HS có thể lựa chọn những thông điệp sau:


- Mỗi người có một cách “định giá” khác nhau về thành công hay hạnh phúc. Hãy tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho đời mình trở nên giá trị theo cách của mình. Chỉ có bạn mới quyết đinh được cuộc sống của bạn.


- Hãy trân trọng những gì mình đang có bởi cuộc sống tốt đẹp hay không là do cách bạn suy nghĩ và cảm nhận.


			2,0





			II


			


			LÀM VĂN


			4,0





			


			


			a. Hình thức: Viết đúng hình thức bài văn nghị luận, đủ bố cục 3 phần, trình bày sạch đẹp, khoa học, diễn đạt lưu loát.


			0,5





			


			


			b. Nội dung:


* Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: việc thực hiện tốt 5K trong thời đại dịch Covid 19.


* Thân bài: Lần lượt trình bày ý kiến theo một trình tự hợp lí.


HS có thể trình bày những ý kiến sau:


- Ý kiến 1: Tình hình dịch bệnh Covid 19 hiện nay và việc thực hiện 5K của người dân.


+ Lí lẽ 1.1: Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp


Dẫn chứng: (….)


+ Lí lẽ 1.2: Thực trạng về việc thực hiện 5K của người dân: Giải thích 5K là gì.


Dẫn chứng (…)


- Ý kiến 2: Tác dụng của việc thực hiện tốt 5K


+ Lí lẽ: Thực hiện tốt 5K sẽ giúp phòng tránh dịch bệnh cho bản thân và những người xung quanh.


+ Dẫn chứng:


Phòng tránh dịch bệnh cho bản thân: 


Phòng tránh dịch bệnh cho những người xung quanh: 


- Ý kiến 3: Tác hại của việc không thực hiện tốt 5K


+ Lí lẽ: gây ra tình trạng dịch bệnh lây lan cho bản thân và những người xung quanh => tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường,…


+ Dẫn chứng: 


- Ý kiến 4: Nguyên nhân của việc không thực hiện tốt 5K


+ Lí lẽ: Ý thức của mỗi người chưa tốt khi thực hiện theo khuyến cáo của Bộ y tế.


+ Dẫn chứng:


=> Bày tỏ suy nghĩ của bản thân.


* Kết bài:


- Khẳng định lại tầm quan trọng của việc thực hiện tốt 5K trong thời đại dịch Covid 19.


- Liên hệ bản thân.


			


0,5





2,5













































































0,5

















MA TRẬN


			TT


			Chương/


Chủ đề


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1.


			Đọc hiểu


			 Truyện ngắn





			- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.


- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.


- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.


- Xác định được từ láy, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).


- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.


- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ.


- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân.


			3 TN





			5TN





			1TL





			




















			2


			Viết


			Viết bài văn nghị luận


			Viết được bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống. Nêu được vấn đề và suy nghĩ, đưa ra được lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến.


			


			


			


			1TL*








			Tổng


			


			3 TN


			5 TN


			1 TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			20


			40


			30


			10





			Tỉ lệ chung


			


			60


			40
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7 SÁCH CÁNH DIỀU



			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng



% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1






			Đọc hiểu






			Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)





			4


			0


			2


			0


			0


			2


			0


			


			50





			2


			Viết






			Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			50





			Tổng


			20


			10


			10


			15


			0


			30


			0


			1,5


			100





			Tỉ lệ %


			30%


			25%


			30%


			15%


			





			Tỉ lệ chung


			55%


			45%


			








BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT



			TT


			Chương/



Chủ đề


			Nội dung/ Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu






			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1


			Đọc hiểu


			- Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)





			Nhận biết:


- Nhận biết được từ ngữ, vần, thể thơ, nhịp thơ các và các biện pháp tu từ trong bài thơ.



- Nhận biết được bố cục, những hình ảnh tiêu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.



- Xác định được số từ, phó từ.


Thông hiểu:



- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.



- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.



- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng.


Vận dụng:



- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được bài  ứng xử cho bản thân. 


- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu. 


			4TN






			2TN






			2TL






			





			2


			Viết


			Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử


			Nhận biết:  



Thông hiểu: 



Vận dụng: 



Vận dụng cao: 



Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.


			


			


			


			1TL*









			Tổng


			


			4TN


			2TN


			1TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			


			20


			10


			10


			60





			Tỉ lệ chung


			


			           30 


			70








ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN: NGỮ VĂN, LỚP 7



 Thời gian làm bài: 90 phút



ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) Đọc văn bản sau:



Mưa rơi tí tách
Hạt trước hạt sau
Không xô đẩy nhau
Xếp hàng lần lượt




Mưa vẽ trên sân
Mưa dàn trên lá
Mưa rơi trắng xóa
Bong bóng phập phồng




Mưa nâng cánh hoa
Mưa gọi chồi biếc
Mưa rửa sạch bụi
Như em lau nhà.




Mưa rơi, mưa rơi
Mưa là bạn tôi
Mưa là nốt nhạc
Tôi hát thành lời…








(Trích Mưa, Nguyễn Diệu, Thư viện thơ, 2019)



Thực hiện các yêu cầu:



Câu 1. Bài thơ “Mưa” thuộc thể thơ gì? (Biết)



A. Bốn chữ




B. Năm chữ




C. Lục bát


          D. Tự do



Câu 2. Em hãy cho biết khổ thơ thứ hai được ngắt nhịp như thế nào? (Biết)


A. Nhịp 1/1/2



B. Nhịp 2/1/1



C. Nhịp 2/2



D. Nhịp 1/2/1



Câu 3. Đối tượng nào được nhắc đến nhiều nhất trong bài thơ? (Biết)



A. Cánh hoa




B. Hạt mưa




  C. Chồi biếc



            D. Chiếc lá



Câu 4. Theo em biện pháp tu từ nào được sử dụng trong khổ thơ thứ nhất? (Biết)



A. Ẩn dụ




B. Hoán dụ



C. So sánh



          D. Nhân hóa



Câu 5. Xác định chủ đề của bài thơ “Mưa”? (Hiểu)



A. Tình yêu thiên nhiên



B. Tình yêu đất nước




C. Tình yêu quê hương



          D. Tình yêu gia đình



Câu 6. Theo em đáp án nào đúng nhất về tình cảm của tác giả đối với mưa? (Hiểu)




A. Yêu quý, trân trọng



B. Hờ hững, lạnh lùng



C. Nhớ mong, chờ đợi



          D. Bình thản, yêu mến



Câu 7. Em hãy nêu 2 lợi ích của mưa đối với đời sống con người và các sinh vật trên Trái đất. 



Câu 8. Từ những lợi ích của mưa, em hãy nêu ít nhất 2 biện pháp để bảo vệ môi trường trong sạch.(Vận dụng)


II. Viết (6,0 điểm)



Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu. (Vận dụng cao)


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn: Ngữ văn lớp 7



			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			5,0





			


			1


			A


			0,5





			


			2


			C


			0,5





			


			3


			B


			0,5





			


			4


			D


			0,5





			


			5


			A


			0,5





			


			6


			A


			0,5





			


			7


			HS trả lời hợp lý 2lợi ích của mưa đối với đời sống con người và các sinh vật trên Trái đất.



Lợi ích của mưa: cung cấp nước để phục vụ đời sống  của con người và động thực vật; làm cho không khí sạch và trong lành hơn


			1,0









			


			8


			Biện pháp bảo vệ môi trường: không xả rác bừa bãi, trồng cây, không xả xác động vật xuống ao hồ


			1,0





			II


			


			VIẾT


			5,0





			


			


			a. Đảm bảo cấu trúc bài văn: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 


			0,5





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề: HS chọn được sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.


			0,5





			


			


			c. Triển khai vấn đề thành các luận điểm



HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; sau đây là một số gợi ý:


			





			


			


			- Nêu được sự việc có thật liên quan đến nhân vật/sự kiện lịch sử mà văn bản sẽ thuật lại.



- Nêu lí do hay hoàn cảnh, người viết thu thập tư liệu liên quan.



- Gợi lại bối cảnh, câu chuyện, dấu tích liên quan đến nhân vật/sự kiện.



- Thuật lại nội dung/diễn biến của sự việc có thật liên quan đến nhân vật/ sự kiện lịch sử.



- Ý nghĩa, tác động của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về nhân vật/sự kiện lịch sử.



- Khẳng định ý nghĩa của sự việc hoặc nêu cảm nhận của người viết về sự việc.


			3.0





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.


			0,5





			


			


			e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.


			0,5
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MA TRẬN



Môn: Ngữ văn 7; thời gian: 90 phút



			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng



% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1






			Đọc hiểu






			- Truyện ngụ ngôn


			3


			0


			3


			0


			0


			2


			0


			0


			60





			


			


			- Truyện ngắn


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Viết






			- Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			


			


			- Phát biểu cảm nghĩ về con người hoặc sự việc.


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Tổng số câu


			3


			1*


			3


			1*


			0


			3*


			0


			1*


			9





			Tổng điểm


			1.5


			0.5


			1.5


			1.5


			0


			4.0


			0


			1.0


			10





			Tỉ lệ %


			20%


			30%


			40%


			10%


			100








* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA



			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/Đơn vị kiến thức


			Mức độ đánh giá


			Số câu hỏi theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu






			Vận dụng


			Vận dụng cao





			1






			Đọc hiểu


			Truyện ngụ ngôn


			Nhận biết:



- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.



- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện.



- Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn.



- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).


Thông hiểu:



- Tóm tắt được cốt truyện.



- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.



- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 



- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.



Vận dụng:



- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.


- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm.


			3 TN






			3TN






			2TL






			





			


			


			Truyện ngắn.


			Nhận biết:



- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.



- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.



- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.



- Xác định được số từ, phó từ, các thành phần chính và thành phần trạng ngữ trong câu (mở rộng bằng cụm từ).


Thông hiểu:



- Tóm tắt được cốt truyện.



- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Hiểu và nêu được tình cảm, cảm xúc, thái độ của người kể chuyện thông qua ngôn ngữ, giọng điệu kể và cách kể.



- Nêu được tác dụng của việc thay đổi người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba) trong một truyện kể.



- Chỉ ra và phân tích được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện và / hoặc lời của các nhân vật khác. 



- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; công dụng của dấu chấm lửng; biện pháp tu từ nói quá, nói giảm nói tránh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.



Vận dụng:



- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 



- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.


			


			


			


			





			2


			Viết


			1. Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử. 


			Nhận biết:



Thông hiểu:



Vận dụng:



Vận dụng cao:




Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.


			1*






			1*






			1*






			1TL*









			


			


			2. Phát biểu cảm nghĩ về con người hoặc sự việc.


			 Nhận biết:



Thông hiểu:



Vận dụng:



Vận dụng cao:




Viết được bài văn biểu cảm (về con người hoặc sự việc): thể hiện được thái độ, tình cảm của người viết với con người / sự việc; nêu được vai trò của con người / sự việc đối với bản thân.


			


			


			


			





			Tổng số câu


			3 TN


			3TN


			2TL


			1 TL





			Tỉ lệ %


			20


			30


			40


			10








* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



Môn Ngữ văn lớp 7



Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề


I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)



Đọc văn bản sau rồi thực hiện các yêu cầu bên dưới:



CHÂN, TAY, TAI, MẮT, MIỆNG



Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay, bác Tai, lão Miệng từ xưa vẫn sống với nhau rất thân thiết. Bỗng một hôm, cô Mắt đến than thở với cậu Chân, cậu Tay rằng:



– Bác Tai, hai anh và tôi làm việc mệt nhọc quanh năm, còn lão Miệng chẳng làm gì cả, chỉ ngồi ăn không. Nay chúng ta đừng làm gì nữa, thử xem lão Miệng có sống được hay không?



Cậu Chân, cậu Tay cũng nói:



– Phải đấy, chúng ta phải đi nói cho lão Miệng biết để lão tự lo lấy. Chúng ta vất vả nhiều rồi. Nay đã đến lúc lão phải tự mình tìm lấy thức ăn, xem lão có làm nổi không.



Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cùng kéo nhau đến lão Miệng. Đi qua nhà bác Tai, họ thấy bác ta đang ngồi im lặng như nghe ngóng điều gì. Cả ba cùng chạy vào cùng nói:



– Bác tai ơi, bác có đi với chúng cháu đến nhà lão Miệng không? Chúng cháu đến nói cho lão biết từ nay chúng cháu không làm cho lão ăn nữa. Chúng cháu cũng như bác, lâu nay vất vả nhiều rồi, nay phải nghỉ ngơi mới được.



Bác Tai gật đầu lia lịa:



– Phải, phải… Bác sẽ đi với các cháu!



Bốn người hăm hở đến nhà lão Miệng. Ðến nơi, họ không chào hỏi gì cả. Cậu Chân, cậu Tay nói thẳng luôn với lão:



– Chúng tôi hôm nay đến không phải để thăm hỏi, trò chuyện gì với ông, mà để nói cho ông biết: từ nay chúng tôi không làm để nuôi ông nữa. Lâu nay, chúng tôi đã cực khổ, vất vả vì ông nhiều rồi.



Lão Miệng nghe nói, rất lấy làm ngạc nhiên. Lão nói:



– Có chuyện gì muốn bàn với nhau thì hãy vào nhà đã. Làm gì mà nóng nảy thế?



Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay đều lắc đầu mà rằng:



– Không, không phải bàn bạc gì nữa. Từ nay trở đi, ông phải lo lấy mà sống. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm gì cả. Xưa nay, chúng tôi có biết cái gì ngọt bùi ngon lành mà làm cho cực!



Nói rồi cả bọn kéo nhau về.



Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cả bọn thấy mệt mỏi, rã rời. Cậu Chân, cậu Tay không còn muốn cất mình lên để chạy nhảy vui đùa như trước nữa; cô Mắt thì ngày cũng như đêm lúc nào cũng lờ đờ, thấy hai mi nặng trĩu như buồn ngủ mà ngủ không được. Bác Tai trước kia hay đi nghe hò nghe hát, nghe tiếng gì cũng rõ, nay bỗng thấy lúc nào cũng ù như xay lúa ở trong. Cả bọn lừ đừ mệt mỏi như thế, cho đến ngày thứ bảy thì không chịu được nữa, đành họp nhau lại để bàn.



Bác Tai nói với cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay:



– Chúng ta lầm rồi các cháu ạ. Chúng ta nếu không làm cho lão Miệng có cái ăn thì chúng ta sẽ bị tê liệt tất cả. Lão Miệng không đi làm, nhưng lão có công việc là nhai. Như vậy cũng là làm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi. Trước kia sống với nhau thân thiết như thế, nay tự dưng chúng ta gây nên chuyện. Lão Miệng có ăn thì chúng ta mới khỏe khoắn được. Chúng ta nên đến nói lại với lão, các cháu có đi không?



Cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay cố gượng dậy đi theo bác Tai đến nhà lão Miệng. Ðến nơi, họ thấy lão Miệng cũng nhợt nhạt cả hai môi, hàm răng thì khô như rang, không buồn nhếch mép. Bác Tai, cô Mắt vực lão Miệng dậy. Còn cậu Chân, cậu Tay thì đi tìm thức ăn. Lão Miệng ăn xong dần dần tỉnh lại. Bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay tự nhiên thấy đỡ mệt nhọc, rồi thấy trong mình khoan khoái như trước. Từ đó lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả.



( Câu chuyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng – Truyện ngụ ngôn cho bé – NXB Giáo dục 2001)


1. Lựa chọn đáp án đúng cho các câu từ 1 đến 6



Câu 1. Truyện  Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng thuộc thể loại nào?


A. Truyện ngụ ngôn



B. Truyện cổ tích



C. Truyện ngắn



D. Truyền cười



Câu 2: Lão Miệng là người có vai trò như thế nào?



A. Chẳng làm gì cả.



B. Chỉ ăn không ngồi rồi.



C. Ăn để nuôi dưỡng cơ thể.



D. Ngồi mát ăn bát vàng.



Câu 3: Truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng lấy chuyện các bộ phận trên cơ thể để nói đến chuyện của:



A. Con người



B. Chân, Tay, Tai, Mắt



C. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng 



D. Miệng 



Câu 4: Việc Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng không làm việc nữa đã dẫn đến hậu quả gì?



A. Lão Miệng chết đói vì không có thức ăn.



B. Chân, Tay, Tai, Mắt đều mệt mỏi, bơ phờ, thiếu sức lực.



C. Chân, Tay, Tai, Mắt đều được nghỉ ngơi.



D. Lão Miệng phải làm việc để nuôi sống mình.



Câu 5: Tìm phó từ trong câu sau: “Đi qua nhà bác Tai, họ thấy bác ta đang ngồi im lặng như nghe ngóng điều gì.”


A. Đi qua            
                                                    



B. thấy



C. đang                                                                      



D. nghe ngóng



Câu 6: Truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng phê phán điều gì?



A. Thói quen sống ỉ lại, không tự lập.



B. Thói quen sống tự cao, coi thường người khác.



C. Lối sống lãng phí, không biết tiết kiệm cho bản thân.



D. Thái độ ích kỉ, không coi trọng quyền lợi chung của tập thể.



2. Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu sau:



Câu 7. Hãy nêu bài học nội dung mà em rút ra được từ văn bản Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng?


Câu 8. Nếu em là nhân vật lão Miệng trong câu chuyện trên, em sẽ đối xử với các nhân vật khác như thế nào? Vì sao em lựa chọn như thế? (Viết câu trả lời khoảng 3 - 5 câu văn)



II. VIẾT (4.0 điểm)



 Hãy viết bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về một người thân mà em yêu quý.



HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I. Đọc



hiểu


			1


			A


			0,5





			


			2


			C


			0,5





			


			3


			A


			0,5





			


			4


			B


			0,5





			


			5


			C


			0,5





			


			6


			D


			0,5





			


			7


			- Bài học rút ra từ câu truyện ngụ ngôn đó.



- HS nêu được ý nghĩa của truyện ngụ ngôn đối với đời sống con người.


( Gợi ý: Trong một tập thể, mỗi thành viên không thể sống tách biệt mà phải nương tựa vào nhau, gắn bó với nhau để cùng tồn tại: do đó phải biết hợp tác với nhau và tôn trọng công sức của nhau.)


			0,5



1,0





			


			8


			- Nêu được lựa chọn của mình khi hóa thân thành nhân lão Miệng để đối xử với các nhân vật khác trong truyện.



- Giải thích được lí do vì sao lựa chọn cách đối xử như vậy.


			0,5



1,0





			II. Viết


			a. Đảm bảo cấu trúc bài văn biểu cảm



- Mở bài: Giới thiệu đối tượng biểu cảm, nêu tình huống, …



- Thân bài: Trình bày, bộc lộ tình cảm, cảm xúc.



- Kết bài: Suy ngẫm, mong ước với đối tượng biểu cảm.


			0,25





			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phát biểu cảm nghĩ về người thân mà em yêu quý 


			0,25





			


			c. Phát biểu cảm nghĩ về người thân mà mình yêu quý 



HS có thể trình bày mạch cảm xúc theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:


- Sử dụng ngôi kể thứ nhất.



- Giới thiệu được đối tượng biểu cảm.



- Trình bày được những tình cảm tốt đẹp đối với người mà mình yêu quý



- Có sự liên hệ với quá khứ, hiện tại hoặc tương lai.



- Vận dụng linh hoạt yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.


			2.5





			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.


			0,5





			


			e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, tình cảm sâu sắc, mang tính nhân văn.


			0,5
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I



MÔN NGỮ VĂN 7  BỘ SÁCH CÁNH DIỀU


			TT


			Kĩ năng


			Nội dung/đơn vị kiến thức


			Mức độ nhận thức


			Tổng



% điểm





			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận dụng


			Vận dụng cao


			





			


			


			


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			TNKQ


			TL


			





			1






			Đọc hiểu






			Truyện ngắn


			3


			0


			4


			1


			0


			2


			0


			


			60





			


			


			Thơ (bốn chữ, năm chữ)


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			2


			Viết






			Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			0


			1*


			40





			Tổng


			15


			5


			20


			20


			0


			30


			0


			10


			100





			Tỉ lệ %


			20%


			40%


			30%


			10%


			





			Tỉ lệ chung


			60%


			40%


			








* Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.



BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I



MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT



			TT


			Kĩ năng


			Đơn vị kiến thức / Kĩ năng


			Mức độ đánh giá 


			Số câu hỏi



 theo mức độ nhận thức





			


			


			


			


			Nhận biết


			Thông hiểu


			Vận Dụng


			Vận dụng cao





			I


			ĐỌC HIỂU






			1. Truyện ngắn


			Nhận biết:



- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu trong văn bản.



- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện; sự thay đổi ngôi kể trong một văn bản.



- Nhận biết được tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngắn.



- Nhận biết được từ ngữ địa phương và những nét đặc sắc của ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản đã học.



Thông hiểu:



- Tóm tắt được cốt truyện.



- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Hiểu và nêu được tình cảm, cảm xúc, thái độ của người kể chuyện thông qua ngôn ngữ, giọng điệu kể và cách kể.



- Nêu được tác dụng của việc thay đổi người kể chuyện (người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba) trong một truyện kể.



- Chỉ ra và phân tích được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện và / hoặc lời của các nhân vật khác. 



Vận dụng:



- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với những vấn đề đặt ra trong tác phẩm. 



- Nêu được những trải nghiệm trong cuộc sống giúp bản thân hiểu thêm về nhân vật, sự việc trong tác phẩm.


			3 TN


			4 TN



1 TL 






			2 TL


			





			


			


			2. Thơ (bốn chữ, năm chữ)






			Nhận biết:



- Nhận biết được từ ngữ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.



- Nhận biết được bố cục, những hình ảnh tiêu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.



- Xác định được một số biện pháp tu từ trong thơ


Thông hiểu:



- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.



- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.



- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.



- Phân tích được tác dụng của một số biện pháp tu từ được sử dụng


Vận dụng:



- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 


- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu. 


			


			


			


			





			II


			VIẾT


			Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc 



sự kiện lịch sử.


			Nhận biết:



Thông hiểu:



Vận dụng:



Vận dụng cao:




Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử; bài viết có sử dụng các yếu tố miêu tả.


			


			


			


			1 TL*





			 Tổng


			


			3 TN


			4 TN



1 TL


			2 TL


			1 TL*





			Tỉ lệ %


			


			20%


			40%


			30%


			10%





			Tỉ lệ chung


			


			60%


			40%








ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I



MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7


 Thời gian làm bài: 90 phút



I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)



Đọc đoạn trích sau:



                                            …Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…
                   (Trích “Hạt gạo làng ta” – Trần Đăng Khoa)



* Lựa chọn một đáp án đúng nhất:


Câu 1.  Đoạn thơ trên được viết theo thể thơ nào?



			A. Thơ bốn chữ


			C.  Thơ lục bát





			B. Thơ năm chữ


			D.  Thơ tự do








Câu 2.  Biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: “Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ” là:


			A. So sánh


			C.  Ẩn dụ





			B. Nhân hóa


			D.  Hoán dụ








Câu 3.  Cách gieo vần của đoạn thơ dưới đây là:



                                                   Hạt gạo làng ta
                                                   Có bão tháng bảy
                                                   Có mưa tháng ba


			A. Vần lưng


			C.  Vần lưng, vần liền





			B. Vần chân


			D.  Vần chân, vần cách








Câu 4.  Cặp câu thơ nào có sử dụng hình ảnh tương phản:


			A. Có bão tháng bảy
     Có mưa tháng ba 


			C. Nước như ai nấu
     Chết cả cá cờ





			B. Giọt mồ hôi sa
    Những trưa tháng sáu


			D. Cua ngoi lên bờ
     Mẹ em xuống cấy…








Câu 5.  Từ sa trong câu thơ “Giọt mồ hôi sa” có nghĩa là:


			A. Ngã xuống 


			C.  Đi xuống





			B. Rơi xuống, lao xuống


			D.  Đi đến một nơi nào đó








Câu 6. Tác giả đã tả mẹ đi cấy trong điều kiện thời tiết như thế nào?



			A. Mưa tầm tã


			C.  Nắng chói chang 





			B. Rét căm căm


			D.  Gió lồng lộng








Câu 7.  Những giá trị của “hạt gạo làng ta” mà tác giả muốn khẳng định qua đoạn thơ là: 



A. Hạt gạo là sự kết tinh của công sức lao động vất vả của con người lẫn tinh hoa của trời đất.



B. Hạt gạo là sự kết tinh của công sức lao động vất vả của con người lẫn tinh hoa của trời đất, mang cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần.



C.  Hạt gạo là sự kết tinh của tinh hoa của trời đất, mang cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần.



D.  Hạt gạo là sự kết tinh của công sức lao động vất vả của con người, mang cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần.



* Trả lời câu hỏi/ thực hiện yêu cầu:



Câu 8.  Biện pháp tu từ so sánh trong câu thơ Nước như ai nấu/Chết cả cá cờ đem lại hiệu quả nghệ thuật gì về mặt nội dung?



………………………………………………………………………………..……………...



………………………………………………………………………………..……………...



Câu 9. Đoạn thơ gợi cho em suy nghĩ, tình cảm gì với những người làm ra hạt gạo?


………………………………………………………………………………..……………...



………………………………………………………………………………..………….…..



Câu 10.  Bài học mà em rút ra được qua đoạn trích trên là gì?



………………………………………………………………………………..……….……..



………………………………………………………………………………..………….…..



………………………………………………………………………………..………….…..



II. VIẾT (4,0 điểm)



Viết bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.



HƯỚNG DẪN CHẤM – GỢI Ý LÀM BÀI



			Phần


			Câu


			Nội dung


			Điểm





			I


			


			ĐỌC HIỂU


			6,0





			


			1


			A


			0,5





			


			2


			A


			0,5





			


			3


			D


			0,5





			


			4


			D


			0,5





			


			5


			B


			0,5





			


			6


			C


			0,5





			


			7


			B


			0,5





			


			8


			Gợi được sức nóng của nước, mức độ khắc nghiệt của thời tiết; làm nổi bật nỗi vất vả, cơ cực của người nông dân.


			0,5





			


			9


			HS bày tỏ suy nghĩ, tình cảm với những người làm ra hạt gạo (yêu mến, ngưỡng mộ, biết ơn, kính trọng,…)


			1,0





			


			10


			- Nhận thấy và thấu hiểu nỗi vất vả của người nông dân; 



- Nâng niu, trân trọng những sản phẩm lao động của họ; 



- Sử dụng tiết kiệm các sản phẩm lao động của họ;



- Lao động chăm chỉ để tạo ra những sản phẩm có giá trị...


			1,0





			II


			


			LÀM VĂN


			4,0





			


			


			a. Đảm bảo cấu trúc bài văn kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử 



Mở bài: Giới thiệu được sự việc; Thân bài: Kể diễn biến các sự việc theo trình tự; Kết bài: Nêu được suy nghĩ, ấn tượng về sự việc được nói tới.


			0,25





			


			


			b. Xác định đúng yêu cầu của đề.



Kể lại một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử 


			0,25





			


			


			c. Kể diễn biến các sự việc theo trình tự


HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:


			2,5





			


			


			- Giới thiệu sự việc và nêu lý do hoặc hoàn cảnh người viết thu thập tư liệu liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử đó.



- Gợi lại không gian, thời gian xảy ra câu chuyện, hoặc các dấu tích liên quan đến nhân vật, sự kiện lịch sử được nhắc đến.



- Thuật lại diễn biến của sự việc có thật liên quan sự kiện lịch sử hoặc nhân vật theo trình tự: mở đầu - diễn biến - kết thúc



- Sử dụng tư liệu, trích dẫn và kết hợp kể chuyện với miêu tả



- Nêu vai trò, ý nghĩa hoặc tầm ảnh hưởng của sự việc đối với đời sống hoặc đối với nhận thức về sự kiện lịch sử hoặc nhân vật.


			





			


			


			d. Chính tả, ngữ pháp



Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.


			0,5





			


			


			e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời kể sinh động, sáng tạo.


			0,5
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UY BAN NHAN DAN QUAN
TRUONG THCS NGUYEN THI THAP

Hwéng din chim

PE KIEM TRA GIUA HOC KY I
Nam hoc 2023- 2024

MON NGU VAN — KHOI 7

DE B

PHAN I. PQC- HIEU (6.0 diém)

Thoi gian 1am bai : 90 phut

Cau Néi dung Piém
1 C 0,5
2 D 0,5
3 A 0,5
4 B 0,5
5 C 0,5
6 A 0,5
7 A 0,5
8 D 0,5
2. Tu Luén (2.0 diém)
Cau 9: (1.0 diém) Qua cau chuyén trén em rat ra dugc bai hoc gi?
Mirc do Noi dung Thang
diém
Mc tdi daBai hoc:
- Cho di 12 mot hanh phuc, vi phai c6 méi cho dugc, diéu d6 cang 1,0
cO y nghia khi cai ta cho khong chi la vat chat, tién bac ma la 1ong
nhan ai. Chung ta s€ cam nhén dugc niém hanh phic tran ngap tur
trong sau tham trai tim minh, hanh phuc d6 dang dén tir chinh
hanh dong dep d€ cua chung ta.
- Do 1a khi nguoi khac gdp kho khan, chung ta ludn chia tay ra
giup dd, d6 1a khi nguoi khac doi, chiing ta luon sin sang chia
mot nira thirc an cua minh.
Khong dat| Khong tra 101 hodc néu vai y khong rd nghia. 0

Cau 10: ( 1.0 diém) Ttr suy nght cua Tho con: “Nguoi ban t6t da dem cu cai tring dén
cho minh” em hay viét 3-5 cdu néu 1én vai to ctia tinh ban trong cudc song.








Mikc do Noi dung Thang
diém

Mtre t6i da|- Mot tinh ban dep s& 1a chd dua tinh than ving chai va 1a diém tua
ctia mdi con nguoi trong nhing luc gap kho khan hoan nan. Hon| 1,0
nita, nguoi ban tot 1a nguoi giup dd ta bang ning lyc cua ho dé ta
vuot qua kho khan.

- Chuing ta c6 thé hoc hoi nhiéu diéu hay 1& phai tir nhitng nguoi
ban chan chinh, cing nhau phét trién hon.

Khong dat| Khong tra 101 hoac néu vai y khong rd nghia. 0

II.  LAM VAN (4.0 diém)
1.  Yéu cau chung:
a. Bam bdo cau trac doan van biéu cam:
M¢ doan gidi dugce bai tho, tic gia. Than doan trién khai dwoc bai tho, két doan khai quat
duoc bai tho.
b. Xac dinh diing yéu cau ciia dé: néu cam xuc ca nhan dbi voi mot bai tho 4 chi- 5 chir.
c. Trién khai durge bai tho:
HS trién khai bai tho theo nhiéu cach.
d. Chinh ta, ngir phép
Pam bao chuan chinh ta, ngit phap Tiéng Viét.
e. Sang tao: Thé hién suy nghi sau sic vé bai tho, ¢ cach dién dat mdi mé.
2. Yéu ciu vé ndi dung:
1. M& doan: Gidi thiéu nhan dé bai tho, tén tac gia va néu cam xtic chung vé bai tho bén
chir hoac nam chir ma em da chon.
2. Than doan: Trinh bay cac chi tiét thé hién cam xuc ctia em vé bai tho.
3. Két doan: Khang dinh cam xuc ctia bai tho va ¥ nghia ctia n d6i véi ban than,
3. Thang diém

Yéu ciu Thang
diém

1
I

Bai viét dat cac yéu cau trén & mirc kha tot; ngon tir chinh xac, dé hiéu, trinh (3.5
bay sach dep, c6 m¢ doan- than doan- két doan, c6 nhi€u sang tao, bai sau sac,
chat ché.

Bai viét d6i chd con lan man, dai dong, thiéu ¥ (3d); khong c6 mé doan- than [3.0- 2.5
doan- két doan (2,5d)

- Chi viét vai dong 1.0- 2.0
Hoic lac dé








- Khong viét gi
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UY BAN NHAN DAN QUAN PE KIEM TRA GIUA HQC KY I

TRUONG THCS NGUYEN THI THAP Niam hoc 2023- 2024
PE DU PHONG MON NGU VAN - KHOI 7
Huéng din chim Théi gian 1am bai : 90 phat
PHAN I. PQC- HIEU (6.0 diém)
Cau Néi dung Piém
1 D 0,5
2 C 0,5
3 C 0,5
4 C 0,5
5 B 0,5
6 C 0,5
7 A 0,5
8 B 0,5

2. Tw Luin (2.0 diém)
Cau 9. Em c6 nhan xét gi vé nhan vat Tho qua cau néi: “Ddm chay thi véi ta sao? Ta chip mi
mot nwa dwong do”.

Murc do N¢i dung Thang
diém

Qua cau noi trén ta nhan théy Tho 1a ké ki€u cang ngao man,
chu quan, coi thuong nguoi khéac. 1,0

Murc toi da

Khong dat| Khong tra 161 hodc néu vai y khdng ré nghia. 0

Cau 10. Qua cau chuyén trén em rat ra dugc bai hoc gi?

Mirc do Noi dung Thang
diém
Mirc téi da| - Bai hoc: cham ma kién tri s& chién thang nhanh ma chu
quan kiéu ngao. Chi can ching ta kién tri chic chan thi s& 1,0
thanh cong.
Khong dat| Khong tra 101 hodc néu vai y khéng rd nghia. 0

Il. VIET: (4.0 diém)

1. Yéu ciu chung:
a. Pdam bao cau trac bai van biéu cam:
Mo doan gidi thiéu duge bai tho, than doan trién khai duoc bai tho, két doan khai quat duoc
bai tho.
b. Xac dinh diing yéu cau ciia dé: suy nghi ca nhan doi v6i mot bai tho 4 chir- 5 chir.
c. Trién khai duroc bai tho:
HS trién khai bai tho theo nhiéu cach.
d. Chinh ta, ngir phép







DPam bao chuan chinh ta, ngit phap Tiéng Viét.
e. Sang tao: Thé hién suy nghi sau sic vé bai tho, ¢ cach dién dat moi mé.
2. Yéu chu vé néi dung:
1. M& doan: Gi6i thiéu nhan dé bai tho, tén tac gia va néu cam xtic chung vé bai tho
bdn chit hodc nam chi.
2. Than doan: Trinh bay cac chi tiét thé hién cam xuc cta em vé bai tho.
3. Két doan: Khang dinh cam xuc ciia bai tho va y nghia ctia né d6i véi ban than.
3. Thang diém

Yéu ciu Thang
diém

Bai viét dat cac yéu cau trén & mic kha tot; ngon tir chinh xac, dé hiéu, trinh 3.5 - 4
bay sach dep, c6 mé doan- than doan- két doan, c6 nhiéu sang tao, bai sau sic,
chat ché.

Bai viét d6i chd con lan man, dai dong, thiéu y (3d); khdng c6 mé doan- than 3.0- 2.5
doan- két doan (2,5d)

- Chi viét vai dong 1.0- 2.0
Hodc lac dé
- Khong viét gi 0
UY BAN NHAN DAN QUAN PE KIEM TRA GIUA KY I
TRUONG THCS NGUYEN THI THAP Nim hoc 2023- 2024
MON NGU VAN 7

Thoi gian 1am bai : 90 phut

MA TRAN PE KIEM TRA GIUA KY I

Mirc do nhan thire

Tong
Ki , Thong Van dung
TT NOi dung | Nhan biet , Van dung %
nang hiéu cao .,
diém

TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL

Doc | Truyén ngu

hiéu ngon








Viét mot
doan van
2 | Viét |camnghivé| O [ 1* | O | 1* [ O [1* | O | 1* | 40
mot bai tho/
doan tho
Tong 20 | 10 0 30 0 20 0 20
100%
Ti 1€ % 30% 30% 20% 20%
Til¢ chung 60%0 40%
BANG PAC TA PE
N6i S6 cAu héi theo mirc d nhén
dung/ thire
T | Chuong/
- hit 4 don vi Mirc do danh gia Van
chu de A R n 4
<X Nhén | Thon Van
kién ) : i 9 ) . dung
. iet ieu ung
thure cao

1 | Poc hiéu [Truyén | Nhin biét:
ngu | - Nhan biét duoc dé tai,
ngdn | chi tiét tiéu biéu ciavan | 2TN | 2TN

ban. 2TL

, 1TL 1TL
- Nhan biét dugc ngdi
ké, dic diém cua 101 ké

trong truyén.








- Nhan dién dugc nhan
vat, tinh huéng, cbt
truyén, khong gian, thoi
gian trong truyén ngu
ngon.

- Xac dinh duogc pho ttr,
Giai thich dugc cong
dung cua dau chim
lung.

Thong hiéu:

- Tém tat duoc cbt
truyén.

- Néu duoc chu dé,
thong di€p ma van ban
mudn giri dén nguoi
doc.

- Phén tich, 1i giai dugc
¥ nghia, tdc dung cua
cac chi tiét tiéu bicu.

- Trinh bay dugc tinh
cach nhan vat thé hién
qua cu chi, hanh dong,
101 thoai; qua 161 cua
ngudi ké chuyén.

Van dung:

- Rut ra dugc thong diép
/ bai hoc / 101 khuyén
cho ban than va nguoi
khac tir nd1 dung, y
nghia cua cau chuyén

trong tac pham.

Viét

Viét
doan

van

Nhén biét:
- X4c dinh duoc thé loai
- Xac dinh duoc bd cuc

doan van.

1TL*








Théng hiéu:

- G161 thiéu cam xuc cua
em vé doan tho/ bai tho.
- Phén tich duoc mot sd
yéu td hinh thirc cua tho
4 chit, 5 chir (s6 chir &
mdi dong; van, nhip; tu
ngr, hinh anh; bd cuc,
mach cadm xuc;...) va
tinh cam, cam hing chu
dao cua ngudi viét thé
hién qua bai tho/ doan
tho.

- Néu duoc an tuong vé
nhiing dic diém noi bat
cua bai tho/ doan tho.
Van dung:

- Van dung nhiing k¥
nang tao lap doan van,
van dung kién thirc cua
ban than dé viét cam xuc
vé doan tho/ bai tho dap
mg yéu cau cta dé (sir
dung yéu td biéu cam
trong bai viét).

- Nhan xét, rut ra bai hoc
tor trdli nghiém cua tac
gia.

Van dung cao:

- C6 161 viét sang tao, hap
dan 16i cudn

- Lo1 van sinh dong, giau
cam xuc, c6 giong di€u

riéng.








Tong s ciu ATN | 1TL | ATL | 1TL
Ti 18 (%) 30% | 30% | 20% | 20%
Ti 1€ chung 60% 40%
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UY BAN NHAN DAN QUAN PE KIEM TRA GIUA KY I

TRUONG THCS NGUYEN THI THAP Nim hoc 2023- 2024
MON NGU VAN 7
Thoi gian 1am bai : 90 phut

MA TRAN PE KIEM TRA GIUA KY I

Mirc d§ nhan thirc

_ Tong
Ki , Thong Van dung
TT Noi dung | Nhan biet , Van dung %
nang hiéu cao .
diém
TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL
Poc | Truyén ngu
1 X 4 0 0 1 0 1 0 0 60
hiéu ngodn
Viét mot
doan van
2 | Viét |camnghivé| O [ 1* | O | 1* [ O [1*| O | 1* | 40
mot bai tho/
doan tho
Tong 20 | 10 0 30 0 20 0 20
100%
Ti 1€ % 30% 30% 20% 20%

Ti 1€ chung 60% 40%








BANG PAC TA PE

So cau héi theo mirc d nhin

Noi
dun g / thire
Chuong/
. | domvi Mirc do danh gia Van
chu de i " R . 4
Kié Nhan | Thong | Van
ién : ] : dung
thire biét hieu | dung cao
Poc hiéu Truyén | Nhan biét:
ngu | - Nhan biét duoc dé tai,
ngdn | chi tiét tidu biéu cla van
ban.
- Nhén biét duoc ngoi
ke, dic diém ctia 16i ke
trong truyén.
- Nhan dién duoc nhan
vat, tinh huéng, et
truyén, khong gian, thoi
gian trong truyén ngu
ngon.
- Xac dinh dugc pho ttr, 2TN 2TN
Giai thich dugc cong 2TL
1TL 1TL

dung cta dau chdm
ling.

Thong hiéu:

- Tém tat duoc cbt
truyén.

- Néu duogc chu dé,
thong diép ma van ban
mudn giri dén nguoi
doc.

- Phan tich, i giai dugc
¥ nghia, tdc dung cta
céc chi tiét tiéu biéu.

- Trinh bay dugc tinh








cach nhan vat thé hién
qua cu chi, hanh dong,
101 thoai; qua 101 cua
nguoi ké chuyén.

Van dung:

- Rut ra dugc thong diép
/ bai hoc / 161 khuyén
cho ban than va nguoi
khac tir ngi dung, y
nghia cua cau chuyén

trong tac pham.

Viét
doan

van

Cam
xuc
vé
mot
doan
tho/
bai
tho

Nhan biét:

- X4c dinh dugc thé loai
- X&c dinh dugc bd cuc
doan van.

Thong hiéu:

- G161 thiéu cam xuc cua
em vé doan tho/ bai tho.
- Phan tich dugc mot sd
yéu t6 hinh thirc cua tho
4 chit, 5 chit (s6 chit &
mdi dong; van, nhip; tir
ngtt, hinh anh; bd cuc,
mach cam xuc;...) va
tinh cam, cam hing chu
dao cta ngudi viét thé
hién qua bai tho/ doan
tho.

- Néu duoc 4n tuong vé
nhiing dic diém nodi bat
cua bai tho/ doan tho.
Van dung:

- Van dung nhiing ky
nang tao lap doan van,

van dung kién thuc cua

1TL™








ban than dé viét cam
xtc vé doan tho/ bai tho
dap mg yéu cau cua dé
(st dung yéu té biéu
cam trong bai viét).

- Nhan xét, rat ra bai
hoc tur trdi nghiém cua
tac gia.

Van dung cao:

- Co 161 viét sang tao,
hap dan 16i cudn

- Loi van sinh dong,

giau cam xuc, co giong

di€u riéng.

Tong s6 cAu ATN | 1TL | 1TL | 1TL
Ti 18 (%) 30% | 30% | 20% | 20%
Ti 1€ chung 60% 40%
UY BAN NHAN DAN QUAN PE KIEM TRA GIUA HQC KY I
TRUONG THCS NGUYEN THI THAP Nim hoc 2023- 2024
PE A MON NGU VAN - KHOI 7
Huwéng din chim Thoi gian lam bai : 90 phut
PHAN |. PQC- HIEU (6.0 diém)
Cau Noi dung Pié¢m
1 D 0,5
2 C 0,5
3 C 0,5
4 C 0,5
5 B 0,5
6 C 0,5
7 A 0,5
8 B 0,5

2. Tw Luén (2.0 diém)
Cau 9. Em c6 nhan xét gi vé nhan vat Tho qua ciu noi: “Ddm chay thi véi ta sao? Ta chdp
mi mgt nwwa dwong do”.







Mirc do Noi dung Thang
diém
Murc tdi da-  Qua cdu noi trén ta nhan thay Tho 1a ké kiéu cing ngao man,
chu quan, coi thuong nguoi khéac. 1,0
Khong dat| Khong tra 101 hodc néu vai y khéng ré nghia. 0
Cau 10. Qua cau chuyén trén em rat ra dugc bai hoc gi?
Mirc do Noi dung Thang
diém
Muc tdi da| - Bai hoc: chAm ma kién tri s& chién théng nhanh ma chu
quan kiéu ngao. Chi can chiing ta kién tri chic chan thi s& 1,0
thanh cong.
Khong dat| Khong tra 161 hoac néu vai y khdng rd nghia. 0

I. VIET: (4.0 diém)
1. Yéu cau chung:
a. Pdam bdo cdu tric bai vén biéu cam:
M doan gidi thiéu duoc bai tho, than doan trién khai dugc bai tho, két doan khai quat duoc
bai tho.
b. Xac dinh diing yéu cau ciia dé: suy nghi ca nhan doi vai mot bai tho 4 chii- 5 chit.
c. Trién khai durge bai tho:
HS trién khai bai tho theo nhiéu cach.
d. Chinh ta, ngir phap
Pam bao chuan chinh ta, ngit phap Tiéng Viét.
e. Sang tao: Thé hién suy nghi sau sic vé bai tho, ¢ cach dién dat madi mé.
2. Yéu cau vé ndi dung:
1. M6 doan: Gidi thiéu nhan dé bai tho, tén tac gia va néu cam xtic chung vé bai tho
bon chit hodc nam chi.
2. Than doan: Trinh bay céc chi tiét thé hién cam xtc ciia em vé bai tho.
3. Két doan: Khang dinh cam xtc cta bai tho va ¥ nghia ctia né ddi v4i ban than.
3. Thang diém

Yéu ciu Thang
diém

Bai viét dat cac yéu cau trén & mirc kha tt; ngon tir chinh xac, dé hiéu, trinh 3.5 - 4
bay sach dep, c6 mé doan- than doan- két doan, c6 nhiéu sang tao, bai sau sic,
chat ché.

Bai viét d6i chd con lan man, dai dong, thiéu y (3d); khdng c6 mé doan- than 3.0- 2.5
doan- két doan (2,5d)

- Chi viét vai dong 1.0- 2.0
Hoic lac dé

- Khong viét gi 0
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UY BAN NHAN DAN QUAN 7

TRUONG THCS NGUYEN THI THAP

PE HOA NHAP
(Dé c6 02 trang)

PE KIEM TRA GIUA HOC KY |
Nim hoc: 2023-2024
Mén: Ngir vin (Khdi 7)
Thoi gian: 90 phat
(Khéng ké thoi gian giao dé)

Hoc sinh doc Ki viin ban sau va thuc hién yéu ciu bén dwéi: (10.0 diém)

BO VA ECH
Ech dang ngdi trén mot hon da giita ao cung cic anh chi em cua minh.

Thinh thoang, éch lai phong ludi ra bat 14y mot con chudn chudn bay ngang qua

o1 nhai top tép. No rat thdéa man. Khi né nhin 1én dong cd, mot con bo dang an cod

lot vao tam mat.

“Con vat kia moi to 16n 1am sao chr”, c6 em 10t ciia €ch ha hoc miéng nhan

X€t.

“Em nghi thé that a?”- Ech hoi. “Anh ciing c6 thé ty bién thanh to 16n nhu

thé”, va n6 phinh nguc 1€n hét ¢a.

“Con bo van 16n hon nhiéu”- C6 em ut noi.

“Ai cha, vay thi anh s& bién thanh

16n hon nira”- Con €ch ngu ngdc ben

huénh hoang. Va né phinh to ra, phinh to ra, dan hét b da cho dén khi n6 da cang

hét ca.

“Con bo van 16n hon nhi€éu”- C6 em ut n6i bang giong 1i nhi vi s¢g nguoi

anh 16n sé turc gian.

“Anh c6 thé bién thanh to hon nita, that sy anh c6 thé lam thé”- Con éch
gian dir hét 1én. Va no6 phinh ra, phinh ra nira cho t6i khi- bup mot tiéng to- né nd

banh xac! Va d6 la két cuc cua con €ch.

(Trich Ngu ngon Aesop, Fulvio Testa ké, Huyén Vil dich, NXBVin hoc)

Lua chon dap an dung:

Cau 1: (1.0 diém) Em hiy cho biét viin ban “Bo va éch” thudc thé loai nao?

A. Truyén ngu ngoén

B. Truyén truyén thuyét

C. Truyén cuoi

D. Truyén co tich

Cau 2: (1.0 diém) Nhan vat chinh trong truyén “Bo va éch” 1a?

A.Bo

B. C6 éch ut

C. Ech

D. Ech va ¢o éch ut

Cau 3: (1.0 diém) Viéc gi khién “éch”
tinh cach gi cua n6?

tw thay thoa man? Piéu d6 thé hi¢n

A. Bit moi qua dé dang. Thé hién su ngo
nhan vé kha ning cua ban than

B. Bat con chuon chudn rat dé dang. Thé
hién kha nang nhanh nhen, gidi giang

C. Bit mdi qua dé dang. Thé hién tai ning
vuot troi

D. Bat con moi rat dé dang. Thé hién sy tai
gi61 so v&i ddm anh chi em nha éch








Cau 4: (1.0 diém) Cau “Em nghi thé that 22 Anh c6 thé tw bién minh
thanh to 16n nhw thé” boc 10 suy nghi, thai do gi ctia con éch?

A. Ngac nhién vi con bo to va tin rang minh
co thé bién to dugc nhu nod

B. Khong tin 161 c6 éch Gt né1 va muon
chirng minh sttc manh cua minh véi em

C. Khong tin 13 con bo to va tin rang minh
bién thanh to nhu vay duogc

D. Phu nhan c¢6 con vat manh hon minh

Cau 5: (1.0 diém) Theo em, hanh dfng phinh to hét c& clia con éch (t6i lan
thir ba) thé hién di€u gi vé tinh cach nhin vat nay?

A. Qua o tuong, hiéu thang va kiéu ngao vé
strc manh ban than

B. Khong hiéu rd kha ndng cua ban than

C. Kiéu ngao, tu phu va khong hiéu rd han
ché cta ban than

D. Khong mudn c6 €ch ut that vong va tin
tudng vao sitc manh ban than

Cau 6: (1.0 diém) Chi tiét nao dwéi diy thé hién mau thuin, tao kich tinh

cho cau chuyén trén?

A. Con bo xuat hién va c6 éch Ut ngac nhién
trudc su to 1on cuia nd

B. C6 éch ut khen con bo to trudc mit con
éch von ngao man, tu phy

C. Con bo xuat hién trudc mat con éch dang
bat moi

D. C6 &ch ut khen con bo to trudc mat con
éch von kiéu cang

Cau 7: (1.0 diém) Vi sao con éch lai nhan mét két cuc bat ngd nhw vay?

A. Qua kiéu cang, hiéu thing

B. Qua tu tin vao nang lyc ban than

C. Khong hiéu rd dac diém, kha nang cua
ban than

D. Tat ca cac dap an trén

Cau 8: (1.0 diém) Bién phap tu tir nao dwoc sir dung Kkhi lién twong diic
diém c6 thuc cua con éch véi y nghia biéu twong cua no?

A. So sanh

B. Nhan hoa

C. Doi chiéu, lién tuong

D. Andu

Cau 9: (1.0 diém) Con éch trong truyén twong trung cho kiéu nguwoi nao

trong xa hoi?

A. Kiéu cang, tu phu

B. Ao tudng suc manh ban than, hiéu
thang

C. Thich the hién

D. Thich chay dua theo ngudi khac

Cau 10: (1.0 diém) Bai hoc rut ra qua cau chuyén “Bo va éch” la:

A. Nhimng nguoi hay gip may mén dé ao
tudng vao nang luc cua ban than, can hiéu rd
nhirng thé manh va han ché cua ban than,
tranh kiéu ngao

B. Khong nén bi anh hudng bdi nhitng 101
khich béc tir nguoi khac

C. Can rén luyén kién tri, bén bi dé c6 mdt
stc manh, nang lyc tot

D. Hiéu rd kha niang ctia ban than minh,
tranh so sanh, ghen ty v&i nguoi khac

HET

2
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UY BAN NHAN DAN QUAN 7 PE KIEM TRA GIUA HQC KY |
TRUONG THCS NGUYEN THI THAP Nim hoc: 2023-2024
PE CHINH THUC Mén: Ngit vin (Khdi 7)
(Pé c6 02 trang) Thoi gian: 90 phat
(PE A) (Khéng ké thoi gian giao dé)
|. POC HIEU (6.0 diém)

Poc cau chuyén sau:
RUA VA THO
O mot khu rung no, c6 mot chu Tho lic nao cling chi thich khoac lac ve tai chay nhanh nhu
gi6 cua minh. Gap ai cht ta cling phai khoe khoang:
- Té chay rat nhanh. T¢ 14 nhanh nhat day!
Mét moi khi ngay ndo ciing phai nghe nhiing 15i khoe khoang ctia Tho va ché nhao minh
cham chap, Rua dua ra 101 thach thirc Tho chay thi voi minh. TAt cé cac loai dong vat trong
rimg déu rat ngac nhién khi nghe tin nay, va ching tap trung rat dong dé xem Ria va Tho
chay thi.
Hai ban Tho va Rua dig ¢ vach xuat phat sin sang cho cudc dua. Tat ca dong vat trong
ring dong thanh ho to “1... 2... 3... bat dau!”. Tho chay vut di rat nhanh, loAng mot cai
quay lai da khong thay bong dang Rua dau. Tho cudi khay va quyét dinh dimg lai dé nghi
ngoi. N6 quay lai nhin con Rua va mia mai:
- Pling 1 cham nhu Rua, 1am sao ma thang ndi Tho ta cht !
N6i doan Tho viuon minh roi nam dai ra duong dé ngu.
- Con 1au n6 maéi duéi kip minh, ctr ngti mét gidc cho sudng da - Tho ta thim nghi.
Trong lc d6, Rua van miét mai chay, chay, chay mai khong bao gio dung. Cho dén luc Roa
vuot qua chd Tho dang nam ngu va gan cham t61 vach két thuc.
Dong vat trong rimg ho hét c¢6 v rat 16n cho Rua, tho giat minh tinh gidc. N6 lai con vuon
ngudi va ngap mot cach ludi biéng rdi moi bat dau chay tré lai, nhung di qua mudn. Rua da
can dich trudc va chién thang cudc dua bang tinh than cham chi va nghiém tic ctia minh.
Tho v6 cung x4du hé va 1ui tit vao trong ring sau, chiang con mat mii nao dé gap moi ngudi.
(Cau chuyén Rua va Tho, Theo truyén La Phong-ten)

Cau 1: (0,5 diém) Truyén RUa va Thé thude thé loai nao?

A. Truyén thuyét

B. Than thoai

C. Truyén cb tich

D. Truyén ngu ngén

Cau 2: (0,5 diém) Nhan vit chinh trong truyén Ria va Thé 12 ai?

A. Rua

B. Tho

C. Rua va Thé

D. Sén

Céau 3: (0,5 dlem) Co6ng dung diu chim lirng trong céu: Tét ca dong vat

trong rurng dong thanh hé to “1... 2..

. 3... bit dau!”

A. Thé hién chd 161 n6i bé dé hay ngap nging,
ngat quang

B. Lam gian nhip diéu cau vin, chuan bi cho
sy xuat hién cua mot tir ngir biéu thi ndi dung
bat ngo hay hai hudc, cham biém

C. M6 phong am thanh kéo dai, ngat quang

D. Tat ca déu dung.

Cau 4: (0,5 diém) Vi sao c6 cudc chay thi giira Rua va Thé?

A. Rua thich chay thi véi Tho

B. Tho thach Rua chay thi

C. Tho ché Rua cham chap khién Rua quyét

D. Rua mudn thach Tho chay thi voi minh.








tam chay thi.

Cau 5: (0,5 diém) Vi sao Thé thua Ru

a?

A. Rua vira chay vira choi ma van téi dich
trude.

B. Rua ¢ gang con Tho chu quan, coi
thuong Rua.

C. Rua ding muu ma Tho khong biét.

D. Rua chay nhanh hon Thé.

Cau 6: (0,5 diém) Bién phap tu tir nao dwoc sir dung trong ciu “Pé chim

nhuw sén”?
A. Nhan hoa B. An du
C. So sanh D. Piép ngit

Cau 7: (0,5 diém) Tim pho tir trong ciu vin sau:"Trong liic d6, Rua
vdan miét mai chay, chay, chay mdi khong bao gio dirng."

A. Phé tir: Van- méi

B. Pho tir: van- chay

B. Pho tir: méi- chay

D. Pho tu: mai- dung

Cau 8: (0,5 diém) Truyén Rua va The

phé phan diéu gi?

A. Phé phan nhitng nhitng ngudi ludi biéng,
khoe khoang.

B. Phé phan nhimng ngudi ludi biéng khoe
khoang, chu quan, kiéu ngao.

C. Phé phan nhirng nguoi chu quan, ich ki.

D. Phé phéan nhiing ngudi coi thudng nguoi

khac.

Cau 9: (1,0 diém)

Em c6 nhan xét gi v€ nhan vat Tho qua cau noi: “Ddm chay thi voi ta sao? Ta

chép mi mot nira dwong do”.
Cau 10: (1,0 diém)

Qua cau chuyén trén em rut ra dugc bai hoc gi?

I1. VIET: (4,0 diém)

Viét doan vin ( khoang 200 chir) néu cam nhan ciia em vé bai tho sau:
DPuwa con di hoc - Té Hanh
Sang nay mua thu sang
Cha dua con di hoc

Suong dong
Nang lén ng

co bén duong
o1 hat ngoc.

Lua dang thi ngam stra
Xanh muét cao ngap dau
Con nhin quanh bd ngd
Sao chang thiy truong dau.

Huong laa toa bao la
Nhu huong thom dat nude
Con o1 di voi cha

Truong cua

con phia trude.
HET
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UY BAN NHAN DAN QUAN 7 PE KIEM TRA GIUA HOC KY |

TRUONG THCS NGUYEN THI THAP Nim hoc: 2023-2024
PE DU PHONG Mon: Ngit vin (Khéi 7)
(Pé c6 02 trang) Thoi gian: 90 phut

(Khéng ké thoi gian giao dé)
|. POC HIEU (6,0 diém)
Poc cau chuyén sau:

RUA VA THO
O mot khu rung ng, c6 mot chit Tho luc nao cling chi thich khoac lac vé tai chay nhanh nhu
gi6 cua minh. Gap ai cht ta cling phai khoe khoang:
- Té chay rat nhanh. T¢ 14 nhanh nhat day!
Mét méi khi ngay nio ciing phai nghe nhitng 16i khoe khoang ctia Tho va ché nhao minh
cham chap, Rua dua ra 101 thach thirc Tho chay thi voi minh. TAt cé cac loai dong vat trong
rimg déu rat ngac nhién khi nghe tin nay, va ching tip trung rat déng dé xem Rua va Tho
chay thi.
Hai ban Tho va Rua dtng ¢ vach xuit phat sin sang cho cudc dua. Tat ca dong vat trong
ring dong thanh ho to “1... 2... 3... bat dau!”. Tho chay vut di rat nhanh, loAng mot cai
quay lai da khong thay bong dang Rua dau. Tho cudi khay va quyét dinh dimg lai dé nghi
ngoi. N6 quay lai nhin con Rua va mia mai:
- Pling 1a cham nhu Rua, 1am sao ma thang noi Tho ta chu !
N6i doan Tho vuon minh rdi nam dai ra dudng dé ngu.
- Con 1au n6 maéi duéi kip minh, c&r ngti mét gidc cho sudng da - Tho ta tham nghi.
Trong lic d6, Rua van miét mai chay, chay, chay mai khong bao gio dung. Cho dén luc Rua
vuot qua chd Thé dang nam ngu va gan cham t61 vach két thuc.
Pong vat trong rimg ho hét ¢d vii rat 16n cho Rua, thé giat minh tinh gidc. N6 lai con vuon
ngudi va ngap mot cach ludi biéng rdi moi bat dau chay tré lai, nhung di qua mudn. Rua da
can dich trudc va chién thang cudc dua bang tinh than cham chi va nghiém tic cia minh.
Tho v6 cung xau ho va 1ui tit vao trong rimg sau, chang con mat miii nao dé gap moi ngudi.

(Cau chuyén Rua va Tho, Theo truyén La Phéng-ten)

Cau 1: (0,5 diém) Truyén Rua va Thé thude thé loai nao?

A. Truyén thuyét B. Than thoai

C. Truyén co tich D. Truyén ngu ngén

Cau 2: (0,5 diém) Nhan vt chinh trong truyén Rua va Thé 12 ai?

A. Rua B. Tho

C. Rua va Thé D. Sén

Cau 3: (0,5 diém) COong dung dau chim lirng trong ciu: Tat ca dong vt trong rirng dong
thanh hé to “1... 2... 3... bat dau!”

A. Thé hién chd 15i n6i bo do hay ngap ngimg, B. Lam gidn nhip diéu cau vin, chuan bi cho
ngat quang su xuat hién cua mot tir nglr biéu thi ndi dung
bat ngo hay hai hudc, cham biém

C. M6 phong am thanh kéo dai, ngat quang D. Tat ca déu dung.

Cau 4: (0,5 diém) Vi sao ¢6 cudc chay thi giira Rua va Thé?

A. Rua thich chay thi véi Tho B. Tho thach Rua chay thi

C. Tho ché Rua cham chap khién Rua quyét D. Rua mudn thach Thé chay thi véi minh.
tam chay thi.








Cau 5: (0,5 diém) Vi sao Thoé thua Rua?

A. Rua vira chay vira choi ma van téi dich
trudec.

B. Ruia c¢6 gang con Thé chi quan, coi
thuong Rua.

C. Rua dung muu ma Tho khong biét.

D. Rua chay nhanh hon Tho.

Cau 6: (0,5 diém) Bién phap tu tir ndo dwoc sir dung trong cau “Pé chdm nhu sén”?

A. Nhan hoa

B. An du

C. So sanh

D. Di¢p ngix

Cau 7: (0,5 diém) Tim phé tir trong ciu Vvin sau:"Trong liic d6, Ria vin miét mai

chay, chay, chay mai khong bao gio ding."

A. Phé tir: Van- méi

B. Pho tir: van- chay

B. Pho tir: méi- chay

D. Phoé tir: mai- dung

Cau 8: (0,5 diém) Truyén Rua va Thé phé phan diéu gi?

A. Phé phan nhitng nhitng ngudi ludi biéng,
khoe khoang.

B. Phé phan nhimng nguoi ludi biéng khoe
khoang, chu quan, kiéu ngao.

C. Phé phan nhirng nguoi chu quan, ich ki.

D. Phé phan nhitng nguoi coi thuong nguoi
khac.

Cau 9: (1,0 diém)

Em c6 nhén xét gi vé nhan vat Tho qua cau noi: “Ddm chay thi vdi ta sao? Ta chap mi mjt

nwa dwong do”.
Cau 10: (1,0 diém)
Qua cau chuyén trén em rut ra duogc bai hoc gi?

I1. VIET: (4,0 diém)

Viét doan vin ( khoang 200 chir) néu cam nhan ciia em vé bai tho sau:

Mua - Tdc gid: Nguyén Diéu.
Mua roi ti tach
Hat trudc hat sau
Khong x6 ddy nhau
Xép hang lan luot

Mua vé trén san

Mua dan trén 1&

Mua roi tring x6a
Bong bong phap phong

Mua nang canh hoa
Mua goi chdi biéc
Mura rira sach bui
Nhu em lau nha.

Mura roi, mua roi
Mura 1a ban toi
Mua la ndt nhac
To1 hat thanh 1o1. ..
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UY BAN NHAN DAN QUAN 7 PE KIEM TRA GIUA HQC KY |

TRUONG THCS NGUYEN THI THAP Nim hoc: 2023-2024
PE CHINH THUC Méon: Ngi vin (Khdi 7)
(Pé c6 02 trang) Thoi gian: 90 phut
(PE B) (Khéng ké thoi gian giao dé)
I. POC HIEU (6,0 diém)

Hoc sinh doc Ki viin ban sau va thuc hién cac yéu cau bén dudi:
Cii cai tring
Mua déng da dén roi, troi lanh budt. Thé con khdng con gi dé an nita, nd danh ,mic
40 4m va di ra khoi nha dé tim cai an. Tho tim, tim méi, bdng nhién Tho con reo 1én mot
cach sung sudng:

- Oi! O day c6 hai cu cai tring, minh méi may man 1am sao.

Thoé con lién nhd hai cu cai tréng 1én khoi mat dat va voi vang di vé nha. Pi dugec mét
luc, Tho con chot nhé té1 DE con.

- Um.....Troi lanh thé nay chac Dé con ciing khong c6 gi dé an dau. Ta phai mang
cho Dé con mot cu cai tréng moi duogc.

Thé con dén nha Dé con, nhung Dé con di ving. Tho dé mot cu cai trang trén ban
ctia Dé con rdi ra vé. Dé con di kiém an, n6 kiém dugc mét cai bép cai, Dé con an mot
ntra con mot nira dé gianh cho ngay hom sau. Vira md ctia dé vao nha, Dé con nhin thay
cli cai trang trén ban, n6 ngac nhién kéu 1én:

- Oi ! Cu cai tring & dau ngon vay nhi ? Dé con ngam nghia cii cai rdi chot nghi:

- Troi lanh thé nay, chiac Huu con khong c6 gi an. Ta phai dem cho Huu con cu cai
trang nay méi dugc.

Dé con dén nha Huu con, nhung Huu con khong c6 ¢ nha, Dé con lién dit cu cai
trang trén ban Huu con r01 ra ve.

Huu con tir ring trd vé, nd ngac nhién khi thay c6 mot ci cai tring rat ngon & trén
ban, Huu con dinh an nhung né chot ngh:

- Troi lanh thé nay, chic Tho con khong c6 gi dé an, ta phai dem cu cai trang nay
dén cho Thé con méi dugc.

Huu con voi v dén nha Tho con. Tho con dang ngu say. Huu con khong mudn danh
thirc ban day, ldng 1€ dat cu cai trang 1én trén ban Tho con 1di ra vé.

Tho con ngt mai, ngth mai, &én khi tinh ddy ngac nhién v6 cung, trén ban cta Tho
con c6 mdt cu cai trang. Tho con kéu 1én:

- Oi ! Sao cu cai trang lai ¢ day nhi ?

Tho con suy nghi va hiéu rang: nhitng ngudi ban tot di dem cu cai tring dén cho minh.

Luwa chon dap an dung:
Cau 1: (0,5 diem) Truyén Cu cdi trang thudc thé loai nao?

A. Truyén Truyén thuyét B. Truyén cuoi
C. Truyén ngu ngon D. Truyén cb tich
Cau 2: (0,5 diém) Trong cau chuyén trén ai la ngudi ké chuyén?
A. Tho B. Dé
C. Huu D. Ngudi ké ngdi thtr ba (gidu mit)

Cau 3: (0,5 diém) Dau cham limg trong ciu sau ¢ cong dung gi ? “Um.......Troi lanh
thé nay chac Dé con ciing khong c6 céi gi dé an dau”

A. Thé hién 16i n6i bi bo do, ngap ngung, B. Té y con nhiéu su vat, hién tuong tuong
ngat quang tu chua liét ké hét
C. Lam gian nhip di¢u cau van, chuan bi D. M6 phong am thanh kéo dai, ngat quang

cho sy xuat hién cia nhiéu tir nglt biéu
thi ndi dung bat ngo








Cau 4: (0,5 diém) Khi nho dugc cu cai tring trén dudng vé nha Tho da nghi:

A. Oi ! Minh méi may man lam sao, cuoi
cung thi cai bung ciia minh khong con bi
doi nira

B. Troi lanh thé nay, chac Huou con khong
co gi an. Ta phai dem cho Huou con cu cai
trang modi duoc.

Tro1 lanh thé nay chac Dé con cling khong
cO cai gi dé€ an dau. Ta phai mang cho Dé
con mot cu cai trang mdi dugc.

D. Tat ca céac dap an trén

Cau 5: (0,5 diém):Tim pho tir trong ciu sau va cho biét y ngia cua pho tir d6: “Troi

lanh thé nay, chac Huou con khong c6 gi an.

2

A. Pho tir: lanh — Y nghia: Dung dé chi mirc do
ctia thoi tiét

B. Pho tir: nay — Y nghia: Dung d¢ chi su tiép
dién twong tu khi thoi tiét van tiép tuc lanh

C. Pho tir: khong — Y nghia: Dung dé chi sy phu
dinh khi Huu con khong c6 thirc an

D. Pho tir: dn- Y nghi: Dung dé chi hanh dong
cua Huu con

Cau 6: (0,5 diém) Bién phap tu tir dugce sir

dung trong cau: “Tho con suy nghi va hiéu

rang: nhitng ngudi ban t6t d3 dem cu cai trang dén cho minh: la:

A. Nhan hoa

B. An du

C. So sanh

D. bi¢p ngix

Cau 7: (0,5 diém) Tu suy nghi “Trot1 lanh thé nay, chiac Huu con khong c6 gi an. Ta

phai dem cho Huu con cu cdi trang nay méi
cach nhu thé nao ?

duoc” em théy Dé con la nhan vat c6 tinh

A. Quan tam, sé chia, giup do ban be

B. Chu déo, can than v&i ban beé

C. Nhiét tinh, hao phong voi ban bé

D. Quan tam, cham soc ban bé

Cau 8: (0,5 diém) Truyén Cu cdi trdng ca ngoi:

A. Cangoi Thoé con diing cam vuot qua thoi
tiét lanh rét dé di tim d6 an.

B. Ca ngoi Huu con da nghi tdi va chia sé cu
cai tring cho Tho con.

C. Ca ngoi Dé con di nhudng cu cai tring cho
Huu con.

D. Cangoi ba nguoi ban tot bung di biét chia
sé, cho nguoi khac thr ma minh tim dugc dé
an.

Cau 9: (1,0 diém) Qua cau chuyén trén em rit ra dugc bai hoc gi?
Céu 10: (1,0 diém) Tu suy nghi cua Tho con: “Ngudi ban tot da dem cu cai trang dén
cho minh” em hay viét 3-5 cau néu 1én vai to cua tinh ban trong cudc song.

II. LAM VAN (4,0 diém)

Viét doan van ( khoang 200 chit) néu cam nhan ctia em vé bai tho sau:

Ra vuon nhat nang

Ong ra vuon nhit nang
Tha than subt budi chiéu
Ong khong con tri nhé
Ong chi con tinh yéu.

Bé khé mang chiéc 14
Pit vao vét ning vang
Ong nhit 1én chiéc nang
Quéy nhe, mua thu sang.

( Nguyén Thé Hoang Linh)

HET

























